BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

I. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRƯỜNG CAO ĐẲNG
1. Thực trạng giáo dục nghề nghiệp
1.1. Kết quả đạt được:
* Về tổ chức hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân và tổ chức bộ máy quản lý:
- Luật Giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là GDNN) ra đời đã hình thành được hệ thống GDNN trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó có quy định 3 cấp trình độ đào tạo là sơ cấp, trung cấp và cao đẳng, nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ cấu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Nhiều nội dung mới, mang tính đột phá, tiếp cận với GDNN của các nước tiên tiến trên thế giới đã được quy định trong Luật GDNN.
- Đã hình thành bộ máy quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GDNN. Từng bước tăng cường cán bộ làm công tác quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương và cán bộ quản lý tại các cơ sở GDNN.
- Ban hành tương đối đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật GDNN, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Bộ luật Lao động (năm 2012), Luật Việc làm (2013) và các Luật khác có liên quan; ban hành chiến lược phát triển giáo dục, chiến lược phát triển dạy nghề, quy hoạch phát triển dạy nghề, quy hoạch phát triển giáo dục và nhiều chương trình, đề án như đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đề án đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020...;nhiều cơ chế, chính sách cho các nhóm đối tượng người học, người dạy, cơ sở dạy nghề (sau đây viết tắt là CSDN), trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây viết tắt là TCCN), trường cao đẳng (sau đây viết tắt là CĐ),doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động … được ban hành phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt đã thí điểm triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại 03 trường CĐ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và tổ chức thí điểm cơ chế đặt hàng GDNN([footnoteRef:1]).  [1: Triển khai thực hiệnQuyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, đã lựa chọn được 26 trường có đủ điều kiện để tổ chức đào tạo ở 38  nghề cho 12.107 học sinh (4.368 CĐN, 7.739 TCN). Kết quả tuyển sinh được 10.540 người (đạt 87% chỉ tiêu), trong đó: CĐN: 3.611 người, TCN: 6.929 người. Số học sinh tốt nghiệp: 8.789 người (đạt 83,4% so với số thực tuyển), trong đó: CĐN: 2.984, TCN: 5.805. Số học sinh tốt nghiệp đã được bố trí việc làm đúng nghề đào tạo: 8.501 người (đạt tỷ lệ 96,7% so với số tốt nghiệp).] 

* Mạng lưới cơ sở GDNN phát triển rộng khắp cả nước, đa dạng về loại hình, trình độ đào tạo và mô hình hoạt động.Năm 2016 có 1502 cơ sở GDNN (trong đó: 189 trường CĐN, 279 trường TCN, 1034 TTDN). Hiện nay có 1.974 cơ sở GDNN(trong đó:388 trường CĐ, 551 trường TC và 1035 TTGDNN); tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có trường trung cấp nghề  trường cao đẳng nghề, TCCN, CĐ; đãquy hoạch mạng lưới trường nghề chất lượng cao([footnoteRef:2])và các nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế theo từng cơ sở GDNN, từng vùng, địa phương và trình độ đào tạo([footnoteRef:3]); hình thành và phát triển được một số trường nghề đặc thù để đào tạo cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số([footnoteRef:4]) và trường đào tạo các ngành năng khiếu (văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)([footnoteRef:5]), trường chính trị. [2: Quyết định số 761/QĐ-TTg, ngày 23/5/2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020.]  [3: Quy định tại Quyết định số 854/QĐ-LĐTBXH ngày 6/6/2013 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết đinh số 1477/QĐ-LĐTBXH, ngày 22/10/2012 và quyết định 960/QĐ-LĐTBXH ngày 26/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường ngoài công lập, trường thuộc doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.]  [4: Gồm 03 trường TCN với nhiệm vụ chủ yếu là dạy nghề cho người khuyết tật tại Thái Bình, Thanh Hóa; 01 trường CĐN thanh niên dân tộc Tây Nguyên; 12 trường TCN với nhiệm vụ chủ yếu là dạy nghề cho người dân tộc thiểu số tại 12 tỉnh, 03 trường CĐN có khoa dạy nghề cho người dân tộc thiểu số.]  [5: Trường văn hóa nghệ thuật gồm 12 trường CĐ, 27 trường TC, trường đào tạo thể thao gồm 1 trường CĐ, 3 trường TC.] 

* Tuyển sinh dạy nghề giai đoạn 2011-2015 thực hiện được khoảng9,17 triệungười.Tuyển sinh SC, TC, CĐ thực hiện linh hoạt, nhiều đợt trong năm theo hình thức xét tuyển tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhiều cơ hội vào học nghề. Trong giai đoạn 2011-2015 đã đào tạo nghề cho trên 4,1 triệu lao động nông thôn theo Đề án 1956 của Chính phủ. Riêng số được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án 1956 là trên 2,7 triệu người.
* Đội ngũ nhà giáo đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, từng bước khắc phục được tình trạng bất hợp lý về cơ cấu ngành nghề của nhà giáo; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề, trình độ tin học, ngoại ngữ của nhà giáo được cải thiện và từng bước được chuẩn hóa(Năm 2016 có 73.612 giáo viên, giảng viên GDNN, trong đó trình độ trên đại học là 24.356 người) ;đã tổ chức thí điểm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm quốc tế; hình thành được 45 khoa sư phạm dạy nghề tại các trường đại học và các trường CĐ.Đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ sở GDNN tăng nhanh và từng bước đạt chuẩn; gần 45% số cán bộ quản lý các cơ sở GDNN đã qua đào tạo, bồi dưỡng về quản lý về GDNN cả trong nước và nước ngoài.
* Một bộ phận chương trình đào tạo được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo phương pháp phát triển chương trình DACUM bằng sự phân tích nghề, phân tích công việc theo vị trí việc làm tương ứng với các nhiệm vụ và công việc của ngành, nghề, với sự tham gia của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để lựa chọn những kiến thức, kỹ năng, thái độ cơ bản, cần thiết đưa vào chương trình cho phù hợp. Cấu trúc chương trình được xây dựng theo mô đuntích hợp kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và thái độ nghề nghiệp..., bảo đảm sự liên thông giữa các cấp trình độ đào tạo. Tổ chức tiếp nhận, chuyển giao 8 bộ chương trình nghề trọng điểm cấp độ quốc tế từ Ma-lai-xi-a, 12 bộ chương trình đào tạo từ Úc, ban hành các bộ chương trình dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia. Đã tổ chức thí điểm đào tạo trình độ CĐ của các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế được chuyển giao bộ chương trình từ Úchoặc thí điểm đào tạo tiếp cận năng lực theo tiêu chuẩn của Pháp và Bỉ; thí điểm đào tạo theo mô hình “đào tạo nghề kép” của Đức, Thụy Sỹ. 
* Đã tổ chức đào tạo các cấp trình độ theo hình thức niên chế hoặc mô đun; phương pháp dạy và học từng bước được đổi mới theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, độc lập, tăng thời gian tự rèn luyện tay nghề và làm việc theo nhóm của học sinh, sinh viên; các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đã bước tham gia trong công tác kiểm tra, thi đánh giá như xây dựng ngân hàng đề thi, tham gia hội đồng thi. Việc tổ chức đào tạo đã dần chuyển sang đào tạo theo hình thức tích lũy tín chỉ theo Luật GDNN.
* Cơ sở vật chất, thiết bị của các cơ sở GDNN đã được đầu tư đáp ứng yêu cầu đào tạo. Giai đoạn 2011-2015 đã ban hành 212 bộ danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ CĐ, TC; 400 cán bộ quản lý tại các cơ sở GDNN được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị.
* Đã tổ chức kiểm định, công nhận kết quảkiểm định chất lượng dạy nghề và công bố công khai kết quả 25% trường CĐN, 10% trường TCN, 3,5% trung tâm dạy nghề;số lượng cơ sở GDNNthực hiện tự kiểm định tăng hàng năm. Đã thí điểm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ở một số trường CĐ được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao với sự hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Hợp tác phát triển Đức, Hội đồng Anh. Một số cơ sở GDNN đã thành lập được đơn vị chuyên trách về bảo đảm chất lượng. Đã triển khai thí điểm kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.
* Đã xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho 189 nghề; cấp giấy chứng nhận cho 36 trung tâm đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; hình thành đội ngũ đánh giá viên; đã thí điểm đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động ở 22 nghề và 4 nghề theo tiêu chuẩn Nhật Bản.
* Chất lượng và hiệu quả đào tạo GDNN có bước chuyển biến tích cực. Đào tạo từng bước chuyển từ hướng “cung” sang hướng “cầu”, gắn với nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và cầu việc làm của thị trường lao động, đặc biệt là khối các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao độngcó vốn đầu tư nước ngoài, các các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đòi hỏi lao động trực tiếp tay nghề cao ở các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, do vậy đã góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài ([footnoteRef:6]); số lượng cơ sở GDNNđược cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng tăng lên qua các năm([footnoteRef:7]); lao động Việt Nam đãgiành nhiều huy chương, chứng chỉ xuất sắc tại các cuộc thi tay nghề khu vực ASEAN và thế giới.  [6: Theo số liệu của Tổng cục Dạy nghề: trung bình trên 70% học sinh, sinh viên tốt nghiệp các cơ sở dạy nghề tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, có nhiều nghề ở trình độ CĐN tỷ lệ này lên tới 90%.
Kết quả đào tạo theo Đề án 1956: sau khi học nghề xong số người có việc làm là 78,7%, trong đó, số người được doanh nghiệp tuyển dụng chiếm 22,8%...]  [7: 52,4% các trường CĐN tham gia kiểm định được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định và 91% các trường đầu tư tập trung thành trường chất lượng cao được được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định.] 

* Các nguồn lực đầu tư cho GDNN đã có bước chuyển tích cực, trong đó nguồn lực đầu tư cho GDNN đã bước đầu phát triển theo xu hướng xã hội hoá([footnoteRef:8]); đã hình thành được mạng lưới cơ sở GDNN ngoài công lập phong phú về hình thức tổ chức và đa dạng về phương thức đào tạo. [8: Đóng góp của người dân thông qua học phí, thu từ dịch vụ sự nghiệp của các cơ sở GDNN, đầu tư, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khoảng 37%.] 

* Đã triển khai các nghiên cứu khoa học, xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ cho công tác quản lý lĩnh vực GDNN; đã xuất bản được báo cáo quốc gia thường niên về dạy nghề (thực hiện năm 2012, 2013, 2014)bằng tiếng Việt và tiếng Anh, được người đọc trong và ngoài nước đánh giá cao; phổ biến thông tin khoa học trong hệ thống dạy nghề thông qua Tạp chí Khoa học dạy nghề, đặc san và các ấn phẩm khác về thị trường lao động, hướng nghiệp học nghề và việc làm cho lao động nông thôn, thanh niên và lao động trẻ trong các doanh nghiệp.
* Thí điểm vận hành hệ thống quản lý, thông tin quản lý tại một số trường CĐ; xây dựng tổ chức thí điểm số hóa, mô phỏng hóa (mô phỏng 2D/3D) các bài giảng điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy có nhiều cải thiện. 
* Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GDNN được đẩy mạnh cả về qui mô, hiệu quả, hình thức và đa dạng hóa về nội dung, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học GDNN, chuyển giao các công cụ quản lý, bảo đảm chất lượng và các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo hướng quốc tế hóa. Tích cực triển khai các hoạt động hợp tác song phương với các cơ quan, tổ chức của các nước.
1.2. Những tồn tại, hạn chế
* Hạn chế, yếu kém
-  Giai đoạn 2011- 2015, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ không hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Quy mô tuyển sinh 5 năm qua không đạt mục tiêu Chiến lược và liên tục giảm qua các năm([footnoteRef:9]). Cơ cấu tuyển sinh GDNN còn bất cập, chủ yếu vẫnlà trình độ SC và dưới 3 tháng (chiếm 88%), trình độ TC, CĐ chỉ chiếm khoảng 12%([footnoteRef:10]). Tuyển sinh GDNN khó khăn, đặc biệt ở những ngành, nghề nặng nhọc độc hại, ngành nghề năng khiếu. Triển khai đào tạo nghề chất lượng cao (phát triển nghề trọng điểm, trường nghề chất lượng cao và thí điểm đào tạo nghề cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài...) còn chậm. [9: Mục tiêu chiến lược dạy nghề giai đoạn 2011-2015 đào tạo mới khoảng 9,6 triệu người, trong đó CĐN, TCN khoảng 2,1 triệu người. Kết quả thực hiện khoảng 9,1 triệu người, trong đó CĐN, TCN 1,1 triệu người. Tuyển sinh trình độ TCN, CĐN chỉ đạt 53% kế hoạch; tuyển sinh trình độ TCCN giảm hàng năm 15%/năm, trình độ CĐ giảm 18 %/năm.]  [10: Mục tiêu chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 – 2020  khoảng 22% tổng số.] 

- Tình trạng mất cân đối trong cơ cấu ngành nghề đào tạo, giữa các vùng miền chậm được khắc phục, chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực của xã hội([footnoteRef:11]); [11: Học sinh theo học các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Sức khỏe và Đào tạo nhà giáo vẫn cao (nhóm ngành Sức khỏe chiếm 35,8%; nhóm ngành Đào tạo nhà giáo chiếm 20,1%). Trong khi một số ngành xã hội cần nhiều nhân lực sử dụng lao động qua đào tạo TCCN như nhóm ngành nông , lâm nghiệp, thủy sản có số học sinh nhập học năm 2015 chiếm chỉ 5,1%; nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật chỉ chiếm 10,9%.] 

- Chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sởGDNN mặc dù đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa gắn bó hữu cơ với nhu cầu nhân lực của từng ngành, từng địa phương; mối quan hệ giữa cơ sở GDNN và các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động còn lỏng lẻo; học sinh, sinh viên tốt nghiệp yếu về ngoại ngữ và các kỹ năng mềm như tác phong công nghiệp, khả năng làm việc theo tổ, nhóm.., kỹ năng khởi nghiệp([footnoteRef:12]);tỷ lệ thất nghiệp của học sinh ở trình độ TC, CĐ còn cao([footnoteRef:13]); đào tạo nghề cho lao động nông thôn có nơi còn chưa thực sự hiệu quả; số học sinh, sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm vẫn còn khá lớn (khoảng 30%) và có xu hướng gia tăng. [12: Theo đánh giá của ILO trong báo cáo phát triển Việt Nam 2014, mặc dù thành tựu về biết đọc, viết và tính toán của người lao động Việt Nam rất ấn tượng, nhiều công ty Việt Nam vẫn không tìm được đủ số lượng người lao động có kỹ năng phù hợp. Khoảng 80% người xin việc vào vào các vị trí kỹ thuật, chuyên môn và quản lý tại các doanh nghiệp thiếu hụt kỹ năng vào các vị trí kỹ thuật, chuyên môn và quản lý. ]  [13: Theo Bản tin thị trường lao động, Quý III năm 2016, tỷ lệ thất nghiệp của người có trình độ CĐN là 3% và trình độ CĐ là 8,36%; tỷ lệ thất nghiệp của người có trình độ TCN là 1,51%; của người có trình độ TCCN là 3,79%; của người có trình độ ĐH/trên ĐH là 4,22%;Trong số những người thất nghiệp có chuyên môn kỹ thuật,nhiều nhất ở cácnhóm “trình độ đại học trở lên” (202,3 nghìn người), “cao đẳng chuyên nghiệp” (122,4 nghìn người) và “trung cấp chuyên nghiệp” (73,8 nghìn người).] 

*Nguyên nhân
-  Nhận thức của nhiều cấp uỷ, chính quyền, cơ sở GDNN, doanh nghiệp và cộng đồng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của GDNN, đào tạo nhân lực có tay nghề cao chưa đầy đủ, thiếu thống nhất; tư tưởng coi trọng bằng cấp còn phổ biến trong xã hội. Công tác tuyên truyền, tư vấn và hướng nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa làm cho xã hội, nhất là học sinh tốt nghiệp THPT, THCS, thanh niên nhận thức rõ vào đại học không phải là con đường duy nhất bảo đảm cuộc sống.
- Chưa dự báo nguồn nhân lực sát với thị trường lao động có tính đến xu hướng phát triển nền kinh tế, các cuộc cách mạng trong công nghiệp và hội nhập quốc tế, chưa thực hiện dự báo nhu cầu đào tạovề cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạoGDNN.
- Luật GDNN đã xác định cơ cấu hệ thống gồm 3 cấp trình độ đào tạo, tuy nhiên so với yêu cầu của thị trường lao động và khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và khung trình độ quốc gia thì đã bộc lộ những bất cập. Cơ chế vận hành hệ thống GDNN chậm đổi mới, triển khai tự chủ đối với cơ sở GDNN còn chậm; một số cơ chế, chính sách đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo chưa đồng bộ, đủ mạnh hoặc thiếu tính khả thi do đó chưa thực sự tạo động lực để phát triển GDNN cả về số lượng và chất lượng. Phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào trường TC, CĐ chưa được thực hiện quyết liệt và đồng bộ nên kết quả không cao([footnoteRef:14]). [14: Thực tế hiện nay, có khoảng  8-10 % số học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học nghề, rất thấp so với mục tiêu đã đề ra tại Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị là “…năm 2020, phấn đấu có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đi học nghề...”] 

- Hiệu quả và hiệu lực của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực GDNN chưa cao.Năng lực của cơ quan quản lý các cấp về công tác quản lý GDNN còn nhiều hạn chế, đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về GDNN thiếu về số lượng, chưa chuyên nghiệp và một bộ phận chưa đạt chuẩn, đặc biệt là cấpđịa phương; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo trong lĩnh vực GDNN chưa đáp ứng được yêu cầu.Hoạt động nghiên cứu khoa học trong GDNN chưa được chú trọng đầu tư tương xứng với yêu cầu; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo trong lĩnh vực GDNN.
- Mạng lưới cơ sở GDNN còn nhiều bất cập về phân bố giữa các vùng miền, ngành nghề, trình độ đào tạo; quy mô đào tạo của nhiều cơ sở GDNNcòn nhỏ; chưa hình thành được những cơ sở GDNN chất lượng cao, tiếp cận trình độ quốc tế; 
- Các điều kiện bảo đảm chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, cụ thể: chương trình đào tạo chưa phù hợp với thực tế trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đội ngũ nhà giáo thiếu về số lượng và yếu về tay nghề, nghiệp vụ sư phạm;các trường đại học sư phạm kỹ thuật mới chỉ đào tạo nhà giáo GDNN cho một số ngành, nghề,năng lực các khoa sư phạm nghề tại các trường CĐ chưa đáp ứng được yêu cầu về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và nâng cao tay nghề cho giáo viên; cơ sở vật chất thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu của chương trình đào tạo và thường lạc hậu hơn so với công nghệ đang áp dụng trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ,…
- Công tác quản lý và kiểm soát chất lượng GDNN còn nhiều bất cập,chưa thành lập được trung tâm kiểm định chất lượng GDNN độc lập; phần lớn các cơ sở GDNN chưa hình thành hệ thống quản lý và bảo đảm chất lượng trong.
- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia chậm được ban hành; nhiều nghề trọng điểm chưa có tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.Việc tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề vẫn mang tính chất thí điểm, chưa triển khai được rộng rãi.
- Chưa hợp tác sâu, rộng đối với đối tác chiến lược trong lĩnh vực GDNN đặc biệt là những nước có nền GDNNphát triển như Nhật Bản, Vương quốc Anh,...; việc công nhận văn bằng chứng chỉ với các nước trong khu vực ASEAN và quốc tế vẫn đang trong tiến trình thỏa thuận và thử nghiệm; một số quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài còn chưa hợp lý.
-  Việc huy động các nguồn lực đầu tư cho GDNN chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.Xã hội hóa trong lĩnh vực GDNN còn chậm.Ngân sách nhà nước đầu tư cho GDNN những năm gần đây tuy có tăng nhưng vẫnchưa đáp ứng được yêu cầu, chưa tương xứng với mục tiêu nhiệm vụ đề ra ([footnoteRef:15]); nhiều địa phương chưa ưu tiên nguồn lực đầu tư cho phát triển GDNN. [15: Các dự án dạy nghề thuộc CTMT quốc gia Việc làm và DN trong giai đoạn 2011-2015 ngân sách nhà nước mới chỉ bố chí được khoảng 60% so với kế hoạch, chưa có CTMT cho trường CĐ và TCCN.] 

2. Thực trạng công tác quản lý chất lượng trong các trường cao đẳng, trường trung cấp
* Đối với các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề: 
Tính đến tháng 9/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành 212 bộ danh mục thiết bị dạy nghề trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, 39 bộ danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề; 265 nghề (trên tổng số 484 nghề đào tạo trình độ trung cấp/426 nghề đào tạo trình độ cao đẳng) đã được ban hành  chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp… chưa tính đến việc chương trình khung chỉ quy định nội dung bắt buộc đối với 70% thời gian đào tạo, 30% thời gian còn lại là phụ thuộc vào sự lựa chọn của các trường đối với các nội dung đào tạo. Như vậy, có rất nhiều nội dung đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trực tiếp quy định hoặc cụ thể hóa các quy định của Nhà nước để thực hiện tại cơ sở đào tạo của mình. Chính vì vậy, hệ thống văn bản có tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý chất lượng tại cơ sở dạy nghề song không phải là tất cả.
	- Về hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp hiện nay, cụ thể:cấp giấy đăng ký hoạt động, kiểm định chất lượng, thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng tác động đến chất lượng đào tạo của trường. Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2014 của Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề đã có đánh giá về các yếu tố liên quan đến hoạt động dạy nghề của Việt Nam, trong đó có đánh giá thực trạng về chính sách dạy nghề, thị trường lao động có liên quan, mạng lưới cơ sở dạy nghề, tuyển sinh, tốt nghiệp, giáo viên và cán bộ quản lý… qua đó cơ quan quản lý Nhà nước biết được thực trạng hoạt động quản lý cũng như chất lượng đào tạo của các trường để có các giải pháp quản lý hoặc đề ra các chính sách hỗ trợ giúp nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. 
Thông qua công tác kiểm định chất lượng, Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2015 và kết quả khảo sát về hoạt động quản lý chất lượng trong trường cao đẳng nghề của 70/164 trường trong tháng 5/2014cho thấy:
- Về đội ngũ giáo viên trong thời gian qua có tăng lên về số lượng, nhưng còn hạn chế về kỹ năng nghề và sư phạm, chất lượng còn “khoảng cách” giữa các vùng, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Các quy định về chuẩn giáo viên, giảng viên đã được đưa ra, nhưng việc thực hiện của các trường về quy định này chưa tốt, thể hiện qua kết quả kiểm định chất lượng đa số các trường không đạt chỉ số này, đặc biệt là tỷ lệ không đạt về trình độ kỹ năng nghề rất cao (điều này cũng được thể hiện thực tế thí điểm đánh giá kỹ năng nghề cho giáo viên năm 2013), thực tế này đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy nghề của các cơ sở dạy nghề nói riêng và chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói chung. Nguyên nhân của tình trạng này là công tác quản lý chất lượng giáo viên của các trường còn hạn chế, chưa có chính sách thu hút, khuyến khích người có kiến thức kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực nghề nghiệp tham gia giảng dạy, công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức, nhất là đối với những nghề luôn có sự thay đổi nhanh chóng về kỹ thuật và công nghệ. Việc gắn đào tạo với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của đa số các trường hiện còn hạn chế (nhất là các trường công lập), nên giáo viên ít có cơ hội tham gia vào các hoạt động sản xuất, hoặc nếu có mô hình sản xuất trong trường thì mới ở mức nhỏ, lẻ còn nặng về tính hình thức, bản thân giáo viên phần lớn chưa chủ động tham gia hoặc do cơ chế, hình thức quản lý về thời gian làm việc đối với giáo viên của các trường chưa tạo điều kiện để giáo viên tham gia sản xuất, kinh doanh dịch vụ đúng nghề đào tạo, điều đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đội ngũ giáo viên. Chính vì vậy, ngoài các giải pháp từ phía cơ quan quản lý Nhà nước thì các cơ sở phải có giải pháp riêng để quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên trong các cơ sở của mình sao cho đạt tiêu chuẩn theo quy định. 
- Về chương trình, giáo trình đào tạo, đến nay mặc dù chương trình đào tạo của các trường được xây dựng nhưng vẫn phải đòi hỏi các trường nghiên cứu xây dựng nội dung đào tạo cho 30% thời gian của khóa học. Tuy nhiên, vấn đề quản lý công tác xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo của các trường còn nhiều bất cập, qua kết quả kiểm định chất lượng cho thấy các trường chủ yếu sử dụng các mô đun, môn học tự chọn được gợi ý trong chương trình khung, đa số các trường chưa thực hiện việc mời chuyên gia ở các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo hoặc chưa thực hiện khảo sát nhu cầu thực tế để xác định các nội dung cần đào tạo đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp hoặc cập nhật kịp thời kỹ thuật, công nghệ mới để đưa vào chương trình đào tạo. Còn lại các nghề mà chưa có chương trình khung thì các trường không thể Nhà trường đào tạo trình độ cao đẳng nghề để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Đặc biệt kết quả kiểm định chất lượng cho thấy nhiều trường cao đẳng nghề còn thiếu giáo trình cả về số lượng và chủng loại để đáp ứng nhu cầu học tập các môn học mô đun đào tạo nghề.  Các mô đun, môn học đã có giáo trình thì việc Nhà trường cập nhật, điều chỉnh bổ sung cũng chưa được các trường thực hiện thường xuyên nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo.
- Về cơ sở vật chất và thiết bị và đồ dùng dạy học: Trong những năm qua, cơ sở vật chất, thiết bị các trường cao đẳng nghề đã được cải thiện đáng kể, nhờ sự tập trung đầu tư từ nguồn vốn của Nhà nước, vốn tự có của các cơ sở, vốn của các doanh nghiệp và của tư nhân. Song, do tính chất các thiết bị đào tạo nghề rất đắt tiền đòi hỏi nhiều chủng loại thiết bị cho mỗi nghề đào tạo cùng với đó là sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ dẫn đến tình trạng thiếu thiết bị, nhất là đối với thiết bị có ứng dụng các công nghệ mới gắn với thực tế sản xuất. Qua thực tế kiểm định chất lượng cho thấy, ngoài việc nhiều trường còn thiếu thiết bị đào tạo thì còn một số trường có hiện tượng đầu tư thiết bị hiện đại nhưng việc quản lý và sử dụng không hợp lý nên hiệu quả không cao (thiếu giáo viên vận hành, hoặc năng lực khai thác thiết bị có hạn còn hạn chế cả về thời gian, công suất và việc sử dụng hết các chức năng của thiết bị, đặc biệt có nhiều trường hợp mới chỉ có giáo viên sử dụng, giới thiệu, chưa Nhà trường cho học sinh thực tập trên máy…), không ít trường hợp do vật tư nguyên liệu phục vụ đào tạo đắt tiền, mức học phí và các nguồn thu khác không đủ chi phí cho đào tạo nên số lượng bài tập học sinh thực tập còn hạn chế điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo và khó khăn trong công tác quản lý học sinh trong các giờ học thực hành. Kết quả kiểm định chất lượng cho thấy, nhiều trường (đặc biệt các trường ở khu vực thành phố lớn) không có ký túc xá cho học sinh, sinh viên, nguyên nhân này không phải do phía nhà trường mà là chủ trương của cơ quan quản lý trực tiếp. Song để giải quyết vấn đề này phía các cơ quan cấp trên không có các giải pháp tương ứng để bố trí chỗ ở cho học sinh, sinh viên vì vậy cũng ảnh hưởng công tác quản lý học sinh, sinh viên. 
- Về tuyển sinh đào tạo và quản lý thông tin về việc làm của học sinh sau tốt nghiệp: Kết quả kiểm định các trường cao đẳng nghề những năm qua cho thấy nhiều nghề đào tạo của các trường có đăng ký dạy  nghề, có Nhà trường tuyển sinh học nghề nhưng không có học sinh theo học hoặc số học sinh học quá ít, bên cạnh đó có một số nghề nhiều trường lại vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh (vượt quy định so với giấy đăng ký hoạt động dạy nghề), điều này đặt ra các vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu thị trường lao động, nắm bắt nhu cầu sử dụng nhân lực của các trường còn nhiều hạn chế, nhiều trường nhiều năm có nhiều nghề không có học sinh đào tạo nhưng vẫn không có nghiên cứu hoặc đề xuất chuyển đổi nghề đào tạo, chứng tỏ tính thích ứng với thị trường đào tạo nguồn nhân lực của các trường chưa cao, các trường vẫn nặng theo cơ chế quản lý của thời bao cấp. Tuy nhiên, có một số trường lại chạy theo kinh tế thị trường đào tạo những nghề mà xã hội không cần nhưng chi phí đào tạo thấp, lợi nhuận cao và hậu quả là học sinh sau tốt nghiệp không có việc làm gây lãng phí tiền bạc và thời gian của người học và của xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và của ngành. Việc gắn đào tạo và sử dụng hiện nay còn hạn chế, số lượng đặt hàng đào tạo nghề từ phía doanh nghiệp không nhiều, chủ yếu tuyển sinh đào tạo theo đăng ký học nghề của học sinh, sinh viên. Cùng với đó là công tác hướng nghiệp chưa thực sự quan tâm đúng mức, nhiều học sinh còn lúng túng khi chọn nghề, chọn trường, nên không phát huy được khả năng sẵn có của người học phù hợp với ngành nghề trong tương lai, nhiều trường hợp học sinh chọn nghề không đúng nên học một thời gian là bỏ học, tỷ lệ học sinh bỏ học trong năm đầu tiên có rất nhiều trường vượt trên 20% số lượng tuyển sinh (khi kiểm định nhiều trường không đạt được chỉ số này) gây lãng phí lớn cho các trường, người học và xã hội. Việc quản lý thông tin của học sinh sau tốt nghiệp của nhiều trường cũng chưa được quan tâm đúng mức, nên việc lấy ý kiến của người học sau tốt nghiệp (về chương trình đào tạo, phương thức Nhà trường đào tạo… để có các giải pháp điều chỉnh) còn gặp nhiều khó khăn. 
	- Về vấn đề hợp tác với doanh nghiệp: Nhiều trường cao đẳng nghề hiện nay cũng đã quan tâm đến vấn đề hợp tác với doanh nghiệp ở một số nội dung như thông qua việc hợp đồng tạo điều kiện cho học sinh thực tập, hợp đồng thuê thiết bị, nhà xưởng, liên kết đào tạo, hoặc mời chuyên gia từ doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, tài liệu, đánh giá học sinh sau tốt nghiệp… Tuy nhiên đánh giá một cách tổng quan thì nhiều trường còn chưa làm tốt công tác này hoặc việc hợp tác mang nặng tính hình thức nên hiệu quả của nó tác động đến chất lượng chưa cao. Đơn cử như việc bố trí học sinh thực tập, nhiều trường chưa có yêu cầu cụ thể đối với doanh nghiệp trong việc tạo cơ hội, bố trí cán bộ hướng dẫn các nội dung theo chương trình đào tạo, hoặc nếu có yêu cầu thì do các điều khoản chưa mang tính ràng buộc, hoặc mức kinh phí chi cho doanh nghiệp không tương xứng nên doanh nghiệp không thực hiện, nhiều trường hợp doanh nghiệp sợ học sinh, sinh viên làm hỏng hoặc mất thiết bị nên không bố trí thực tập trên các thiết bị hiện đại, có trường hợp doanh nghiệp tranh thủ tận dụng lao động của học sinh thực tập để làm việc khác nên chất lượng của việc thực tập không như mong muốn. Cũng có thể nói một thực tế nữa là cán bộ kỹ thuật, chuyên gia của các doanh nghiệp Việt Nam ít tham gia vào lĩnh vực đào tạo, ngược lại đội ngũ cán bộ, giáo viên (một lực lượng lớn được đào tạo là kỹ sư, cử nhân… ) ở các trường cũng rất ít người tham gia và gắn với hoạt động sản xuất,kinh doanh dịch vụ ở các doanh nghiệp, nên đây là điểm yếu kém cần khắc phục, cần thay đổi về cách nhìn nhận, cách quản lý mới có thể tạo điều kiện cho những người giỏi chuyên môn, nghề nghiệp tham gia đào tạo cũng như hút doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo một cách hiệu quả.  
- Về công tác quản lý chất lượng:
Công tác quản lý chất lượng trong các trường cao đẳng nghề phần lớn vẫn nặng theo mô hình quản lý truyền thống, xây dựng các quy định quản lý chất lượng Nhà trường dựa trên hệ thống các quy định của Nhà nước (chiếm 79,7%). Bên cạnh đó, đã có một số trường đã áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình hóa nội dung quản lý theo các tiêu chuẩn của các Nhà trường có uy tín trên thế giới để công bố thực hiện trong cơ sở đào tạo của mình. Kết quả khảo sát của 70 trường cho thấy hiện nay đã có 10 trường đã được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của trường đạt tiêu chuẩn ISO, 08 trường đang trong giai đoạn nghiên cứu xây dựng và áp dụng thử nghiệm. Khi áp dụng hệ thống quản lý này đã có 9/18 trường phải thay đổi Nhà trường bộ máy của trường, 14 trường mời chuyên gia tư vấn và 04 trường tự nghiên cứu xây dựng. Kết quả khảo sát cho thấy khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường đa số trả lời là hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng và vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý tăng lên. Tuy nhiên, qua đánh giá của các chuyên gia và cán bộ quản lý của trường thì việc đưa mô hình này áp dụng trong nhà trường gặp nhiều khó khăn, do mô hình quản lý được ứng dụng nhiều trong sản xuất kinh doanh, đội ngũ chuyên gia tư vấn thường là những người không có hoặc ít kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy nghề nên việc tư vấn xây dựng thường không sát với thực tiễn, gây khó khăn không nhỏ cho các trường trong quá trình xây dựng và triển khai. Khi được hỏi về việc tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống quản lý này thì có 04 trường không có ý kiến, còn 01 trường trả lời là không tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống quản lý này nữa, điều đó cho thấy cần phải có ngiên cứu, vận dụng đưa ra mô hình quản lý cho phù hợp với đặc trưng của các trường cao đẳng nghề.
Các nội dung quản lý của các trường phần lớn tập trung cho quản lý đào tạo, chương trình, giáo trình. quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý học sinh, sinh viên, còn lại chưa quan tâm nhiều đến hợp tác doanh nghiệp và các nội dung quản lý khác (những yếu tố khá quan trọng để gắn nhà trường với doanh nghiệp, gắn đào tạo với sử dụng...).  Về cơ cấu Nhà trường của các trường cao đẳng nghề mới có 48,6% các trường có bộ phận, đơn vị chuyên trách về công tác quản lý và đàm bảo chất lượng, 41,4% các trường có cán bộ làm kiêm nhiệm, thậm chí còn 10% số trường không có cán bộ thực hiện công tác này. 
Qua phân tích thực trạng công tác quản lý chất lượng trong trường cao đẳng nghề cho thấy, bên cạnh hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, vai trò quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước thì vai trò trách nhiệm, phương pháp Nhà trường và quản lý của cơ sở có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đào tạo. Mặc dù các trường đã có quan tâm đến hoạt động quản lý ở đa số các lĩnh vực hoạt động trong nhà trường song vẫn mang tính độc lập, đơn lẻ, thiếu gắn kết và ít cải tiến. Hiện nhiều trường cao đẳng nghề chưa xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường một cách tổng thể và đồng bộ nhằm kiểm soát và bảo đảm chất lượng đào tạo của mình.  
Chính vì thực tế công tác quản lý chất lượng của các trường cao đẳng nghề còn nhiều bất cập nên có tới 95% các trường khảo sát có nhu cầu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng mang tính chuẩn hóa, chỉ có 1,4% trong số 70 trường được hỏi ý kiến không có nhu cầu (trường cao đẳng nghề Sông Đà) và 02 trường không có ý kiến về nội dung này. Bên cạnh đó có tới 95% số trường được hỏi có nhu cầu đào tạo cán bộ, nhân viên triển khai hệ thống quản lý chất lượng của trường, chỉ có 01 trường không có nhu cầu và 02 trường không có ý kiến.
Năm 2014 – 2015, thực hiện Quyết định số 511/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 4 năm 2014; Quyết định số 1106/QĐ-LĐTBXH ngày 26/8/2014 về việc phê duyệt kế hoạch thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề ở 06 trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao. Đây là bước đi đầu tiên nhằm thiết lập mô hình và thí điểm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hiện đại trong trường cao đẳng nghề, tạo nền tảng phát triển các trường cao đẳng nghề chất lượng cao, đáp ứng các mục tiêu của “Chiến lược Phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020”. 
Kết quả đã thực hiện qua quá trình 02 năm triển khai thí điểm như sau: 
	- Xây dựng và trình  phê duyệt Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng trong trường cao đẳng nghề. 
	- Xây dựng chương trình, tài liệu và Nhà trường tập huấn cho 720 lượt cán bộ, giáo viên các trường tham gia thí điểm về cách thức xây dựng và phương pháp triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong trường cao đẳng nghề;  kiểm soát, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.
- Tổng số 6/6 trường tham gia thí điểm đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và thí điểm áp dụng  mô hình hệ thống quản lý chất lượng tại trường mình; bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng (đơn vị được giao chủ trì thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng);
- Các trường tham gia thí điểm Nhà trường quán triệt cho cán bộ, công nhân viên về nhận thức và sự cần thiết xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiên cứu, rà soát mô hình khung để tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của trường mình;
- Xây dựng chi tiết các nội dung quản lý chất lượng trên cơ sở mô hình khung. Trong đó, mỗi trường tối thiểu xây dựng 78 quy trình quản lý chất lượng và đưa vào áp dụng thí điểm. Tính trung bình, mỗi trường áp dụng khoảng 380 biểu mẫu kèm theo các quy trình quản lý và chuẩn hóa để ban hành sử dụng chung cho các hoạt động của trường. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu quản lý, một số trường tự xây dựng thêm các quy trình quản lý khác phục vụ công tác quản lý đào tạo.
- 100% các trường tham gia thí điểm đã có quyết định ban hành hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề của trường. Qua việc áp dụng thí điểm các nội dung quản lý chất lượng, các trường đã phát hiện được những bất cập trong mối quan hệ, liên kết và phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong trường. Đây là cơ sở để các trường xem xét, đánh giá và điều chỉnh lại nhằm tăng cường hiệu quả trong quản lý đào tạo, nâng cao năng lực phối hợp cũng như hoạt động điều phối chung của lãnh đạo nhà trường.
	Đánh giá chung về thí điểm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong 6 trường cao đẳng nghề: 
+ Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ quản của trường và sự cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo các trường tham gia thí điểm, vì vậy Hiệu trưởng nhà trường đã nhận thức rõ lợi ích của việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và đã thường xuyên chỉ đạo, tạo điều kiện cho công tác triển khai thí điểm hệ thống; trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị được nâng lên, góp phần cải tiến và nâng cao công tác quản lý, kiểm soát các mặt công tác của trường.
+ Các trường tham gia thí điểm bước đầu thể chế hóa một cách đồng bộ các quy định, quy trình, các văn bản và kiểm soát chặt chẽ cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích góp phần tạo điều kiện tốt cho việc vận hành các quy trình quản lý nói riêng và hoạt động đào tạo của trường nói chung;
+ Một số trường qua quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đã chủ động rà soát lại cơ cấu Nhà trường của trường, điều chuyển, bổ sung chức năng nhiệm vụ một số đơn vị trực thuộc cho phù hợp ; chuyển từ hình thức quản lý đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ sang chú trọng quản lý chất lượng công việc theo quá trình gắn liền với hoạt động kiểm soát chặt chẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc; 
+ Xây dựng hệ thống quản lý công khai rõ ràng; chuẩn hóa hoạt động quản lý chất lượng, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đào tạo của các trường cao đẳng nghề.Tất cả các công việc được thực hiện và kiểm soát theo quy trình, trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị được quy định rõ trong từng bước công việc, giảm thiểu được sự chồng chéo, tăng khối lượng công việc được giải quyết, tạo nên phong cách chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao tính trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân, đơn vị.
- Hệ thống tài liệu hướng dẫn, mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng trong trường cao đẳng nghề xây dựng chi tiết, đầy đủ nhưng không mang tính “áp đặt, cứng nhắc”, dễ tham chiếu khi sử dụng; sơ đồ hóa nội dung quản lý, trực quan, dễ sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình áp dụng mô hình khung để thí điểm xây dựng hệ thống quản lý cho phù hợp với từng trường. 
+ Một số trường đã lồng ghép công cụ bảo đảm chất lượng được chuyển giao từ Nhà trường Cơ quan hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và các trường của Vương Quốc Anh chuyển giao cho trường trong chương trình hợp tác giữa Tổng cục Dạy nghề và Hội đồng Anh để hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của trường đang xây dựng và vận hành thí điểm...Hệ thống tài liệu, hồ sơ bước đầu được lưu trữ khoa học phục vụ cho hoạt động tự kiểm định chất lượng.
+ Kết thúc quá trình thí điểm, các trường đã tiến hành thực hiện tự đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (đánh giá nội bộ) theo yêu cầu của Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề phục vụ cho công tác tổng hợp, đánh giá hiệu quả quá trình thí điểm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.
* Hợp tác quốc tế về xây dựng công cụ bảo đảm chất lượng trong một số trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao: 
Thực hiện biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Dạy nghề (Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề) và Hội đồng Anh Việt Nam ký ngày 28/01/2015 về xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng tại một số trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao, và Thoả thuận hợp tác ký ngày 08/3/2016 về xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng tại một số trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao giai đoạn 2  trong 2 năm 2016, 2017, sau gần 3năm thực hiện chương trình hợp tác đã đạt được những kết quả và hiệu quả góp phần nâng cao hệ thống bảo đảm chất lượng tại các trường cao đẳng nghề nói chung và 18 trường tham gia Dự án nói riêng, cụ thể:
- Tổ chức 03 khóa tập huấn về đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp và  nghiên cứu thực tế tại Vương quốc Anh cho 70 người, bao gồm cán bộ và giảng viên 21 trường tham gia chương trình hợp tác và cán bộ quản lý của Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
- Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên thuộc 21 trường được lựa chọn tham gia chương trình hợp tác. Các khóa đào tạo, tập huấn do chuyên gia trường đối tác Vương quốc Anh thực hiện theo các cụm trường (theo đó mỗi trường Vương quốc Anh tập huấn cho 3 – 5 trường Việt Nam), kết quả như sau:
 + Số lớp tập huấn đã tổ chức là: 17 lớp
+ Tổng số lượt người tham gia tập huấn là: 687 lượt người
+ Tổng số người được tập huấn: 619 người
Thông qua các lớp tập huấn, các chuyên gia đã nâng cao năng lực cho các cán bộ, giảng viên các trường về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng đồng thời chuyển giao các công cụ đảm bảo chất lượng phù hợp với thực tế cũng như nhu cầu phát triển của từng trường.
- Các trường tự tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên của trường nhằm nâng cao nhận thức, hướng dẫn phương pháp xây dựng và áp dụng các công cụ đảm bảo chất lượng, kết quả cụ thể là: 
+ Số lượng lớp tập huấn trường  tổ chức: 61 lớp
+ Tổng số lượt người tham gia các lớp tập huấn: 2.527 lượt người
+ Tổng số người được tập huấn: 1.379 người
- Xây dựng và áp dụng các công cụ đảm bảochất lượng vào hoạt động đào tạo tại trường. 
+ Số lượng quy trình, công cụ đã xây dựng là 243 (trung bình mỗi trường xây dựng khoảng 12 quy trình, công cụ);
+ Số lượng quy trình, công cụ đang áp dụng tại các trường là 205;
+ Số phòng/ khoa/ đơn vị của các trường đang áp dụng công cụ đảm bảo chất lượng: 183 (trung bình mỗi trường có khoảng 9 phòng/khoa/đơn vị đang áp dụng công cụ đảm bảo chất lượng đã được chuyển giao từ trường đối tác Vương quốc Anh).
Trong quá trình triển khai chương trình hợp tác, các trường đã tích hợp các công cụ đảm bảo chất lượng được chuyển giao của các trường đối tác vào hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng sẵn có của trường góp phần hoàn thiện hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng của trường theo hướng tiếp cận mô hình quản lý hiện đại.
 - Tổ chức 02 Hội thảo Quốc gia, 01 Hội thảo sơ kết về “Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng và các công cụ thực hiện” với sự tham gia của khoảng 400 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý; các chuyên gia của các trường đối tác Vương quốc Anh; cán bộ, giảng viên các trường cao đẳng được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao; các chuyên gia, nhà khoa học về quản lý và đảm bảo chất lượng và đại diện các trường khác trong hệ thống để trao đổi kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng của trường Vương quốc Anh và các trường của Việt Nam .
- Tổ chức các hội thảo theo cụm trường để xác định kế hoạch chi tiết triển khai xây dựng và áp dụng các công cụ đảm bảo chất lượng được chuyển giao từ các trường đối tác Vương quốc Anh, đồng thời triển khai thực hiện nghiên cứu đối chuẩn, đánh giá hiệu quả xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống và các công cụ thực hiện đảm bảo chất lượng.
- Đã xây dựng bộ tài liệu điện tử “ Quy trình công cụ đảm bảo chất lượng của một số trường cao đẳng nghề được chuyển giao từ chương trình hợp tác với Vương quốc Anh”, in đĩa CD và đăng website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để các trường khác trong hệ thống cùng tham khảo.
- Các tài liệu về các quy trình hệ thống đảm bảo chất lượng của các cụm trường trong chương trình hợp tác đã được trao đổi, chia sẻ lẫn nhau để các trường tham gia chương trình hợp tác cùng tham khảo(ngày 6/8/2017 các cụm trường tham gia hợp tác đã ký bản ghi nhớ về chia sẻ tài liệu và kinh nghiệm xây dựng và áp dụng các công cụ đảm bảo chất lượng giữa các cụm trường).
- Đã lựa chọn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 20 cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng của các trường tham gia chương trình hợp tác để trở thành đội ngũ giảng viên cốt cán tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nhân rộng sau này.
- Xây dựng bộ chương trình, tài liệu phục vụ khóa tập huấn nhân rộng  về xây sựng hệ thống đảm bảo chất lương trong trường cao đẳng, trường trung cấp (dự kiến khóa tập huấn được tổ chức vào tháng 1 năm 2018).
* Hợp tác với GIZ TVET Việt Nam: Từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Dạy nghề phối hợp với GIZ TVET Việt Nam chuyển giao 03 công cụ bảo đảm chất lượng (công cụ khảo sát doanh nghiệp; công cụ theo dõi lần vết và công cụ quản lý xưởng), thông qua việc đào tạo cán bộ, giáo viên, chuyển giao công cụ và hướng dẫn phương pháp vận hành cho 08 trường cao đẳng nghề của Việt Nam, các trường đã tiến hành áp dụng và lồng ghép với hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường. Dự kiến trong năm 2017 sẽ tiến hành tổng kết đánh giá và nhân rộng việc chuyển giao 03 bộ công cụ cho 10 trường cao đẳng nghề khác.
Có thể nói trong vài năm gần đây, công tác bảo đảm chất lượng được các cấp lãnh đạo và các trường quan tâm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Việc xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng theo hướng đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo là hướng đi đúng đắn góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam.
* Đối với các trường cao đẳng, trung cấp được chuyển giao từ Bộ Giáo dục – Đào tạo sang cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý: Theo biên bản bàn giao về công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng chủ yếu tập trung bàn giao các văn bản đang hiện hành, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thực hiện tự đánh giá chất lượng theo các quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, chưa thực hiện kiểm định và công nhận chất lượng đối với các trường cao đẳng, trung cấp tính đến thời điểm bàn giao. Công tác bảo đảm chất lượng của các trường vẫn là vấn đề quan tâm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, dự kiến trong năm 2017 sẽ tiến hành kiểm tra, nắm bắt các thông tin của các trường về công tác này.

 
II. SỰ CẦN THIẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TRONGTRƯỜNG TRUNG CẤP,TRƯỜNG CAO ĐẲNG
1. Sự cần thiết xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng trong trường trung cấp, trường cao đẳng
1.1. Cơ sở chính trị
Nghị quyết 29, Trung ương khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu rõ:“bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa,..hệ thống giáo dục và đào tạo”; “đổi mới công tác quản lý giáo dục, trong đó coi trọng quản lý chất lượng”; “chuẩn hoá các điều kiện bảo đảm chất lượng và quản lý quá trình đào tạo; chú trọng quản lý chất lượng đầu ra”; trong đó chỉ rõ “giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục”.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ XII, Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ:“Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”.
Vì vậy, việc quan tâm, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển hệ thống ĐBCL trong nhà trường nhằm không ngừng nâng cao chất lượng là đúng chủ trương, đường lối của Đảng ta.
1.2. Cơ sở pháp lý
-  Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định trách nhiệm của CSGDNN là “CSGDNN tự chủ trong các hoạt động thuộc các lĩnh vực Nhà trường và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm giải trình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về Nhà trường, quản lý hoạt động và chất lượng đào tạo của mình”;
-  Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp có quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương “quy định về xây dựng hệ thống ĐBCL trong CSGDNN” (khoản 14, điều 4).
- Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có yêu cầu “các cơ sở dạy nghề phải chịu trách nhiệm ĐBCL đào tạo của mình”, cụ thể trong chương trình hành động “Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề”.
- Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 về phê duyệt Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020, về các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đề án có nội dung: “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo ở các trường nghề được lựa chọn”.
- Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, mục tiêu hội nhập Quốc tế về giáo dục nghề nghiệp có giải pháp là “Xây dựng, phát triển hệ thống ĐBCL đào tạo nghề cho các cơ sở đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế”.
- Quyết định số 43/2013/QĐ-TTg ngày 16/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Nhà trường của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong đó có nhiệm vụ “Hướng dẫn và kiểm tra việc ĐBCL dạy nghề, việc tự kiểm định chất lượng dạy nghề của các cơ sở dạy nghề”. 
Chính vì vậy, việc nghiên cứu, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển hệ thống ĐBCL trong nhà trường là nhiệm vụ của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
1.3. Cơ sở thực tiễn
* Quá trình xác định mô hình hệ thống bảo đảm chất lượng trong các trường nghề của Việt Nam:
Trong những năm qua, cùng với hoạt động kiểm định chất lượng thì việc xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong các trường nghề là nền tảng quan trọng trong việc bảo đảm và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần hình thành “văn hóa chất lượng” trong nhà trường, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường. Đây cũng là yếu tố quan trọng để khẳng định chất lượng thực sự của trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm định và ĐBCL.Việc xây dựng hệ thống ĐBCL trong nhà trường là cơ hội để các trường tiếp cận mô hình quản lý hiện đại, nhấn mạnh vai trò của nhà quản lý, gắn kết sự tham gia của tất cả các thành viên trong trườngvà giúp trườnggiải quyết các vấn để quản lý một cách đồng bộ, khoa học, luôn cập nhật, không ngừng cải tiến đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 
Từ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân qua kết quả 02 năm (2014 -2015) triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng tại 06 trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao, cụ thể: 
-  Hạn chế, tồn tại:
+ Mặc dù đã có sự cam kết thực hiện của lãnh đạo, nhưng vẫn còn một số ítcán bộ, viên chức chưa thực sự hiểu rõ về hiệu quả của việc áp dụng quy trình quảnlýchấtlượng nên vẫn còn có tâm lý ngại thay đổi, làm việc theo thói quen cũ, dẫn đến hiệu quả xây dựng và áp dụng các công việc của trường theo quy trình quản lý lượng đã xây dựng chưa được như mong đợi;
+ Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý, cán bộ kiểm soát tham gia tập huấn chưa được nhiều, sự hiểu biết về mô hình khung và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng chưa đầy đủ nên trong quá trình áp dụng còn nhiều hạn chế; 
+Trong quá trình xây dựng các nội dung quản lý chất lượng, một số trường chưa thực hiện việc rà soát, xác định những điểm còn tồn tại trong từng nội dung quản lý của trường (hoặc có tiến hành rà soát nhưng chưa triệt để) nhằm tìm ra giải pháp khắc phục những điểm còn tồn tại đó, làm cơ sở cho việc đánh giá được hiệu quả của việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng tại trường.
+ Vấn đề xác định sự tương tác (kể cả việc xác định đầu vào, đầu ra của các quy trình quản lý và mối quan hệ giữa chúng) của các nội dung quản lý chất lượng trong hệ thống quản lý chất lượng của trường chưa được các trường quan tâm một cách triệt để.
+Chưa huy động được nhiều sự tham gia góp ý, xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý chất  lượng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nên khi vận hành thí điểm vẫn bộc lộ những khó khăn, vướng mắc; 
+ Còn hiện tượng một số cán bộ, giáo viên một số trường chưa thích ứng với hệ thống quản lý chất lượng, chưa khắc phục được thói quen ỷ lại, đối phó.
+ Việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng còn hạn chế; chưa xây dựng được hệ thống thông tin phục vụ cho toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành của trường...
+ Việc xác định một số nội dung đưa vào xây dựng quy trình quản lý chưa thật sự phù hợp (quá phức tạp, hoặc chưa cần thiết nên có một số quy trình quản lý đã xây dựng nhưng chưa có cơ hội được vận hành thử nghiệm trong trường, một số nội dung cần thiết đối với trường này nhưng chưa chắc đã cần thiết và có tác động lớn đến chất lượng của trường khác...).
-  Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại
+ Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hiện đại trong trường cùng với việc thay đổi thói quen theo mô hình quản lý cũ của nhà trường là một công việc rất khó khăn, phức tạp cần có nhiều thời gian và sự quyết tâm cao của toàn thể lãnh đạo,cán bộ,giáo viên, nhân viên của trường.
+ Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có những thay đổi khiến các thủ tục hướng dẫn, biểu mẫu cũng phải thay đổi, gây không ít khó khăn trong quá trình thực hiện.
+ Thời gian dành cho việc xây dựng và thí điểm áp dụng các nội dung quản lý trong hệ thống quản lý chất lượng tương đối ngắn, do vậy, một số nội dung quản lý chưa được áp dụng toàn bộ mà mới chỉ áp dụng được một số bước công việc trong toàn bộ quy trình quản lý;
+ Nguồn lực phục vụ việc xây dựng và áp dụng thí điểm hệ thống của một số trường còn hạn chế, nhất là vấn đề liên quan đến tài chính. Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng lần đầu tiên đưa vào thí  điểm, chưa có các quy định về tài chính cho công tác này, dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai thí điểm.
+ Số lượng chuyên gia về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực giáo dục rất ít (đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp) gây khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp, mời chuyên gia tham gia hướng dẫn các trường.
+ Đây là lần đầu tiên thực hiện và nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống lý chất lượng trong trường cao đẳng nghề và đưa vào thí điểm trong thực tiễn, do đó việc xác định các nội dung quản lý và yêu cầu các trường nghiên cứu xây dựng quy trình ngoài việc phục vụ hệ thống quản lý của trường còn phải phục vụ cho hoạt động nghiên cứu. Vì vậy, việc xuất hiện một số nội dung còn chưa phù hợp thực tiễn của trường là điều không thể tránh khỏi.
Hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường bảo đảm nguyên tắc tiếp cận theo quá trình (từ đầu vào, quá trình đào tạo và đầu ra), được xây dựng trên cơ sở pháp lý, được kiểm tra, giám sát thường xuyên và cải tiến liên tục, tiếp cận theo nguyên tắc quản lý chất lượng tổng thể, gắn kết, đồng bộ với hệ thống kiểm định chất lượng dạy nghề (hệ thống ĐBCL bên ngoài) có nhiều điểm phù hợp với thực trạng của hệ thống các trường nghề hiện nay. Kết quả tổng kết 2 năm thí điểm, kết hợp xem xét kết quả của chương trình hợp tác giai đoạn 1 giữa Tổng cục Dạy nghề và Hội đồng Anh Việt Nam về việc triển khai xây dựng hệ thống ĐBCL trong một số trường cao đẳng nghề được  đầu tư thành trường chất lượng cao; kết quả của chương trình hợp tác giữa Nhà trường hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Tổng cục Dạy nghề về hỗ trợ phát triển một số công cụ ĐBCL tại một số trường thí điểm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý đã thấy rằng cần thiết xây dựng hệ thống ĐBCL trong nhà trường, điều này vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn của các trường nghề của nước ta, cũng như hướng đến việc thực hiện quy định của pháp luật về việc xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong CSGDNN (theo Luật Giáo dục nghề nghiệp). 
* Trên thực tế, có rất nhiều mô hình ĐBCL đã được áp dụng, có thể kể đến là:Mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, mô hình cấu trúc các thành phần của quá trình đào tạo SEAMEO…
Một hệ thống ĐBCL bên trong là một tập hợp lớn các hệ thống nguồn lực và thông tin dành riêng cho việc xây dựng, duy trì và cải thiện chất lượng và các tiêu chuẩn của hoạt động giảng dạy, hoạt động học tập của sinh viên, nghiên cứu và phục vụ xã hội. Đó là một hệ thống trong đó các nhà quản lý và nhân viên gắn bó với nhau để bảo đảm các cơ chế giám sát hoạt động tốt nhằm duy trì và cải thiện chất lượng đào tạo.
Mô hình ĐBCL trình bày ở trên có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu, tham khảo và xây dựng mô hình ĐBCL bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mà trước hết là áp dụng đối với các trường cao đẳng, trung cấp.
1.4. Cơ sở khoa học
* Một số thuật ngữ liên quan
Chất lượng đào tạo: Là kết quả của quá trình đào tạo được phản ánh về phẩm chất, giá trị nhân cách và giá trị sức lao động hay năng lực hành nghề của người tốt nghiệp tương ứng với mục tiêu, chương trình đào tại theo các ngành nghề cụ thể[footnoteRef:16]. [16:  Trần Khánh Đức (2014): Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ 21, Nxb. Giáo dục Việt Nam, tr. 521.] 

Mỗi cơ sở đào tạo luôn có một nhiệm vụ được ủy thác, nhiệm vụ này thường do các chủ sở hữu quy định, điều này chi phối mọi hoạt động của nhà trường. Từ nhiệm vụ được ủy thác này, nhà trường xác định các mục tiêu đào tạo của mình sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của xã hội – đạt “chất lượng bên ngoài”; và các hoạt động của nhà trường sẽ được hướng vào nhằm đạt mục tiêu đó – đạt “chất lượng bên trong” 
 (
NHU CẦU XÃ HỘI
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Kết quả đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng 
 Đạt chất lượng ngoài
Kết quả đào tạo khớp với mục tiêu đào tạo 
 Đạt chất lượng trong
)Hình 1: Quan niệm về chất lượng[footnoteRef:17] [17:   Nguồn: Nguyễn Việt Hùng, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục, bài đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Kiểm định chất lượng - TCDN ] 
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- Bảo đảm chất lượng:
+ Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5184, “ĐBCL là toàn bộ hoạt động có kế hoạch và hệ thống được tiến hành trong hệ chất lượng và được chứng minh đủ mức cần thiết để tạo sự tin tưởng thỏa đáng rằng thực thể (đối tượng sẽ thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu chất lượng).
+ Theo ISO 8402, “ĐBCL là tất cả các hoạt động có hệ thống và được lập kế hoạch trong một hệ thống chất lượng, và được chứng minh là cần thiết để cung cấp sự tin tưởng rằng một thực thể sẽ thực hiện các yêu cầu cho chất lượng.
+ Trong giáo dục, khái niệm ĐBCL có thể được coi như là một “hệ thống các biện pháp, các hoạt động có kế hoạch được tiến hành trong và ngoài nhà trường và được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo ra sự tin tưởng thỏa đáng rằng các hoạt động và sản phẩm đào tạo (HS, SV tốt nghiệp) sẽ thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu về chất lượng giáo dục theo mục tiêu đào tạo dự kiến”[footnoteRef:18].  [18:  Trần Khánh Đức (2014): Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ 21, Nxb. Giáo dục Việt Nam, tr. 537] 

ĐBCL bên trong (IQA) là bảo đảm cho cơ sở đào tạo, một hệ thống hay một chương trình có chính sách và cơ chế hoạt động đáp ứng những mục tiêu và chuẩn mực
ĐBCL bên ngoài (EQA) được thực hiện bởi một Nhà trường, hoặc cá nhân bên ngoài cơ sở đào tạo. Đánh giá viên đánh giá hoạt động của cơ sở đào tạo, hệ thống hay chương trình để quyết định xem mức độ đáp ứng những tiêu chuẩn.
- Hệ thống ĐBCL bên trong nhà trường là một tập hợp lớn các hệ thống, nguồn lực và thông tin dành riêng cho việc xây dựng, duy trì và cải thiện chất lượng và các mục tiêu của hoạt động giảng dạy, hoạt động học tập của sinh viên, nghiên cứu và phục vụ xã hội. Đó là một hệ thống, trong đó các nhà quản lý và nhân viên gắn bó với nhau để bảo đảm các cơ chế giám sát hoạt động tốt nhằm duy trì và cải thiện chất lượng trong giáo dục.  
2. Định hướng xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng trong trường trung cấp, trường cao đẳng
Với cách tiếp cận khái niệm bảo đảm chất lượng, hệ thống bảo đảm chất lượng như trình bày ở trên, cho thấy rằng trong điều kiện của Việt Nam hiện nay đang hướng đến cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm chất lượng thì mô hình bảo đảm chất lượng phù hợp đó là mô hình với xu hướng phi tập trung hóa, tăng cường phân cấp quản lý giáo dục, đề cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở nói chung và trong chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Hình thành văn hóa chất lượng và hệ thống chất lượng của các cơ sở đào tạo thông qua quá trình đánh giá bên trong. Vai trò quản lý nhà nước thể hiện cụ thể ở việc hoạch định chính sách chất lượng, hệ thống các chuẩn mực bảo đảm chất lượng, xây dựng và ban hành quy trình, cơ chế thực hiện đánh giá bên ngoài để đánh giá công nhận hoặc kiểm định chất lượng đào tạo. Việc chuyển sang mô hình bảo đảm chất lượng là bước tiến lớn về quản lý chất lượng đào tạo ở cấp độ vi mô (nhà trường) và cấp vĩ mô (quản lý nhà nước).
Hình 2: Định hướng phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong[footnoteRef:19] [19: 4Nguồn: Cục Kiểm định chất lượng dạy  nghề, Tổng cục Dạy nghề, bài đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Bảo đảm chất lượng 8-3 -2016
] 



Định hướng xây dựng mô hình bảo đảm chất lượng trong nhà trường: đây là mô hình quản lý toàn bộ quá trình đào tạo để ĐBCL các cấp từ đầu vào, quá trình, đầu ra (kết quả đào tạo và khả năng thích ứng xã hội và lao động, việc làm) với các yêu cầu sau:
- Thực hiện trước, trong và sau quá trình đào tạo.
- Tập trung vào phát hiện, phòng ngừa những yếu tố làm giảm chất lượng đào tạo.
- Chất lượng đào tạo được xác định theo các chuẩn mực và có quy trình, cơ chế bảo đảm chất lượng đầu ra (chất lượng học sinh tốt nghiệp).
- Chất lượng đào tạo là trách nhiệm của mọi người tham gia quá trình đào tạo (Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên…).
Hệ thống BĐCL bên trong trường bao gồm:
-  Mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng, sổ tay bảo đảm chất lượng.
-  Các quy trình, công cụ BĐCL.
- Hệ thống thông tin BĐCL.
- Cơ chế và quy định kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng. 
- Tổ chức và nhân sự BĐCL.
III. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
Chất lượng nói chung và chất lượng giáo dục nghề nghiệpnói riêng là những thuật ngữ khái niệm cơ bản được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau. Theo từ điển tiếng Việt thông dụng thuật ngữ chất lượng được hiểu là: “Cái làm nên phẩm chất, giá trị của sự vật” hoặc là “Cái tạo nên bản chất sự vật, làm cho sự vật này khác sự vật kia” (NXB Giáo dục- 1998). Theo Havey&Green chất lượng được hiểu đa khớa cạnh về việc phản ánh mức độ trùng khớp với mục tiêu, giá trị đâu tư… đến sự hoàn hảo, không lỗi..v.v…  Như vậy thuật ngữ “chất lượng” phản ánh thuộc tính đặc trưng, giá trị, bản chất của sự vật và tạo nên sự khác biệt (về chất) giữa sự vật này và sự vật khác. Theo quan điểm triết học chất lượng hay sự biến đổi về chất là kết quả của quá trình tích lũy về lượng (quá trình tích lũy, biến đổi) tạo nên những bước nhảy vọt về chất của sự vật và hiện tượng. Trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chất lượng sản phẩm được đặc trưng bởi các yếu tố về nguyên vật liệu chế tạo, qui trình và công nghệ sản xuất, các đặc tính về sử dụng kể cả về mẫu mã, thị hiếu, mức độ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng v.v... Các đặc tính chất lượng có thể được thể hiện tường minh qua các chỉ số kỹ thuật - mỹ thuật, mức tiêu thụ của sản phẩm trên thị trường và có thể so sánh dễ dàng với các sản phẩm khác cùng loại và đương nhiên chúng có các giá trị, giá cả khác nhau.
	Trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, chất lượng giáo dục được phản ánh trước hết ở các phẩm chất và năng lực của người học (nhân cách học sinh) được hình thành và phát triển thông qua qúa trình giáo dục ở các bậc, cấp học theo các mục tiêu giáo dục tương ứng, phù hợp với nhu cầu và trình độ phát triển của xã hội. 
         Trong lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp, chất lượng đào tạo với đặc trưng sản phẩm  là “con người lao động” có thể hiểu là kết quả (đầu ra) của quá trình đào tạo và được thể hiện cụ thể ở các phẩm chất, giá trị nhân cách và giá trị sức lao động hay năng lực hành nghề của người tốt nghiệp tương ứng với mục tiêu đào tạo của từng ngành đào tạo trong hệ thống đào tạo. 
Chất lượng trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều đối tượng dù có tham gia hoặc không tham gia vào quá trình giáo dục. Ngoài áp lực của việc số lượng người học ngày càng tăng dẫn đến sụt giảm về chất lượng, áp lực của xã hội đang biến đổi và quá trình cạnh tranh khiến cho những nhà tuyển dụng luôn đòi hỏi chất lượng đầu ra của giáo dục cao để đền bù chi phí tiền lương. Chất lượng cũng luôn là một vấn đề đối với chính phủ và các cơ quan, nơi hoạch định các chính sách giáo dục và nghiên cứu giáo dục. Vì rất nhiều lý do, chất lượng giáo dục luôn là một mối quan tâm lớn.
Về bản chất, khái niệm chất lượng là một khái niệm mang tính tương đối. Với mỗi người, quan niệm về chất lượng khác nhau và vì thế chúng ta thường đặt ra câu hỏi “chất lượng của ai”. Ở mỗi một vị trí, người ta nhìn nhận về chất lượng ở những khía cạnh khác nhau. Các sinh viên, các nhà tuyển dụng, đội ngũ tham gia giảng dạy hoặc không giảng dạy, chính phủ và các cơ quan tài trợ, các cơ quan kiểm duyệt, kiểm định, các nhà chuyên môn đánh giá đều có định nghĩa riêng của họ cho khái niệm chất lượng.
Trong giáo dục đại học, có rất nhiều cách định nghĩa chất lượng, nhưng có thể được tập hợp thành năm nhóm quan niệm về chất lượng: chất lượng là sự vượt trội, là sự hoàn hảo, là sự phù hợp với mục tiêu, là sự đáng giá về đồng tiền, và là giá trị chuyển đổi.
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Giá trị thành tiền :
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Ngưỡng: Quanđiểm của người thẩm định
Giá trị gia tăng: 
Quan điểm của sinh viên
)Hình 3: Những quan niệm về chất lượng









Hình 4: Quan hệ giữa mục tiêu và chất lượng đào tạo
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Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp (Điều 4-Luật GDNN)
1. Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.
2. Mục tiêu cụ thể đối với từng trình độ của giáo dục nghề nghiệp được quy định như sau:
a) Đào tạo trình độ sơ cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề;
b) Đào tạo trình độ trung cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;
c) Đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.
Theo quan niệm của UNESCO yêu cầu đối với sản phẩm giáo dục (người tốt nghiệp) trong thời đại hiện nay là:
- Có năng lực trí tuệ và có khả năng sáng tạo và thích ứg
- Có khả năng hành động (các kỹ năng sống) để có thể lập nghiệp
- Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để có thể học thường xuyên, suốt đời
- Có năng lực quốc tế (ngoại ngữ, văn hoá toàn cầu...) để có khả năng hội nhập.
Theo tiêu chuẩn của Hiệp hội các trường đại học quốc tế thi sinh viên phải là
những người:
Có sự sáng tạo và thích ứng cao trong mọi hoàn cảnh chứ không chỉ học để bảo đảm tính chuẩn mực, khuôn mẫu
· Có khả năng thích ứng với công việc mới chứ không chỉ trung thành với một chỗ làm duy nhất
· Biết vận dụng những tư tưởng mới chứ không chỉ biết tuân thủ những điều đó  được định  sẵn
· Biết đặt ra những câu hỏi đúng chứ không chỉ biết áp dụng những lời giải đúng
· Có kỹ năng làm việc theo nhóm, bình đẳng trong công việc chứ không tuân thủ theo sự phân bậc quyền uy
· Có hoài bão để trở thành những nhà khoa học lớn, các nhà doanh nghiệp giỏi, các nhà lãnh đạo xuất sắc chứ không chỉ trở thành những người làm công ăn lương
· Có năng lực tìm kiếm và sử dụng thông tin chứ không chỉ áp dụng những kiến thức đã biết
· Biết kết luận, phân tích, đánh giá chứ không chỉ biết thuần túy chấp nhận
· Biết nhìn nhận qúa khứ và hướng tới tương lai
· Biết tư duy chứ không chỉ là người học thuộc
· Biết dự báo, thích ứng chứ không chỉ phản ứng thụ động
· Chấp nhận sự đa dạng chứ không chỉ tuân thủ điều đơn nhất 
· Biết phát triển chứ không chỉ chuyển giao
Chất lượng đào tạo phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng hệ thống tri thức và năng lực sử dụng tri thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của đời sống xã hội và lao động nghề nghiệp. Hệ thống tri thức bao gồm các thành tố cơ bản sau: 
(Xem hình 5)
	- Tri lý: Các quy luật, nguyên lý, khái niệm khoa học v.v...
	- Tri sự: Các hiểu biết về các sự kiện, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội, thực tiễn cuộc sống .v.v..
	-Tri hành: Các tri thức hướng dẫn hành động như quy trình, hướng dẫn, các chuẩn mức v.v...
 - Tri nhân: Hiểu biết về con người, quan hệ xã hội, hệ thống giá trị. v.v...
Hình 5: Cơ cấu các thành tố tri thức
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TRI THỨC
)                 Tri lý                                                                Tri sự 


Tri hành                                                         Tri nhân
Đối với các tiêu chí về trình độ kiến thức, kỹ năng có thể dựa vào các tiêu chí phân loại kiến thức - kỹ năng của Bloom về các mức sau (xem bảng 1).

Bảng 1: Phân mức trình độ kiến thức - kỹ năng (dựa theo phân loại của Bloom)

	Thành phần
Mức chất lượng
	Kiến thức
	Kỹ năng

	
	1. Biết
	1. Bắt chước

	TRUNG BÌNH
	2. Hiểu
	2. Hình thành kỹ năng ban đầu (theo chỉ dẫn)

	 KHÁ
	3. Vận dụng
	3. Hình thành kỹ năng cơ bản (đúng, độc lập...)

	RẤT KHÁ
	4. Phân tích / Tổng hợp
	4. Liên kết, phối hợp kỹ năng, nguyên công

	CAO
	5. Đánh giá
	5. Hình thành các kỹ xảo

	RẤT CAO
	6. Phát triển
	6. Phát triển kỹ năng, kỹ xảo

	
	7. Sáng tạo
	7. Sáng tạo



Hệ thống các kỹ năng lao động nghề nghiệp bao gồm:
- Các kỹ năng tư duy: Phân tích; tổng hợp; so sánh; khái quát; dự đoán; chuẩn đoán...vv.
- Các kỹ năng quản lý: Lập kế hoạch; tổ chức chỉ đạo; phối hợp; kiểm tra & đánh giá
- Các kỹ năng giao tiếp: Sử dụng ngôn ngữ, tiếp xúc; hướng dẫn; trình bày..v.v..
- Các kỹ năng thông tin: Thu thập, lựa chọn; xử lý thông tin..v.v..
- Các kỹ năng thực hành & tác nghiệp: thiết kế; vận hành; sửa chữa;thí nghiệm,  giải quyết vấn đề..v.v
- Các kỹ năng hành chính.v.v…
Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Lao động Mỹ và Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Mỹ (ASTD) thì để thực hiện tốt công việc, người lao động cần có 13 kỹ năng cơ bản  sau: ( thực chất là các năng lực cơ bản )
1. Kỹ năng biết cách học (learning to learn)
2. Kỹ năng lắng nghe (Listening skills)
3. Kỹ năng truyền thông (Oranl communication skills)
4. Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills)
5. Kỹ năng tư duy sáng tạo (Creative thinking skills)
6. Kỹ năng tự tin, tự chủ (Self esteen skills)
7.Kỹ năng xác lập mục tiêu và tạo động lực làm việc(Goal setting/motivation skills)
8. Kỹ năng phát triển cá nhân và nghề nghiệp (Personal and career development skills)
9. Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ (Interpersonal skills)
10. Kỹ năng làm việc đồng đội (Teamwork)
12. Kỹ năng đàm phán, thỏa hiệp (Negotiation skills)
13. Kỹ năng lãnh đạo (Leadership skills) 
Cơ quan chứng nhận chương trình và trình độ văn bằng Vương quốc Anh (Qualification and Curriculum Authority) đã đưa ra danh sách các kỹ năng quan trọng sau:
1. Kỹ năng tính toán ( Application of number)
2. Kỹ năng giao tiếp (Communication)
3. Kỹ năng tự học và trình diễn (Improving own learning and performance)
4. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Information&communications techology)
5. Kỹ năng giải quyết vấn đề  ( Problem solving  skills )
6. Kỹ năng làm việc với người khác (Working with others)
Theo Hội đồng đào tạo quốc gia Australia (ANTA), người sử dụng lạo động đòi hỏi nhân lực có các kỹ năng hành nghề sau: (Emploiyability skills)
1. Kỹ năng giao tiếp (Communication skills)
2. Kỹ năng làm việc đồng đội (Teamwork skills)
3. Kỹ năng giải quyết vấn đề   (Problem solving skills)
4. Kỹ năng sáng tạo và mạo hiểm (Initiative and Enterprisse skills)
5. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chứccông việc (Planning and Organising skills)
6. Kỹ năng quản lý bản thân- tự chủ (Self- management skills)
7. Kỹ năng học tập (Learning skills)
8. Kỹ năng công nghệ (Techonology skills) 
    Theo tổ chứcConference Board of Canada – các kỹ năng hành nghề cho thế kỷ 21 (Employability 2000 +) bao gồm các kỹ năng sau:
1. Kỹ năng giao tiếp (Communication)
2. Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills)
3. Kỹ năng tư duy và hành vi tích cực (Positive attitudes and behaviours)
 4. Kỹ năng thích ứng (Adaptability)
5. Kỹ năng làm việc với người khác (Working with others)
6.Kỹ năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và toán (Science, technology and mathematics)  
Cục phát triển lao động Singapho (WDA) đã thiết lập hệ thống các kỹ năng hành nghề ESS (Singaphore Emploiyability Skills System) gồm 10 kỹ năng sau: 
1. Kỹ năng văn hóa công sở và tính toán (Workplace literacy& numeracy
2. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thong 
    (Information&communications techology)
3. Kỹ năng giải quyết vấn  và ra quyết định (Problem solving  & dicision making )
4. Kỹ năng sáng tạo và mạo hiểm (Initiative and Enterprisse)
5. Kỹ năng  giao tiếp (Communication & Relationship management)  
6. Kỹ năng học tập suốt đời ( Lifelong learning)
7. Kỹ năng tư duy mở toàn cầu ( Global mindset)
8. Kỹ năng tự quản lý ( Self- management)
9. Kỹ năng tổ chứccông việc ( Workplace- related life skills)
10. Kỹ năng an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe  (Health& Workplace safety)
11. Ở các ngành đào tạo nghề nghiệp, các kỹ năng trên được hình thành và phát triển thông qua quá trình đào tạo và hành nghề thực tế. Trong quá trình đào tạo, học tập là một quá trình nhận thức và hành động của người học nhằm thu nhận kiến thức mới, hình thành và phát triển các kỹ năng trí tuệ và hành động trong một lĩnh vực cụ thể (khoa học-công nghệ, xã hội hoặc nghề nghiệp) góp phần hình thành và phát triển nhân cách, tạo ra thái độ và giá trị đúng đắn trong cuộc sống và lao động nghề nghiệp của mỗi cá nhân trong xã hội
Dựa vào các tiêu chí trên trên chúng ta có thể thiết kế các phương pháp đánh giá tổng hợp về trình độ phát triển kiến thức, kỹ năng nói riêng và năng lực hành nghề và phát triển nghề nghiệp của người tốt nghiệp sau một quá trình đào tạo đồng thời kết hợp với các đánh giá khác về phẩm chất xã hội - nghề nghiệp, về sức khỏe và đặc trưng tâm - sinh lý v.v... Trên cơ sở đó có thể hình thành hệ thống đánh giá phân loại quốc gia về chất lượng đào tạo theo năng lực hành nghề của các ngành nghề đào tạo cụ thể trong hệ thống đào tạo (phổ chất lượng đào tạo). Đồng thời cũng hình thành các chuẩn mực về các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo như cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo, tổ chức quản lý.v.v. phù hợp với từng cấp bậc học và loại hình đào tạo. Đây chính là những nội dung cơ bản của công tác quản lý nhà nước về giáo dục nói chung và chất lượng đào tạo nói riêng.
IV. CÁC LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH  QUẢN LÝ  CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1. Các lý thuyết về chất lượng
1.1. Lý thuyết khan hiếm: Chất lượng đồng nghĩa với sự khan hiếm, tinh hoa và tuân theo quy luật hình chóp. Chất lượng đào tạo chỉ có ở một số ít các cơ sở đào tạo có uy tín, tuyển chọn khắt khe, có nguồn lực dồi dào còn phần lớn là không có chất lưọng thực sự.
1.2. Lý thuyết giá trị gia tăng: (Astin 1985) Chất lượng được phản ánh qua sự gia tăng ở người học kiến thức, kỹ năng và thái độ sau một quá trình đào tạo. Các cơ sở đào tạo có chất lượng tập trung vào thực hiện sự gia tăng này ở người tốt nghiệp và được công chúng, xã hội thừa nhận. Các tiêu chí xác định đầu ra (Sản phẩm đào tạo) là những dấu hiệu quan trọng của chất lượng đào tạo 
1.3. Lý thuyết về sự phù hợp với sứ mệnh và mục tiêu: “Chất lượng là sự phù hợp với những tuyên bố sứ mệnh và kết quả đạt được của mục tiêu trong phạm vi các chuẩn mực được chấp nhận công khai “(Bogue và Saunder 1992). Theo lý thuyết này chất lượng không phảI là sự khan hiếm mà có một phổ chất lượng rông rãi tương ứng với bối cảnh và điều kiện cụ thể của từng cơ sở đào tạo.Chất lượng hiện hữu trong quá trình từng nhà trưòng xác định và tổ chứcthực hiện sứ mệnh và mục tiêu của cơ sở đào tạo.
2. Các chu trình quản lý chất lượng.   
Có nhiều chu trình quản lý chất lượng khác nhau trong đó đáng chú ý là đề xuất của tiến sĩ U.E. Deming. Ông đã nêu lên chu trình quản lý chất lượng gồm các giai đoạn sau: (xem hình 6)
Hình 6: Chu trình quản lý của Demming


Chất 		D
lượng 							P: (Plan)     - Lập kế hoạch
PC			D: (Do)      - Thực hiện
P    					C: (Check) - Kiểm tra
     A					A: (Action) - Hành động
Thời gian


Theo giáo sư K. Ishikawa giữa quản lý chất lượng ở Nhật, Mỹ và Tây Âu có nhiều điểm khác nhau. Sở dĩ như vậy, một phần do những đặc điểm văn hoá - xã hội của các dân tộc khác nhau. Hoạt động quản lý chất lượng không thể tiến hành tách rời những điều kiện văn hoá - xã hội cụ thể, nên ông đưa ra chu trình quản lý gồm 6 tổ hợp biện pháp như hình 6 và giản đồ nhân qủa (xem hình 7)

Hình 7: Vòng quản lý của K. Ishikawa

A                                                                                             P
 (
Thực hiện tác         Xác định các mục
động quản lý         tiêu và nhiệm
thích hợp               vụ                  Xác
định các
    phương pháp
Kiểm tra kết quả           Huấn luyện và
các công việc        Thực    đào tạo
      hiện các
      công việc
)












3. Hệ thống quản lý chất lượng (Quality System)
Hệ thống chất lượng được xem như một phương tiện cần thiết để thực hiện chức năng quản lý chất lượng. Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5814 - 94 hệ thống chất lượng là cơ cấu Nhà trường trách nhiệm, thủ tục, quá trình và nguồn lực cần thiết để quản lý chất lượng. Trong giáo dục, hệ thống chất lượng là cơ cấu Nhà trường, quản lý chất lượng đào tạo ở phạm vi toàn ngành hoặc từng cơ sở giáo dục



Hình8: Giản đồ nhân quả của Ishikawa
	 (
Ng. vật liệu
Nhà trường
 quản lý
Thiết bị kỹ thuật công nghệ
Con n
gười
Cơ chế quản lý
Yếu tố nguyên nhân
Chỉ tiêu chất lượng
--------------------sản phẩm
Kếtquả
)










	Trong đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo là quá trình Nhà trường thực hiện có hệ thống các biện pháp quản lý toàn bộ quá trình đào tạo nhằm bảo đảm và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu người sử dụng lao động (từ khâu tìm hiểu nhu cầu thị trường lao động, thiết kế chương trình đào tạo đến công tác tuyển sinh, Nhà trường đào tạo và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo) 
4. Các mô hình bảo đảm chất lượng
4.1. Mô hình kiểm soát chất lượng QC (Quality Control)
Đây là mô hình quản lý truyền thống về chất lượng giáo dục. Ở cấp độ quốc gia, Nhà nước với tư cách là Nhà trường quyền lực- công cụ của giai cấp thống trị kiểm soát chất lượng giáo dục nhằm trước hết bảo đảm tính mục đính của các hoạt động giáo dục đáp ứng lợi ích của giai cấp thống trị, thể chế chính trị- xã hội, lợi ích quốc gia và của các tầng lớp xã hội đóng góp và hưởng thụ lợi ích của giáo dục. Mặt khác về khía cạnh đầu tư Nhà nước nói chung là người đàu tư lớn vào lĩnh vực giáo dục. Tỷ lệ đầu tư cho giáo dục từ ngân sách nhà nước ở các nước tuy khác nhau nhưng nhìn chung đều chiếm một tỷ lệ đáng kể trong ngân sách nhà nước. Ngoài ra còn các nguồn đầu tư rất lớn từ các doanh nghiệp, người học qua học phí và các khoảnđóng góp khác trong quá trình đào tạo ở các bậc học. Dù ở góc độ nào thì vai trò quản lý của nhà nước mà mô hình kiểm soát chất lượng chất lượng là chủ yếu là rất quan trọng.Trong kiểm soát chất lượng có 2 loại hình hay kiểu cơ bản là:
 - Mô hình kiểm soát đầu vào (Input): thông qua chính sách phát triển giáo dục đào tạo, hệ thống pháp luật, thanh tra giáo dục..v.v. để kiểm soát đầu vào từ quy mô đào tạo các bậc học qua các chỉ tiêu tuyển sinh, định mức kinh phí đào tạo; tỷ lệ chuyển cấp, chính sách phổ cập giáo dục… cho đến các yêu cầu về chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất... Đây là mô hình đặc trưng của cơ chế quản lý tập trung, bao cấp của các nước XHCN cũ và một số nước châu Âu hiện nay.
              - Mô hình kiểm soát đầu ra (Output) là mô hình hướng trọng tâm quản lý, kiểm soát vào kết quả đào tạo thông qua chính sách sử dụng, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ thi cử, tốt nghiệp, văn bằng chứng chỉ quốc gia. Ví dụ như việc Nhà trường các kỳ thi đánh giá quốc gia chất lượng tốt nghiệp các cấp và khảo sát tình hình việc làm sau tốt nghiệp; sát hạch cấp bằng lái xe theo các quy định chặt chẽ về trình độ kiến thức, kỹ năng không quan tâm nhiều đến người học ở đâu và học khi nào. Ở cấp độ nhà trường, các hoạt động quản lý chất lượng tập trung và đầu vào (tuyển sinh) và đầu ra (các kỳ thi tốt nghiệp) và do đó trách nhiệm về chất  lượng chỉ tập trung vào một số người liên quan đến hai công tác trên.
4.2. Mô hình kiểm soát chất lượng toàn diện (TQC)
Trong sản xuất, mô hình này thực hiện kiểm soát toàn bộ qúa trình tạo ra sản phẩm từ khâu thiết kế, sản xuất,đóng  gói, vận chuyển -phân phối để bảo đảm chất lượng theo thiết kế và nhu cầu của khách hàng.Việc kiểm soát chất lượng có cơ cấu và Nhà trường riêng. Trong đào tạo là thực hiện kiểm soát toàn bộ các khâu của quá trình đào tạo với các cơ cấu, quy trình và Nhà trường kiểm soát riêng. Chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được bảo đảm nhờ hệ thống kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu và do các Nhà trường chuyên môn, cá nhân  (kiểm soát viên- OTK) thực hiện. Thuật ngữ kiểm soát chất lượng (nguyên bản tiếng Anh là Total Quality Cotrol-viết tắt là TQC) được A.V Feigenbaum sử dụng lần đầu tiên vào năm 1951 trong cuốn sách “Kiểm tra chất lượng: Nguyên tắc,Thực tiễn và Quản trị”
4.3. Mô hình bảo đảm chất lượng (Quality Assurance) 
Trong sản xuất - kinh doanh bảo đảm chất lượng bao gồm các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp nhằm mục đích tạo lòng tin của bản thân doanh nghiệp và khách hàng. Nó bao trùm từ các chính sách, chiến lược kinh doanh mô hình quản lý kiểm tra đến các hoạt động nghiên cứu - hoạch định, thiết kế - cung ứng - sản xuất - tiêu thụ và các dịch vụ kèm theo. Bảo đảm chất lượng là cơ sở của nguyên lý quản lý chất lượng. 
Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5814 “bảo đảm chất lượng là toàn bộ hoạt động có kế hoạch và hệ thống được tiến hành trong hệ chất lượng và được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo sự tin tưởng thoả đáng rằng thực thể (đối tượng) sẽ thoả mãn đầy đủ các yêu cầu chất lượng”.
Trong đào tạo khái niệm bảo đảm chất lượng có thể được coi như là một “hệ thống các biện pháp, các hoạt động có kế hoạch được tiến hành trong và ngoài nhà trường và được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo ra sự tin tưởng thoả đáng rằng các hoạt động và sản phẩm đào tạo sẽ thoả mãn đầy đủ các yêu cầu về chất lượng đào tạo”.

4.4. Mô hình quản lý chất lượng tổng thể (TQM) 
Phát triển từ các mô hình kiểm soát và bảo đảm chất lượng, mô hình quản quản lý chất lượng tổng thể (TQM) được hình thành từ những năm 80 của Thế kỷ XX với các đại diện tiêu biểu như W.E. Deming; J.M Juran, K. Ishikawa; A.V Feigenbaum; P.B CrosbyA.V.  Feigenbaum cho rằng: “ TQM là một hệ thống hữu hiệu nhằm hội nhập những nỗ lực về phát triển chất lượng, duy trì chất lượng và cải tiến chất lượng của nhiều nhóm trong một Nhà trường để có thể tiếp thị, áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất và cung ứng dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng một cách kinh tế nhất “
           J. Mash coi TQM trước hết như một triết lý và là một cụng cụ trong quản lý “ TQM là một triết lý được kèm theo các công cụ và quy trình cho việc triển khai thực tiễn nhằm đạt được một văn hóa cải tiến liên tục do tất cả các thành viên của Nhà trường thực hiện nhằm đáp ứng và làm hài lòng khách hàng” 
              Các tư tưởng, triết lý, công cụ của TQM được tiếp nhận và phản ánh từng bước trong các Bộ tiêu chuẩn và quy trình quản lý chất lượng ISO. Nhà trường Tiêu chuẩn hóa quốc tế - ISO cho rằng “ TQM là một phương pháp quản lý của một Nhà trường, tập trung vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của tất cả các thành viên của mình và nhằm đến thành công lâu dài thông qua sự hài lòng của khách hàng và lợi ích cho tất cả thành viên của Nhà trường và cho xã hội “ (ISO 8042:1994)
              TQM  đó được áp dụng trong nhiều lĩnh vực trong đó có giáo dục. Đây là mô hình quản lý toàn bộ quá trình đào tạo để bảo đảm chất lượng các cấp từ đầu vào, quá trình và đầu ra, kết quả đào tạo và khả năng thích ứng xã hội và về lao động, việc làm với các yêu cầu sau:
· Thực hiện trước, trong và sau quá trình đào tạo 
· Tập trung vào phát hiện, phòng ngừa sự xuất hiện những yếu tố làm giảm chất lượng đào tạo
· Chất lượng đào tạo được xác định theo các chuẩn mực và có quy trình, cơ chế bảo đảm chất lượng đầu ra (tốt nghiệp)
· Chất lượng đào tạo là trách nhiệm của mọi người tham gia quá trình đào tạo (Cánbộ quản lý, giáo viên, nhân viên...)
Các chỉ tiêu bảo đảm chất lượng này bao gồm:
· Các chỉ tiêu đầu vào (input measure) phản ảnh năng lực, mức độ sẵn sàng của cơ sở để thực hiện chương trình giáo dục hoặc các hoạt động để tạo ra các kết quả và sản phẩm giáo dục; chúng bao gồm: nhân lực, tài trợ, thiết bị hoặc phương tiện, hàng hoá hay dịch vụ nhận được, các quá trình hay qui tắc làm việc. 
· Các chỉ tiêu quá trình (process measure): các chuẩn mực, quy trình Nhà trường thực hiện và quản lý các hoạt động tạo sản phẩm và dịch vụ đào tạo (quá trình dạy-học, qúa trình giáo dục…
· Các chỉ tiêu đầu ra (output measure) là những bảng biểu, tính toán, những ghi nhận các hoạt động, những nỗ lực và có thể diễn tả dưới dạng định tính hoặc định lượng (kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo các môn học, hoạt động giáo dục..) 
· Các chỉ tiêu về kết quả đạt được (outcome measure) - là các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động so với mục đích đã định mức chung.
· Các chỉ tiêu đánh giá tác động (impact measure) là các số đo về hiệu quả trực tiếp hay gián tiếp hoặc những hệ quả tạo ra từ việc thực hiện các hoạt động của các chương trình giáo dục.(cá nhân, nhà trường, xã hội, phụ huynh..)
Hình 9: Các cấp độ phát triển quản lý chất lượng
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Mô hình bảo đảm chất lượng (Quality Assurance) dựa trên cơ sở mô hình quản lý chất lượng tổng thể TQM với xu hướng phi tập trung hoá, tăng cường phân cấp quản lý giáo dục, đề cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo nói chung và trong chất lượng đào tạo nói riêng. Hình thành văn hoá chất lượng và hệ thống chất lượng của các cơ sở đào tạo thông qua quá trình đánh giá bên trong (Internal Assessment). Vai trò quản lý nhà nước được thể hiện cụ thể ở việc hoạch định chính sách chất lượng, hệ thống các chuẩn mực bảo đảm chất lượng, xây dựng và ban hành quy trình, cơ chế thực hiện đánh giá bên ngoài (External Assessment) để đánh giá công nhận hoặc kiểm định chất lượng đào tạo. Việc chuyển sang mô hình bảo đảm chất lượng là một bước tiến lớn về quản lý chất lượng đào tạo cả ở cấp độ vi nô (nhà trường) và cấp vĩ mô ( quản lý nhà nước)
4.5. Một số mô hình quản lý chất lượng đào tạo cụ thể 
Mô hình quản lý chất lượng tổng thể TQM được áp dụng trước hết ở các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo với nhiều mô hình cụ thể khác nhau như Mô hình cấu trúc các thành phần của quá trình đào tạo như : Mô hình SEAMEO; Mô hình AUN về bảo đảm chất lượng; Mô hình Châu âu về quản lý chất lượng tổng thể trong giáo dục (EUTQM on ED) ….
4.5.1. Mô hình các yếu tố Nhà trường (Organization Element Model) về bảo đảm chất lượng của SEAME
Mô hình này đó đưa ra 5 yếu tố đánh giá như sau:
(1) Đầu vào: sinh viên, cán bộ trong trường, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, quy chế, luật định, tài chính .v.v...
(2) Quá trình đào tạo: mục tiêu, nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo, quản lý đào tạo ...
(3) Kết quả đào tạo: mức độ hoàn thành khoá học, năng lực đạt được và khả năng thích ứng của sinh viên.
(4) Đầu ra: sinh viên tốt nghiệp, kết quả nghiên cứu và các dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu kinh tế và xã hội.
(5) Hiệu quả: kết quả đào tạo và ảnh hưởng của nó đối với xã hội
	Dựa vào 5 yếu tố đánh giá trên các học giả đã đưa ra 5 khái niệm về chất lượng giáo dục đại học như sau:
(1) Chất lượng đầu vào: trình độ đầu vào thoả mãn các  chỉ tiêu, mục tiêu đề ra
(2) Chất lượng quá trình đào tạo: mức độ đáp ứng yêu cầu của quá trình dạy và học và cácquá trình đào tạo khác.
(3) Chất lượng đầu ra: mức độ đạt được của đầu ra (sinh viên, học sinh tốt nghiệp, kết quả nghiờn cứu khoa học và cỏc dịch vụ khác) so với Bộ tiêu chí hoặc so với các mục tiêu đó định sẵn.
(4) Chất lượng sản phẩm: mức độ đạt các yêu cầu công tác của sinh viên, học sinh tốt nghiệp qua đánh giá của chính bản thân sinh viên, học sinh, của cha mẹ, của cơ sở sử dụng lao động và của xó hội.
(5) Chất lượng giá trị gia tăng: mức độ năng lực của sinh viên tốt nghiệp (kiến thức, kỹ năng, quan điểm) đóng góp cho xó hội và đặc biệt hệ thống đào tạo.
4.5.2. Mô hình AUN
Năm 1995 Mạng lưới các trường đại học khối ASEAN (AUN) đó được thành lập bao gồm 17 Đại học hàng đầu của 10 nước thành viên ASEAN. Một  trong những hoạt động chính của AUN là xây dựng hệ thống bảo dảm chất lượng với chính sách 5 điểm sau:
1. Các đại học thành viên của AUN sẽ cố gắng liên tục để tăng cường thực hiện hệ thống bảo đảm chất lượng.
2. Các đại học thành viên của AUN sẽ thực hiện việc trao đổi bảo đảm chất lượng và các chương trình đào tạo trong khuôn khổ thực hiện thỏa thuận giữa các giám đốc cơ quan bao đảm chất lượng của các đại học thành viên
3. Các giám đốc các cơ quan bảo đảm chất lượng của các đại học thành viên AUN sẽ hoạch định kế hoạch hình thành và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng của mình và được công nhận bởi AUN
4.  Các đại học thành viên của AUN hoan nghênh việc thực hiện việc kiểm toán bên ngoài lẫn nhau trên cơ sở các thoả thuận và sử dụng công cụ kiểm toán chung được thừa nhận trên thế giới và các chuẩn mực của các đại học thành viên
5. Các tiêu chí chất lượng của các hoạt động chính của các đại học thành viên của AUN (giảng dạy- học tập, nghiên cứu và dịch vụ ) sẽ được thể hiện trong các công cụ kiểm toán do AUN soạn thảo.
Trên cơ sở các chính sách trên Nhà trường AUN đó đưa ra hệ thống các tiêu chí bảo đảm chất lượng sau: (Mỗi tiêu chí có 2 mức)
Tiêu chí 1.Về hệ thống bảo đảm chất lượng
Mức1. Đã có các văn bản và hệ thống bảo đảm chất lượng được đánh giá thường xuyên
Mức2. Hệ thống bảo đảm chất lượng đó được sự đánh giá (kiểm toán) bên ngoài 
Tiêu chí 2.Về giảng dạy và học tập 
2.1. Chương trình giảng dạy:
Mức 1. Các chương trình giảng dạy của các đại học thành viên của AUN đó được hoàn thiện theo từng giai đoạn
Mức 2. Các đại học thành viên của AUN thực hiện hoàn thiện định kỳ các chương trình đào tạo 3-5 năm
2.2. Đội ngũ giảng viên
Mức 1. Các đại học thành viên của AUN có đội ngũ giảng viên cơ hữu có trỡnh độ tối thiểu là thạc sĩ hoặc tương đương
Mức 2. Các đại học thành viên của AUN có đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ tối thiểu cao hơn văn bằng thạc sĩ
2.3. Đánh giá sinh viên
Mức 1. Các đại học thành viên của AUN có các tiêu chí đánh gia sinh viên rõ ràng.
Mức 2. Các đại học thành viên của AUN có tiếp nhận và cung cấp các tín chỉ chuyển đổi giữa các đại học thành viên.      
2.4. Qúa trình học tập 
Múc 1. Các đại học thành viên của AUN thể hiện rõ hiệu quả của quá trình giảng dạy.
Mức 2. Các đại học thành viên của AUN có tỷ lệ sinh viên trên giảng viên thấp hơn 30:1.
2.5. Điều kiện môi trường và các chuẩn về sự tiện lợi
Mức 1. Cơ sở hạ tầng của các đại học thành viên của AUN đáp ứng các chuẩn mực về môi trường và các tiện nghi
Mức 2. Các đại học thành viên của AUN có các điều kiện môi trường học tập thuận lợi và nâng cao
2.6. Các nguồn lực học tập 
Mức 1. Các đại học thành viờn của AUN có các nguồn lực thích hợp cho học tập và cơ sở vất chất
Mức 2.  Các đại học thành viên của AUN có thư viện điện tử và kết nối với các đại học thành viên khác
Tiêu chí 3.Về nghiên cứu 
3.1. Tài chính và các điều kiện
Mức 1. Các đại học thành viên của AUN cung cấp tài chính và các điều kiện cho nghiên cứu.
Mức 2.  Các đại học thành viên của AUN phân bổ ngân sách cho nghiên cứu hàng năm không thấp hơn 2-5 % ngân sách hàng năm cho các đơn vị giảng dạy.
3.2. Kết quả nghiên cứu 
Mức 1. Các đại học thành viên của AUN thể hiện minh bạch các kết quả nghiên cứu bằng các sản phẩm nghiên cứu bao gồm các ấn phẩm, Tài liệu thông tin, các sản phẩm được thương mại hoá..vv
 Mức 2. Sản phẩm nghiên cứu của các đại học thành viên của AUN đối với đội ngũ giảng viên cơ hữu đăng trên các tạp chí chính đạt tỷ lệ 1:5
Tiêu chí 4. Về dịch vụ : 
Mức 1.  Các đại học thành viên của AUN có cung cấp các chương trỡnh nghiờn cứu đem lại lợi ích cho cộng đồng
Mức 2.  Các đại học thành viên của AUN có cung cấp các chương trỡnh nghiờn cứu đem lại lợi ích cho cộng đồng khu vực và quốc tế
Tiêu chí 5.Về Đạo đức
Mức 1. Các đại học thành viên của AUN tuân thủ thực tế nhứng quy tắc  đạo đức cơ bản
Mức 2. Các đại học thành viên của AUN tuân thủ thực tế nhứng giá trị đạo đức chung của khu vực 
Tiêu chí 6. Về phát triển nguồn nhân lực
Mức 1. Các đại học thành viên của AUN sẽ phát triển một cách có hệ thống các chương trình phát triển nguồn nhân lực  
Mức 2. Các đại học thành viên của AUN sẽ trợ giúp và hỗ trợ  các chương trỡnh phát triển nguồn nhân lực 
Hệ thống các tiêu chí của AUN phản ánh những yeu cầu cơ bản về bảo đảm chất lượng của các đại học tham gia mạng lưới theo các tiêu chí và chuẩn mức quốc tế và phù hợp với thực trạng phát triển không đều của  các đại học trong khu vực (có 2 mức cho từng tiêu chí)

Hình 10: Mô hình QA-AUN về bảo đảm chất lượng đào tạo cấp trường
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Hình 11: Mô hình QA-AUN về bảo đảm chất lượng về bảo đảm chất lượng đào tạo cấp chương trình đào tạo
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Bảng 2: So sánh các  tiêu chí đánh giá
	STT
	Các tiêu chí gốc
	STT
	Các tiêu chí mới
	Ghi chú

	1
	Mục đích và các mục tiêu
	1
	Chuẩn đầu ra kỳ vọng
	

	2
	Đặc điểm chương trình
	2
	Đặc điểm chương trình
	

	3
	Nội dung chương trình
	3
	Cấu trúc và nội dung chương trình
	

	4
	Cấu trúc chương trình
	
	
	

	5
	Quan điểm và chiến lược dạy-học
	4
	Chiến lược dạy học
	

	6
	Đánh giá sinh viên
	5
	Đánh giá sinh viên
	

	7
	Chất lượng đội ngũ
	6
	Chất lượng đội ngũ giảng dạy
	

	8
	Chất lượng đội ngũ nhân viên
	7
	Chất lượng đội ngũ nhân viên
	

	9
	Chất lượng sinh viên
	8
	Chất lượng sinh viên
	

	10
	Tư vấn và hỗ trợ sinh viên
	9
	Tư vấn và hỗ trợ sinh viên
	

	11
	Cơ sở vật chất và thiết bị
	10
	Cơ sở vật chất và thiết bị
	

	12
	Bảo đảm chất lượng quá trình dạy-học
	11
	Bảo đảm chất lượng quá trình dạy-học
	

	13
	Đánh giá sinh viên
	12
	
	

	14
	Thiết kế chương trình
	
	
	

	15
	Các hoạt động phát triển đội ngũ
	
	
	

	16
	Phản hồi từ các liên đới
	13
	Phản hồi từ các liên đới
	

	17
	Kết quả đầu ra
	14
	Kết quả đầu ra
	

	18
	Sự hài lòng của các liên đới
	15
	Sự hài lòng của các liên đới
	



4.5.3. Mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9000:2000
a. Lịch sử hình thành  
      Bộ tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý chất lượng được ban hành lần đầu vào năm 1987. Phiên bản này phù hợp với các hoạt động sản xuất đòi hỏi độ chính xác và ổn định. Tuy nhiên, với cấu trúc gồm 20 điều khoản, phiên bản này nhấn mạnh vào việc tuân thủ các quy trình/thủ tục hơn là tiếp cận quản lý theo quá trình.
       Bộ tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý chất lượng được soát xét lần 1 vào năm 1994. Phiên bản này nhấn mạnh đến việc đảm bảo chất lượng thông qua các hành động phòng ngừa từ nguồn và tiếp tục yêu cầu các bằng chứng về việc phù hợp các thủ tục/quy trình.Đáng tiếc, để thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn, nhiều Nhà trường đã xây dựng quá nhiều thủ tục dưới dạng văn bản dẫn đến hệ thống quản lý trở nên nặng nề và quan liêu.
      Tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý chất lượng được soát xét lần 2 vào năm 2000. Phiên bản này giới thiệu phương pháp “quản lý theo quá trình”, đây là một sự đổi mới lớn về tư duy và mang tính đột phá. Mục tiêu của phiên bản này tập trung vào việc cải tiến các quá trình hướng đến sự thỏa mãn khách hàng. Phiên bản này giúp giảm thiểu đáng kể số lượng thủ tục bằng văn bản, Nhà trường chỉ cần có đủ bằng chứng chứng minh các quá trình đang được quản lý và vận hành tốt.
       Tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý chất lượng được soát xét lần 3 vào năm 2008. Phiên bản này chỉ có một số thay đổi nhỏ so với tiêu chuẩn ISO năm 2000. Mục đích thay đổi là làm rõ hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn và tương thích với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Lý do chỉ có những thay đổi nhỏ là do người sử dụng đánh giá cao cấu trúc của ISO 9001:2000, phiên bản mới cho Nhà trường cơ hội thay đổi và giúp cho hệ thống QLCL thêm hiệu lực và hiệu quả.
ISO 9001: 2015 đã được ban hành. Cấu trúc của ISO 9001:2015 đã thay đổi so với phiên bản hiện hành ISO 9001: 2008, những thay đổi này nhằm thống nhất với cấu trúc của các hệ thống quản lý khác và đưa thêm một số yêu cầu chưa được đề cập trong phiên bản hiện hành ISO 9001: 2008
Cấu trúc bản thảo của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có 10 hạng mục chính như sau: 
1.       Phạm vi
2.       Tài liệu viện dẫn
3.       Thuật ngữ và định nghĩa
4.       Bối cảnh của Nhà trường
5.       Lãnh đạo
6.       Hoạch định
7.       Hỗ trợ
8.       Quá trình hoạt động
9.       Đánh giá kết quả
10.   Cải tiến
b. Một số điểm mới trong Hệ thống Quản lý Chất lượng (HTQLCL) phiên bản 2015 này:
-          Phương pháp tiếp cận quá trình
-          Một số thuật ngữ mới như bên hữu quan
-          Các rủi ro và cơ hội của HTQLCL cũng phải được xác định đầy đủ khi thiết lập hệ thống 
-          Bối cảnh của Nhà trường
-          Các yêu cầu và mong đợi của các bên hữu quan
-          Kiểm soát sự thay đổi
...vv...Chi tiết tham khảo
 
c. So sánh bản thảo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 so với tiêu chuẩn ISO 9001: 2018
	Bản thảo ISO 9001: 2015
	Điều khoản
Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
	

	0
	Lời giới thiệu
	0
	Lời giới thiệu
	

	1
	Phạm vi
	1
1.1
1.2
	Phạm vi áp dụng
Khái quát
Áp dụng
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Tài liệu viện dẫn
	2
	Tài liệu viện dẫn
	

	3
	Thuật ngữ và định nghĩa
	3
	Thuật ngữ và định nghĩa
	

	4
	Bối cảnh của Nhà trường
	4
	Không có
	

	4.1
	Hiểu về bối cảnh của Nhà trường
	4.1
	Không có
	

	4.2
	Hiểu về nhu cầu và mong đợi của các bên hữu quan
	4.2
	Không có
	

	4.3
	Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
	1.2
	Không có
	

	4.4
	Hệ thống quản lý chất lượng
	4
	Hệ thống quản lý chất lượng
	

	5
	Lãnh đạo
	5
	Trách nhiệm của lãnh đạo
	

	5.1
	Lãnh đạo & cam kết
	5.1
	Cam kết của lãnh đạo
	

	5.2
	Chính sách
	5.3
	Chích sách chất lượng
	

	5.3
	Vai trò của Nhà trường, trách nhiệm và quyền hạn
	5.5.1
	Trách nhiệm và quyền hạn
	

	6
	Hoạch định
	5.4
	Hoạch định
	

	6.1
	Nhận biết rủi ro và cơ hội
	
	Không có
	

	6.2
	Mục tiêu chất lượng và kế hoạch để đạt được mục tiêu
	5.4.1
	Mục tiêu chất lượng
	

	6.3
	Hoạch định và kiểm soát sự thay đổi
	
	Không có
	

	7
	Hỗ trợ
	
	Không có
	

	7.1
	Nguồn lực
	6
	Quản lý nguồn lực
	

	7.1.1
	Khái quát
	
	Không có
	

	7.1.2
	Cơ sở hạ tầng và môi trường làm
việc
	6.3
6.4
	Cơ sở hạ tầng
Môi trường làm việc
	

	7.1.3
	Giám sát và thiết bị đo
	7.6
	Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường
	

	7.1.4
	Yêu cầu về kiến thức
	
	Không có
	

	7.2
	Năng lực
	6.2.2
	Năng lực nhận thức và đào tạo
	

	7.3
	Nhận thức
	6.2.2
	Năng lực nhận thức và đào tạo
	

	7.4
	Trao đổi thông tin
	5.5.3
	Trao đổi thông tin nội bộ
	

	7.5
	Thông tin được tài liệu hóa
	
	Không có
	

	7.5.1
	Khái quát
	
	Không có
	

	7.5.2
	Thiết lập và cập nhật
	
	Không có
	

	7.5.3
	Kiểm soát tài liệu hóa
	4.2.3
	Kiểm soát tài liệu
	

	8
	Hoạt động
	7
	Tạo sản phẩm
	

	8.1
	Kế hoạch hoạt động và kiểm soát
	
	Không có
	

	8.2
	Các tương tác với khách hàng và các bên liên quan
	
	Không có
	

	8.2.1
	Xác định các yêu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm
	7.2.1
	Xác định các yêu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm
	

	8.2.2
	Xem xét các yêu cầu liên quan đến
sản phẩm
	7.2.2
	Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm
	

	8.2.3
	Trao đổi thông tin với khách hàng
	7.2.3
	Trao đổi thông tin với khách hàng
	

	8.3
	Sự chuẩn bị sẵn sàng hoạt động
	
	Không có
	

	8.4
	Kiểm soát các quá trình hoặc sản phẩm bên ngoài
	
	Không có
	

	8.5
	Kiểm soát thiết kế
	7.3
	Thiết kế và phát triển
	

	8.5.1
	Định nghĩa
	
	Không có
	

	8.5.2
	Phân tích
	
	Không có
	

	8.5.3
	Áp dụng
	
	Không có
	

	8.5.4
	Thẩm tra & thẩm định
	7.3.5
7.3.6
	Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển
Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển
	

	8.5.5
	Chuyển giao và hoạt động
	
	Không có
	

	8.6
	Áp dụng / ngoại lệ
	1.2
	Áp dụng
	

	8.6.1
	Kiểm soát sản xuất và cung cấp
dịch vụ
	7.5.1
	Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
	

	8.6.2
	Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ
	7.5.2
	Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ
	

	8.6.3
	Nhận biết và xác định nguồn gốc
	7.5.3
	Nhận biết và xác định nguồn gốc
	

	8.6.4
	Theo dõi và đo lường sản phẩm
	8.2.4
	Theo dõi và đo lường sản phẩm
	

	8.6.5
	Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
	8.3
	Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
	

	8.6.6
	Kiểm soát tài sản bên ngoài
	
	Không có
	

	8.6.7
	Bảo toàn sản phẩm
	7.5.4
	Bảo toàn sản phẩm
	

	8.6.8
	Các hoạt động sau giao hàng
	7.5.1
	Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
	

	9
	Đánh giá việc thực hiện
	
	Không có
	

	9.1
	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
	8
	Đo lường, phân tích và cải tiến
	

	9.1.1
	Khái quát
	8.1
	Khái quát
	

	9.1.2
	Sự hài lòng khách hàng
	8.2.1
	Sự thỏa mãn của khách hàng
	

	9.1.3
	Phân tích dữ liệu
	8.4
	Phân tích dữ liệu
	

	9.2
	Đánh giá nội bộ
	8.2.2
	Đánh giá nội bộ
	

	9.3
	Xem xét của lãnh đạo
	5.6
	Xem xét của lãnh đạo
	

	10
	Cải tiến
	8.5
	Cải tiến
	

	10.1
	Sự không phù hợp và hành động khắc phục
	8.2.2
8.5.2
	Đánh giá nội bộ
Hành động khắc phục
	

	10.2
	Cải tiến liên tục
	8.5.1
	Cải tiến liên tục
	



Với quan điểm các cơ sở đào tạo là một loại hình dịch vụ xã hội, một số cơ sở đào tạo đại học ở các nước đã và đang áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000 với yêu cầu cơ bản là hình thành ở các cơ sở đào tạo hệ thống quản lý chất lượng 


Hình 12: Mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9000:2000

Cải tiến liên tục
Hệ thống quản lý chất lượng
 (
Thoả mãn nhu cầu khách  hàng
Sản phẩm đầu ra  
)
 (
Trách nhiệm lãnh đạo 
Quản lý             Kế hoạch                        
      Quá trình gia công
) (
Khách hàng và các bên quan tâm
Yêu cầu
Đặt hàng 
)





	



Các nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9000:2000
· Chất lượng sản phẩm là do hệ thống quản trị chất lượng quyết định
· Làm đúng ngay từ đầu tức là làm việc không có lỗi ở mọi khâu. Làm đúng ngay từ đầu sẽ cho chất lượng tốt nhất, tiết kiệm nhất, chi phí thấp nhất.
· Đề cao phương thức quản lý theo quá trình. Lấy phòng ngừa là chính ở mọi khâu tác nghiệp với nhiều biện pháp được tiến hành thường xuyên với công cụ hữu hiệu như kiểm tra chất lượng bằng thống kê (Statistical Quality Control); cơ chế tự kiểm tra, giám sát theo các chuẩn mực..v.v..
· Tăng cường chất lượng, hiệu quả quản trị với hai phương pháp quản trị : quản trị theo mục tiêu (Management by Objective) và quản trị theo quá trình ( Management by Proces ) 
· Thực hiện quy tắc 5 W và 1 H  : Who: Ai làm ?; What : Làm việc gì ?; Where: Làm việc đó ở đâu ?; When: Làm khi nào ? Why: Tại sao làm việc đó? How: Làm việc đó như thế nào?
· Thực hành quản lý chất lượng theo ISO là quá trình tuân  thủ chặt chẽ theo các yêu cầu sau :
· Viết những gì đã làm  (Write what is already done )
· Làm những gì đã viết (Do what you have writen)
· Kiểm tra những việc đang làm so với những gì đã viết (Verify that you  are doing what is writen )
· Lưu hồ sơ (Keep recoprds)
· Xem xét duyệt  lại hệ thống hệ thống một cách thường xuyên ( Rewiew  the system regularly)
Mô hình CIPO-UNESCO
Theo UNESCO (Mô hình CIPO) chất lượng một nhà trường hoặc một cơ sở đào tạo được thể hiện qua 10 yếu tố sau:
1. Người học khỏe mạnh, được nuôi dưỡng tốt, được khuyến khích thường xuyên để có động cơ hoạt động chủ động
2. Giáo viên thành thạo nghề nghiệp và được động viên đúng mức
3. Phương pháp và kỹ thuật dạy học-học tập tích cực
4. Chương trình giáo dục thích hợp với người học và người dạy
5. Trang thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu và công nghệ giáo dục thích hợp, dễ tiếp cận và thân thiện với ngừoi sử dụng
6. Môi trường học tập bảo đảm vệ sinh, an toàn, lành mạnh
7. Hệ thống đánh giá thích hợp với môi trường, quá trình giáo dục và kết quả giáo dục
8. Hệ thống quản lý giáo dục có tính cùng tham gia và dân chủ
9. Tôn trọng và thu hút được cộng đồng cũng như nền văn hóa địa phương trong hoạt động giáo dục
10. Các thiết chế, chương trình giáo dục có nguồn lực thích hợp, thỏa đáng và bình đẳng ( về chính sách và đầu tư ) 
 Các yếu tố trên có thể sắp xếp thành 3 thành phần cơ bản theo quan điểm quá trình giáo dục tổng thể từ đầu vào (Input)- Quá trình ( Process) đến đầu ra (Output) và đặt trong bối cảnh cụ thể  của môi trường KT-XH địa phương( Context) 
Mô hình EFQM (EUTQM on ED) 
Các nước Châu Âu sử dụng Hệ thống đánh giá chất lượng các cơ sở dịch vụ giáo dục gồm hai nhóm nhân tố là các nhân tố tác động và nhân tố kết quả với tỷ lệ bằng nhau là 50%. Các nhân tố này bao gồm 9 yếu tố cụ thể với các giá trị trọng số khác nhau: lãnh đạo, quản lý con người, chính sách và chiến lược, nguồn lực, quá trình, hài lòng của nhân viên, hài lòng của phụ huynh, tác động xã hội và kết quả học tập. Trong đó trọng số dành cho kết quả học tập chỉ có giá trị 15% (Xem Hình 13).


Hình 13: Mô hìmh hệ thống đánh giá chất lượng theo Hệ thống Châu Âu
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	Chính sách và chiến lược
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	Hài lòng của phụ huynh
20%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nguồn lực
9%
	
	
	
	Tác động với xã hội
6%
	
	



	Các nhân tố tác động (50%)	            Các nhân tố kết quả (50%)


Nguồn: Davies, B. và Ellison, L. (1997) School Leadership For
                                         The 21st Century

Các phân tích trên cho ta thấy những thước đo đơn giản về hiệu quả hay thành tích của một nhà trường là những chỉ số không đầy đủ về chất lượng thực sự của trường đó. các chỉ số hiệu quả của nhà trường chỉ là một phần của một hệ thống và cũng không phải là phần quan trọng nhất. Các chỉ số về đầu vào, quá trình của hệ thống đều là các cấu thành có tầm quan trọng như nhau trong việc xác định chất lượng của một nhà trường.
Mô hình Mỹ 
Mỹ đi theo mô hình đầu vào, quá trình và đầu ra với khoảng 21 chỉ số các loại. Thành tích học tập chỉ là một trong nhiều chỉ số nêu trên (Xem Hình 14).

Hình 14. Đánh giá chất lượng theo đầu vào-quá trình-đầu ra
	Đầu vào
	
	Quá trình
	
	Đầu ra

	
Tài lực
Thiết bị
Sẵn sàng của học sinh
Năng lực giáo viên
Công nghệ
Trợ giúp phụ huynh
Chính sách 
	
	
Tầm nhìn
Môi trường làm việc
Mức độ khuyến khích
Nhà trường lớp học
Chất lượng chương trình
Chất lượng giảng dạy
Thời gian học tập
Chất lượng lãnh đạo

	
	
Thành tích học tập
Học tập của học sinh
Hài lòng của giáo viên
Mức độ vắng mặt
Tỷ số bỏ học
Chất lượng thực hiện




Nguồn: Hoy W.K. and Miskel C.G., (2001) Educational Administration

V. NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
- Tuân thủ các quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường; thể hiện được tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của trường trong từng giai đoạn.
- Nhấn mạnh vai trò của nhà quản lý, gắn kết với quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của trường.
- Huy động sự tham gia của tất cả cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động, người học.
- Tiếp cận theo quá trình, gắn kết với tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
- Phù hợp với thực tiễn của trường, dễ vận hành và đảm bảo liên tục cải tiến.

[bookmark: _GoBack]VI. QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
1. Công tác chuẩn bị
1.1. Hoàn thiện tổ chức và nhân sự bảo đảm chất lượng
- Tổ chức chức, nhân sự:
+ Thành lập đơn vị thuộc trường: trường quyết định thành lập 01 đơn vị mới thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng, có cơ cấu tổ chức và nhân sự độc lập với các đơn vị thuộc trường;
+ Hoặc trường giao 1 đơn vị bất kỳ nào đó thuộc trường thực hiện thêm chức năng, nhiệm vụ về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng;
+ Hiệu trưởng có thể thành lập thêm các hội đồng hoặc tổ tư vấn nếu thấy cần thiết và có hiệu quả trong việc nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành.
- Chức năng, nhiệm vụ về bảo đảm chất lượng: 
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc trường triển khai hệ thống bảo đảm chất lượng và trình Hiệu trưởng phê duyệt;
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc trường tổ chức thực hiện;
+ Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp thực hiện xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng đúng tiến độ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng;
+ Báo cáo kết quả xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
1.2. Đánh giá thực trạng các điều kiện bảo đảm chất lượng trường
- Mục đích đánh giá thực trạng các điều kiện bảo đảm chất lượng:
+ Để xác định tầm nhìn, sứ mạng của trường;
+ Để xây dựng, triển khai, kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch hoạt động của trường;
+ Để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của trường.
- Nội dung đánh giá thực trạng các điều kiện bảo đảm chất lượng, gồm:
+ Xác định TẦM NHÌN, SỨ MẠNG của trường
+) Khái niệm tầm nhìn (Vision) là hình ảnh, tiêu chuẩn, hình tượng độc đáo và lý tưởng trong tương lai, là những điều nhà trường, tổ chức muốn đạt tới, hoặc trở thành. Hiệu trưởng cùng tập thể ban lãnh đạo nhà trường phải đặt câu hỏi cho 5 năm, 10 năm... chúng ta sẽ dẫn dắt, chỉ đạo nhà trường tới đâu, tới bến đỗ nào? Mặt khác, phải xác định tầm nhìn chiến lược, đó là những định hướng lâu dài mà Ban Giám hiệu vạch ra về tương lai của Nhà trường dựa trên những dự báo về sự biến động của môi trường .
++) Đặc điểm:thường được lập đầu tiên;thể hiện bằng một câu ngắn gọn;thể hiện ý muốn của ban lãnh đạo.
+++) Đặc tính: truyền cảm hứng; rõ ràng và sống động; thể hiện một tương lai tốt đẹp hơn.
++++) Yêu cầu: Thống nhất một mục tiêu xuyên suốt của Nhà trường ở mọi cấp/ Tạo sự nhất quán trong việc lãnh đạo/Động viên tinh thần nhân viên và quản lý/ Định hướng sử dụng nguồn tài nguyên/ Tạo tiền đề cho việc xây dựng mục tiêu và chỉ tiêu trong cùng một định hướng.
+ Sứ mệnh (Mission): Làm thế nào để đi được đến đâu bạn muốn/bến đỗ nào nhà trường muốn tới.
+) Sứ mệnh đưa ra thông tin để trả lời 3 câu hỏi sau:
Một là: Mục tiêu của nhà trường là gì?
Hai là: Nhà trường sẽ làm gì (lĩmh vực hoạt động) và phục vụ ai/khách hàng? 
Ba là: Các nguyên tắc và giá trị là kim chỉ nan cho các hoạt động của nhà trường ?
++) Yêu cầu của một bản sứ mệnh: Rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn và cô đọng/ Chỉ ra được tại sao nhà trường làm việc đó và lý do tồn tại của nhà trường/ Phải đưa ra được định hướng cho các hoạt động  thích hợp và không quá hẹp/ Phải thể hiện được các cơ hội và chỉ ra được cái mà xã hội biết đến nhà trường/ Phù hợp với các khả năng riêng có của nhà trường.(lỗi thường gặp: đồng nhất chức năng, nhiệm vụ với sứ mệnh; các mục tiêu, nhiệm vụ mâu thuẫn với sứ mệnh hoặc đi chệch hướng đề ra trong sứ mệnh; sứ mệnh không được mọi người hiểu và ủng hộ; sứ mệnh không rõ ràng...)
+ Phân biệt tầm nhìn và sứ mệnh
	
	Sứ mệnh
	Tầm nhìn

	Là gì?
	Sứ mệnh là LÀM THẾ NÀO bạn đi được đến đâu bạn muốn. Xác định mục đích và những mục tiêu chính liên quan đến nhu cầu của khách hàng và giá trị của nhà trường.
	Tầm nhìn hoạch định bạn muốn đi ĐẾN ĐÂU. Đó là mối giao thoa giữa giá trị và mục đích của nhà trường.

	Trả lời
	Nó trả lời câu hỏi “Chúng ta làm gì?, Điều gì làm chúng ta khác biệt?”
	Nó trả lời câu hỏi “Chúng ta nhắm mục tiêu đến đâu?”

	Thời gian
	Sứ mệnh nói về hiện tại hướng đến tương lai.
	Tầm nhìn nói về tương lai.

	Chức năng
	Sứ mệnh: Lập bảng danh sách những mục tiêu rộng từ đó hình thành lên nhà trường; hướng nội; để xác định những biện pháp thành công của nhà trường và viết ra để dành cho lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên và người học.
	Tầm nhìn: Lập bảng danh sách mà bạn có thể thấy bạn ở đâu trong những năm tới. Nó thúc đẩy bạn làm việc nỗ lực nhất. Nó giúp bạn hiểu tại sao bạn đang làm việc tại đây.

	Thay đổi
	Sứ mệnh có thể thay đổi, nhưng phải luôn đi sát vào giá trị cốt lõi của nhà trường, nhu cầu của khách hàng và tầm nhìn.
	Khi nhà trường phát triển, bạn có thể có mong muốn thay đổi tầm nhìn. Tuy nhiên, tầm nhìn hay sứ mệnh được đề ra là để giải thích nền tảng của nhà trường. Do vậy nên hạn chế thay đổi tầm nhìn.

	Mục đích
	Chúng ta đang làm gì bây giờ? Chúng ta làm cho ai? Lợi ích là gì? Nói cách khác, Tại sao chúng ta làm, Cái gì, Cho ai và Tại sao?
	Chúng ta đang hướng đến đâu? Khi nào bạn muốn đạt được đích đến đó? Chúng ta muốn làm nó như thế nào?

	Đặc tính và hiệu lực
	Mục đích và giá trị của nhà trường: Khách hàng chính của nhà trường là ai (những người hưởng lợi)? Trách nhiệm của nhà trường với khách hàng là gì?
	Làm rõ sự mơ hồ. Mô tả một tương lai tươi sáng (hy vọng); biểu đạt gắn kết và ghi nhớ; mong muốn thực tiễn, có thể đạt được; gắn liền với giá trị và văn hóa nhà trường.



- Xây dựng, triển khai, kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng.
PDCA được đưa ra như là các bước công việc tuần tự cần tiến hành của việc quản trị nhằm duy trì chất lượng hiện có, sau này được dùng làm công cụ để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cải tiến chất lượng liên tục với PDCA, cụ thể:
+ Plan (P): lập kế hoạch, xác định mục tiêu, phạm vi, nguồn lực để thực hiện, thời gian và phương pháp đạt mục tiêu.
+ Do (D): Đưa kế hoạch vào thực hiện.
+ Check (C): Dựa theo kế hoạch để kiểm tra kết quả thực hiện.
+ Action (A): Thông qua các kết quả thu được để đề ra những tác động điều chỉnh thích hợp nhằm bắt đầu lại chu trình với những thông tin đầu vào mới. Được mô tả bằng sơ đồ sau:


Hình 15: Cải tiến chất lượng liên tục với PDCA
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Vận dụng vòng tròn Deming PDCA vào việc phân tích bối cảnh và xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng trường được thực hiện tuần tự thông qua các bước, trong đó tập trung vào việc cải tiến và không ngừng nâng cao chất lượng của từng lĩnh vực quản lý chất lượng hay nội dung của từng lĩnh vực quản lý chất lượng được thực hiện tuần tự, linh hoạt, theo hình xoắn ốc, bước sau lặp lại bước trước nhưng ở mức độ cao hơn. 
- Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức thông qua phương pháp SWOT:
Phân tích SWOT là việc đánh giá một cách chủ quan các dữ liệu được sắp xếp theo định dạng SWOT dưới một trình tự lô gic dễ hiểu, dễ trình bày, dễ thảo luận và đưa ra quyết định, có thể được sử dụng trong mọi quá trình ra quyết định. Các mẫu SWOT cho phép kích thích suy nghĩ hơn là dựa trên các phản ứng theo thói quen hoặc theo bản năng, mẫu được trình bày dưới dạng một ma trận 2 hàng, 2 cột, chi làm 4 phần theo như hình dưới đây:
Hình 16: Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức thông qua phương pháp SWOT
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Các nội dung phân tích SWOT:
Strengths (S): Lợi thế của nhà trường là gì? Công việc nào nhà trường đang làm tốt nhất (nghề đào tạo “hot”, dịch vụ tốt nhất, đội ngũ giảng viên giỏi...)? Nguồn lực nào nhà trường cần, có thể sử dụng? Ưu thế mà người khác thấy được ở nhà trường là gì? Phải xem xét vấn đề từ trên phương diện bản thân và của người khác. Cần thực tế chứ không khiêm tốn. Các ưu thế thường được hình thành khi so sánh với các trường khác, ở các ngành/nghề đào tạo. Yêu cầu: cần phải được duy trì, sử dụng chúng làm nền tảng và đòn bẩy.
Weaknesses (W): Có thể cải thiện điều gì? Công việc nào mình làm tốt nhất? Cần tránh, cần tránh làm những gì? Phải xem xét vấn đề trên cơ sở bên trong và cả bên ngoài. Người khác có thể nhìn thấy yếu điểm và bản thân mình không thấy. Vì sao các trường khác có thể làm tốt hơn trường mình? Cần phải nhận định một cách thực tế và đối mặt với sự thật. Yêu cầu: cần được sửa chữa, thay thế hoặc chấm dứt.
Opportunities (O): Cơ hội tốt đang ở đâu? Xu hướng đáng quan tâm nào mĩnh đã biết? Cơ hội có thể xuất phát tự sự thay đổi công nghệ và thị trường lao động ...Phương thức tìm kiếm hữu ích nhất là rà soát lại các ưu thế của mình và tự đặt câu hỏi liệu các ưu thế đó có mở ra cơ hội mới nào không? Và ngược lại rà soát các yếu điểm của mình và tự đặt câu hỏi liệu có cơ hội nào xuất hiện nếu loại bỏ chúng được không? Yêu cầu: cần được tận dụng, ưu tiên, nắm bắt kịp thời; xây dựng và phát triển trên những cơ hội đã xác định.
Threats: Những trở ngại đang gặp phải? Các trường khác đang làm gì? Thay đổi công nghệ có nguy cơ gì với những nghề đang đào tạo hay không? Liệu có yếu điểm nào đang đe doạ chất lượng đào tạo không? Các phân tích này thường giúp tìm ra những việc cần phải làm và biến yếu điểm thành triển vọng. Yêu cầu: cần đưa ra những nguy cơ này vào kế hoạch nhằm đề ra các phương án phòng bị, giải quyết và quản lý.
Các điều kiện bảo đảm chất lượng cần phân tích: 
- Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên;
- Hoạt động đào tạo;
- Chương trình, giáo trình;
- Chất lượng cơ sở vật chất của trường, ký túc xá và thư viện;
- Chất lượng dịch vụ người học;
................................................
Thực hiện phân tích mô hình SWOT:
- Ứng với 04 yếu tố của mô hình SWOT, trong mỗi ô, nhìn nhận lại và viết ra các đánh giá dưới dạng gạch đầu dòng, càng rõ ràng càng tốt;
- Thẳng thắn nhìn nhận và không bỏ sót trong quá trình thống kê; quan tâm đến quan điểm mọi người;
- Biên tập lại, xoá bỏ những đặc điểm trùng lắp, gạch chân những đặc điểm riêng biệt, quan trọng; phân tích ý nghĩa của chúng;
- Vạch rõ những hành động cần làm, như củng cố các kỹ năng quan trọng, loại bỏ các mặt còn hạn chế, khai thác các cơ hội, bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ, rủi ro;
- Định kỳ cập nhật biểu đồ SWOT, làm tăng thêm tính hoàn thiện và hiệu quả cho kế hoạch.
2.  Xây dựng hệ thống tài liệu 
Hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng gồm chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, sổ tay bảo đảm chất lượng, quy trình bảo đảm chất lượng đối với từng nội dung trong các lĩnh vực quản lý.
2.1. Xây dựng chính sách chất lượng:
- Chính sách chất lượng là mục đích và định hướng chung có liên quan đến chất lượng. Chính sách chất lượng thống nhất với chính sách chung của trường và là cơ sở để xác định các mục tiêu chất lượng. Đơn vị phụ trách xây dựng chính sách chất trình Hiệu trưởng phê duyệt.
- Chính sách chất lượng bảo đảm các yêu cầu sau:
+ Phù hợp với chính sách phát triển chung của trường trong từng giai đoạn cụ thể; 
+ Cụ thể hóa chủ trương và định hướng chung của trường trong việc thực hiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
+ Được lấy ý kiến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động, đại diện các tổ chức đoàn thể và người học;
+ Được trình bày cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu. 
+ Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển của trường và sự thay đổi của các định hướng chiến lược hay các quy định khác có liên quan.
		2.2. Xây dựng mục tiêu chất lượng: 
- Khái niệm mục tiêu chất lượng là mong muốn cụ thể của trường có liên quan đến chất lượng, được xây dựng trên cơ sở chính sách chất lượng và được quy định cho các đơn vị trực thuộc trường để thực hiện. 
· Đơn vị phụ trách xây dựng mục tiêu chất lượng trình Hiệu trưởng phê duyệt.
- Mục tiêu chất lượng bảo đảm các yêu cầu sau:
+ Được xác định phù hợp với chính sách chất lượng và phải có cam kết cải tiến liên tục;
+ Được xác định theo thứ tự ưu tiên nhằm cụ thể hóa chính sách chất lượng theo từng giai đoạn cụ thể;
+ Được lấy ý kiến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động, đại diện các tổ chức đoàn thể và người học;
+ Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển của trường và sự thay đổi của các định hướng chiến lược hay các quy định khác có liên quan;
+ Được trình bày cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu, định lượng.
- Mục tiêu chất lượng của các đơn vị thuộc trường bảo đảm yêu cầu trên và phù hợp với chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của trường đề ra.
2.3. Xây dựng sổ tay bảo đảm chất lượng: 
Sổ tay bảo đảm chất lượng là tài liệu cung cấp thông tin về hệ thống bảo đảm chất lượng cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động và các bên liên quan.
- Đơn vị phụ trách xây dựng sổ tay bảo đảm chất lượng.
- Sổ tay bảo đảm chất lượng bảo đảm yêu cầu sau:
+ Các nội dung trong sổ tay bảo đảm chất lượng phải phản ánh trung thực, chính xác các quy định về hệ thống bảo đảm chất lượng của trường; 
+ Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển của trường và sự thay đổi định hướng chiến lược hay quy định khác có liên quan.
2.4. Xây dựng quy trình bảo đảm chất lượng:
Quy trình bảo đảm chất lượng là cách thức để tiến hành một hoạt động cụ thể, trong đó nêu rõ trình tự, phương pháp, hướng dẫn và các yêu cầu nhằm đáp ứng mục tiêu chất lượng đã đề ra.
Đơn vị phụ trách chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc trường xây dựng quy trình bảo đảm chất lượng theo cách thức sau: 
- Xác định lĩnh vực quản lý chất lượng trên cơ sở các tiêu chí kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện hành. Tùy theo điều kiện, đặc thù trường có thể xác định các lĩnh vực quản lý chất lượng khác nếu cần thiết;
- Căn cứ các lĩnh vực quản lý chất lượng đã được xác định, nghiên cứu, xác định các nội dung cụ thể của từng lĩnh vực quản lý chất lượng;
 “Thí dụ: Xây dựng Quy trình bảo đảm chất lượng hoạt động tự đánh giá chất lượng
· Công tác chuẩn bị:
+ Hiệu trưởng ban hành kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng trường/chương trình đào tạo trường.
+ Xác định các bước của quy trình, gồm: Bước 1: Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng; Bước 2: Thực hiện tự đánh giá chất lượng ; Bước 3: Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng; Bước 4: Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền
+ Phân công đơn vị/cá nhân thực hiện;
+ Xác định thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành.
+ Dự kiến sản phẩm.
- Vận hành các bước của quy trình:
+ Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng: Đơn vị phụ trách đề xuất, trình Hiệu trưởng ban hành quyết thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp/chương trình đào tạo.
+ Thực hiện tự đánh giá chất lượng: Báo cáo kết quả tự đánh giá chất  lượng.
- Thu thập, tổng hợp, đánh giá kết qủa tự đánh giá: Kế hoạch cải tiến chất lượng.
- Thực hiện cải tiến.
3. Thiết lập hệ thống thông tin 
3.1. Nội dung hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng:
- Cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng là: thông tin đầu vào của từng quy trình bảo đảm chất lượng hoặc từng bước thuộc một quy trình; thông tin đầu ra của từng quy trình bảo đảm chất lượng hoặc từng bước thuộc một quy trình và các thông tin liên quan đến hệ thống bảo đảm chất lượng;
- Hạ tầng thông tin bao gồm máy móc, thiết bị, phần mềm và công nghệ phục vụ việc xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.
3.2. Nguyên tắc xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng:
- Cơ sở dữ liệu mở, có khả năng mở rộng, cập nhật khi cần thiết;
- Phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ quản lý của trường và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng;
- Có khả năng kết nối với hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các cấp;
- Phân quyền truy cập hệ thống theo cấp độ quản lý phục vụ việc ra quyết định quản lý, điều hành các hoạt động bảo đảm chất lượng.
3.3. Trường xây dựng và ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng.
4. Phê duyệt hệ thống bảo đảm chất lượng 
Hiệu trưởng phê duyệt các nội dung thuộc hệ thống bảo đảm chất lượng trước khi vận hành hệ thống trong trường.
5.Vận hành hệ thống – Một số thách thức trong quá trình vận hành hệ thống
5.1. Về quản lý:
- Cam kết chưa đủ mạnh;
- Nhận thức chưa đầy đủ về hệ thống quản lý chất lượng;
- Nặng về cảm tính trong quá trình ra quyết định;
- Xử lý vi phạm chưa kiên quyết;
- Chưa đảm bảo các nguồn lực cần thiết;
5.2. Về đội ngũ thực hiện:
- Hiểu chưa đúng về bảo đảm chất lượng/ quản lý chất lượng và vai trò của cá nhân trong hệ thống bảo đảm chất lượng của nhà nhà trường
- Thói quen tùy tiện, tư duy kinh nghiệm;
- Tư tưởng ỷ lại;
- Bệnh hình thức và đối phó;
- Chưa phát huy hết vai trò phản biện của khách hàng là sinh viên;
5.3. Phương pháp vận hành:
- Tiếp cận thiếu tính hệ thống;
- Phương pháp triển khai chưa thực sự phù hợp ;
- Thiếu các điều kiện cần thiết để triển khai vận hành;
6. Đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng  
Đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng là quá trình thu thập, xử lý thông tin, đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng. 
Quy trình đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng: gồm các bước 
i) Xây dựng kế hoạch;
ii) Thực hiện đánh giá hệ thống;
iii)  Phê duyệt báo cáo, công bố và lưu trữ.
6.1. Xây dựng kế hoạch
- Hằng năm, đơn vị phụ trách xây dựng kế hoạch đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.
- Căn cứ kế hoạch đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng đã được phê duyệt, các đơn vị thuộc trường xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện.
6.2. Yêu cầu trong đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng
- Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ thông tin, minh chứng hợp lệ;
- Đánh giá toàn bộ các nội dung của từng lĩnh vực quản lý chất lượng cấp đơn vị, cấp trường;
- Huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động;
- Kết quả đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp đơn vị và cấp trường được công bố công khai cho các đối tượng liên quan biết;
- Toàn bộ minh chứng, tài liệu phục vụ đánh giá được lưu trữ. 
6.3. Thực hiện đánh giá 





Hình 17: Đánh giá hệ thống BĐCL trong CS GDNN

a. Đánh giá công tác BĐCL cấp đơn vị
+ Thực hiện đánh giá các nội dung sau: mục tiêu chất lượng; các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đánh giá và quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng liên quan đã được ban hành; thực hiện quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng tại đơn vị; mức độ nhận thức về hệ thống bảo đảm chất lượng và các nội dung khác nếu có; đơn vị đánh giá viết báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp đơn vị theo mẫu, đồng thời gửi về đơn vị phụ trách để tổng hợp, báo cáo.
b. Đánh giá cấp trường:
+ Đơn vị phụ trách thực hiện đánh giá các nội dung sau: chính sách chất lượng; mục tiêu chất lượng của toàn trường; các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng của tất cả lĩnh vực quản lý chất lượng trường; quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng; mức độ nhận thức về hệ thống bảo đảm chất lượng và các nội dung khác (nếu có).
+ Căn cứ vào báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp đơn vị và đánh giá cấp trường, đơn vị phụ trách viết báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp trường đối với từng lĩnh vực quản lý chất lượng, từng đợt đánh giá hoặc toàn bộ hệ thống khi thấy cần thiết theo mẫu.
+ Đơn vị phụ trách lấy ý kiến các đơn vị thuộc trường, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động, đại diện người học và đại diện các tổ chức Đảng, đoàn thể trường đối với các nội dung đánh giá có liên quan; tổng hợp và hoàn thiện báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng.
 + Đơn vị phụ trách thường xuyên theo dõi, kiểm tra kế hoạch đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng của các đơn vị, phát hiện kịp thời các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng cần khắc phục và báo cáo, đề xuất Hiệu trưởng thực hiện đánh giá độc lập trước khi đề xuất cải tiến (nếu cần).
+ Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng và báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp trường, đơn vị phụ trách trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch cải tiến.
+ Đơn vị phụ trách tổ chức công bố công khai báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp trường tại nội bộ trường trong thời hạn 30 ngày làm việc.
+ Các đơn vị thuộc trường thực hiện các hoạt động cải tiến đã được phê duyệt.
+ Báo cáo bảo đảm chất lượng và toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan được lưu trữ theo quy định.
7. Thực hiện cải tiến
- Tổng hợp, phân tích, đề xuất kế hoạch cải tiến.
- Lấy ý kiến kế hoạch cải tiến các đơn vị thuộc trường, đại diện các tổ chức Đảng, đoàn thể trường; tổng hợp và hoàn thiện kế hoạch cải tiến, trình Hiệu trưởng phê duyệt.
- Thực hiện kế hoạch cải tiến theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
- Thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng trường. 
- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động trường về xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng.
- Công bố công khai các thông tin về hệ thống bảo đảm chất lượng. 
- Thực hiện chế độ báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền.
- Chế độ báo cáo tự đánh giá chất lượng: Trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, trường báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng cho cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở.
- Chế độ báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng: Chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 hằng năm, trường báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng cho cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trụ sở trường đóng trên địa bàn, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp).
- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu và các minh chứng theo quy định hiện hành về văn thư – lưu trữ và quy định đặc thù của ngành nếu có.


BÀI 2: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

I. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
	Hệ thống bảo đảm chất lượng được xây dựng và vận hành trong một cơ sở GDNN nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và thỏa mãn yêu cầu của các tiêu chuẩn đang áp dụng. Hệ thống bảo đảm chất lượng cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh được mức độ đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.Để xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng đạt hiệu quả cao thì đầu tiên là cần xây dựng chính sách chất lượng.
	Chính sách chất lượng là mục đích và định hướng chung có liên quan đến chất lượng. 
1. Các nguyên tắc xây dựng chính sách chất lượng
	- Chính sách chất lượng được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của Nhà nước; 
	- Phù hợp với định hướng chiến lược và bối cảnh của nhà trường;
	- Hướng tới khách hàng (doanh nghiệp, thị trường lao động…);
	- Lãnh đạo cao nhất (Hiệu trưởng) phải xây dựng, phê duyệt chính sách chất lượng và công bố tới toàn thể cán bộ, nhà giáo và người học trong nhà trường.
2. Yêu cầu chính sách chất lượng
	- Phù hợp với chính sách phát triển chung của trường trong từng giai đoạn cụ thể;
	- Cụ thể hóa chủ trương và định hướng chung của trường trong việc thực hiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
	- Chính sách chất lượng phải cung cấp khuôn khổ cho việc xây dựng các mục tiêu chất lượng;
	- Chính sách chất lượng bao gồm các cam kết thỏa mãn yêu cầu thích hợp.
	- Được lấy ý kiến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động, đại diện các tổ chức đoàn thể và người học;
	- Được trình bày cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu.
	- Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển của trường và sự thay đổi của các định hướng chiến lược hay các quy định khác có liên quan.
3. Một số ví dụ chính sách chất lượng
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[image: Kết quả hình ảnh cho chính sách chất lượng]
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ViTEST là Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận và Công bố chất lượng  với sứ mệnh cung cấp các dịch vụ tư vấn chứng nhận và đào tạo về các lĩnh vực quản lý chất lượng, hợp chuẩn hợpquy, VietGAP/GlobalGAP, ISO
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II. XÂY DỰNG MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
1. Xây dựng Mục tiêu chất lượng của trường
Hàng năm, vào đầu năm, các cơ sở đào tạo thường thường phải tổng kết kết quả thực hiện năm cũ và xây dựng mục tiêu chất lượng cho năm học mới. Việc xây dựng Mục tiêu sẽ giúp đơn vị của bạn hoàn thiện các Mục tiêu chất lượng và loại bỏ những Mục tiêu không phù hợp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện và quản lý Mục tiêu.
1.1 Khái niệm
Mục tiêu chất lượng là mong muốn cụ thể của trường có liên quan đến chất lượng, được xây dựng trên cơ sở chính sách chất lượng và được quy định cho các đơn vị trực thuộc trường để thực hiện.
1.2. Các yêu cầu khi xây dựng mục tiêu chất lượng:
- Được xác định phù hợp với chính sách chất lượng và phải có cam kết cải tiến liên tục;
- Được xác định theo thứ tự ưu tiên nhằm cụ thể hóa chính sách chất lượng theo từng giai đoạn cụ thể;
- Được lấy ý kiến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động, đại diện các tổ chức đoàn thể và người học;
- Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển của trường và sự thay đổi của các định hướng chiến lược hay các quy định khác có liên quan;
- Được trình bày cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu, định lượng.
Lưu ý: Mục tiêu chất lượng sẽ khó đánh giá mức độ đạt được nếu không được xây dựng cụ thể, đo lường đuọc, có tính thống nhất, thực tế và có xác định thời gian thực hiện.
1.3. Các nguyên tắc xây dựng mục tiêu chất lượng
1.3.1. Tính cụ thể: 
- Trước tiên, khi đặt ra mục tiêu, bạn cần trả lời câu hỏi: “Mục tiêu gì? Trong phạm vi nào?” Việc xác định rõ đối tượng mục tiêu sẽ hình thành cơ sở nhất quán cho việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và triển khai các hoạt động khắc phục tương ứng. Một mục tiêu như “Đảm bảo chất lượng sản phẩm” thì rất chung chung, không cụ thể. Cần làm rõ “tỷ lệ sản phẩm lỗi/đạt.
- Thứ hai, sự cụ thể của mục tiêu còn thể hiện ở “kết quả mong muốn đạt được ở mức nào?”. Với mục tiêu này, người thực hiện và người theo dõi đều  biết được là kết quả mong muốn đạt được sẽ ở “mức nào” để đặt ra kế hoạch hành động và theo dõi đánh giá.
1.3.2. Đo lường được
- Nghĩa là thước đo để xác định mức độ đạt được kết quả mong muốn. Một mục tiêu tốt cần trả lời được câu hỏi “Có cách nào để đánh giá mức độ đạt được mục tiêu?”, “Các số liệu và hệ thống cập nhật, xử lý số liệu có sẵn sàng cho việc đánh giá mức độ đạt mục tiêu?”.  
- Ngoài ra, khả năng đo lường cho một Mục tiêu phụ thuộc vào sự sẵn có và thích hợp của một phương pháp tính toán, mức độ thực hiện mục tiêu và sự sẵn có của hệ thống thu thập, lưu trữ, tổng hợp và xử lý dữ liệu cần thiết cho phương pháp tính này. 
1.3.3. Thống nhất
- Mục tiêu chất lượng tốt là một phần của một hệ thống mục tiêu trong tổ chức. Mục tiêu chất lượng cần đảm bảo sự liên quan và tính thống nhất với các mục tiêu cấp trên và cấp dưới của nó (theo chiều dọc) và các mục tiêu ngang cấp (theo chiều ngang). Như vậy, việc xem xét đơn lẻ không đủ để đánh giá một Mục tiêu mà còn cần xác nhận sự thống nhất của Mục tiêu này với mục tiêu cấp trên (hỗ trợ cho mục tiêu cấp trên), mục tiêu cấp dưới (định hướng cho mục tiêu cấp dưới), và mục tiêu ngang cấp (hỗ trợ qua  lại với mục tiêu ngang cấp). Một mục tiêu “thống nhất” thường là kết quả của quá trình thiết lập theo phương pháp ma trận. 
- Ngoài ra, tính thống nhất của Mục tiêu còn thể hiện ở cơ chế thiết lập, sự tham gia của các cấp trong quá trình thiết lập và hình thức ban hành các Mục tiêu. Một mục tiêu cấp 2 (cấp bộ phận) được thiết lập một cách thống nhất về mặt khoa học nhưng được triển khai theo phương pháp “ấn định” từ trên xuống, thì rất khó có thể đạt được sự thống nhất về mặt tâm lý bởi các cấp quản lý. Một số đơn vị có hình thức “ký cam kết thi đua” bằng cách đảm bảo rằng các mục tiêu, sau khi có thảo luận thống nhất, được ký xác nhận bởi các Cán bộ Quản lý liên quan để “thống nhất” và “nhận trách nhiệm” triển khai, đồng thời được phê duyệt bởi Lãnh đạo trực tiếp.
1.3.4. Thực tế
- Mục tiêu phải nhất quán với Chính sách chất lượng và phải hướng đến cải tiến liên tục, như vậy, điều nhắm tới thường là “tốt hơn” so với hiện trạng. Tuy nhiên, mục tiêu được đặt ra không phải chỉ để thể hiện “mong muốn” viển vông, mà cần phải rất thực tế và có khả năng đạt được (tính khả thi). Thông thường, tính thực tế của mục tiêu phụ thuộc vào 2 cơ sở là “tính đầy đủ, đáng tin cậy” của kết quả phân tích số liệu về tình trạng hiện tại và “sự thỏa đáng, khả thi” của kế hoạch thực hiện.
1.3.5. Có khung thời gian
- Các Mục tiêu cần thể hiện cho một giai đoạn với thời hạn cụ thể, nhằm phản ảnh mối quan hệ mang tính “thời điểm” giữa thực trạng và kế hoạch thực hiện cụ thể. Chu kỳ Mục tiêu được xác định trùng với chu kỳ của năm tài chính, thường là năm dương lịch.  Để theo đuổi mục đích này, đơn vị vẫn cần các mục tiêu cụ thể cho từng chu kỳ. Vì vậy, trong quá trình thiết lập mục tiêu đừng bỏ qua câu hỏi “mục tiêu cần phải đạt được vào thời điểm nào?khi nào hoàn thành?”. 
1.3.6. Có sự tham gia của mọi người
- Lợi ích: giúp tăng cường độ tin cậy và sự phù hợp của Mục tiêu do có đầy đủ thông tin và sự phản biện tích cực từ mọi người, mặt khác khuyến khích tinh thần “làm chủ” của các cấp và cá nhân liên quan.
Khi trưởng bộ phận huy động được các nhân viên tham gia, họ sẽ đóng góp những thông tin dữ liệu cụ thể về thực trạng công việc của họ để Cán bộ Quản lý có các dữ liệu đầy đủ và chính xác. Đồng thời, những nhân viên này sẽ góp ý và phản biện đối với mục tiêu và kế hoạch thực hiện, làm cho Mục tiêu trở nên thực tế và khả thi hơn. Ngoài ra, sự tham gia đó còn giúp họ nhận thức được là mình đã tham gia vào quá trình xây dựng mục tiêu và kế hoạch thực hiện, thông qua đó xác lập tinh thần “làm chủ” – mục tiêu và kế hoạch do họ đặt ra nên họ có trách nhiệm phải chủ động thực hiện. Đây là điểm lưu ý quan trọng trong thiết lập và quản lý mục tiêu. Như vậy, ngay cả khi quản lý bộ phận tự mình đưa ra các mục tiêu và kế hoạch thích hợp, thì việc huy động sự tham gia của những người liên quan vẫn là điều nên làm, nhằm tạo điều kiện và môi trường tốt nhất cho việc triển khai. 
1.3.7. Sự liên quan
-  “Sự liên quan” là một tiêu chí hết sức quan trọng, quyết định đến vai trò và giá trị của Mục tiêu chất lượng cho các nỗ lực cải tiến và tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức. Ở góc độ này, mục tiêu chất lượng tốt cần đảm bảo là một phần của hệ thống triển khai chính sách chất lượng, hay Mục tiêu cần gắn với các chỉ tiêu hoạt động trọng yếu về chất lượng. Những mục tiêu như “Tăng cường hoạt động công đoàn…”, khó xác định được mối quan hệ với các chiến lược về chất lượng. Khi lập Mục tiêu còn phải dựa vào chức năng nhiệm vụ của bộ phận đó.
Ví dụ minh họa mục tiêu chất lượng
	
LOGO CỦA TRƯỜNG
(nếu có)
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	Địa chỉ: .............................................................................
	 ĐT:..................... Email:……………………………….
	Fax:……………Website:…………………………..



MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC ……………………..

1. Đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đào tạo của Trường.
2. Trên 60%  Học sinh - Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, không có loại yếu, kém.
3. Có 90% HSSV có việc làm sau khi tốt nghiệp.
4. 50% giảng viên đạt kỹ năng nghề theo quy định.
5. Mỗi khoa có ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng cấp Trường.
6. 100% xưởng thực hành được xây dựng theo 3 cấp độ và quản lý theo mô hình 5S.
7. 90%  doanh nghiệp được khảo sát hài lòng về mức độ đáp ứng nhu cầu kỹ năng tay nghề của Học sinh - Sinh viên.
8. Đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng dạy nghề; có 03 chương trình đào tạo nghề được kiểm định chất lượng đạt cấp độ cao nhất.
9. 100% các quy trình quản lý được vận hành, quản lý và giám sát đúng với tiêu chuẩn mô hình khung quản lý chất lượng trường cao đẳng nghề
HIỆU TRƯỞNG/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


+ Ví dụ:
	
LOGO CỦA TRƯỜNG
(nếu có)
	CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
TRƯỜNG..................................
	Địa chỉ: .............................................................................
	 ĐT:..................... Email:……………………………….
	Fax:……………Website:…………………………..



MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2014 - 2015.

1. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2014-2015. Cụ thể:
     Số lượng 2.000 HSSV nhập học đầu vào các hệ:trung cấp nghề, cao đẳng nghề 
2. Tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp hệ trung cấp và cao đẳng nghề đạt 96%;
3. Thực hiện 05 đề tài NCKH cấp trường. Xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, đề thực hành cho ít nhất 50% đầu môn học, mô đun chuyên môn nghề;
4. 100% trang thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch, độ sẵn sàng các trang thiết bị các phòng chuyên môn hóa và xưởng thực tập phục vụ đào tạo đạt 95%
5. 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường được tham gia góp ý quy chế dân chủ, qui chế chi tiêu nội bộ hàng năm;
6. 100% các Quý/năm đều có dự toán thu chi tài chính;
7. Hiệu chỉnh phần mềm quản lý đào tạo đảm bảo phù hợp với thực tế, mức hài lòng của người sử dụng đạt 75%
8. 100% cán bộ, giáo viên mới tuyển dụng được đào tạo, bồi dưỡng, tham gia các lớp tập huấn do Nhà trường tổ chức.
9. Tổ Phát triển quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Cụ thể, tổ chức hội nghị giới thiệu việc làm với 30 doanh nghiệp lớn các trên địa bàn Hà Nội. 
10. chức tư vấn cho HSSV về thị trường lao động, giới thiệu việc làm cho 100% Học sinh – sinh viên tốt nghiệp.
11. 70% giáo viên được đánh giá từ phía người học; Mức hài lòng về chất lượng giảng dạy của giáo viên đạt 85%; 100% ngành nghề đào tạo được lấy ý kiến từ người sử dụng lao động. 
12. 100% HSSV thuộc diện chế độ chính sách được hướng dẫn và hoàn thành thủ tục hồ sơ theo quy định của nhà nước.
		Chữ  ký

	Người soạn thảo
	Người kiểm tra
	Người phê duyệt
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	BP THƯỜNG TRỰC
	P.HT/ĐDLĐ
	HIỆU TRƯỞNG 



	



2. Xây dựng Mục tiêu chất lượng của đơn vị
VD1: Mục tiêu cụ  thể của Nhà trường trong năm 2017.
	Lo go
	TÊN ĐƠN VỊ…………………
NĂM HỌC:……………

	Mã hoá: 


CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA ĐƠN VỊ A
1. Đổi mới chương trình, giáo trình các chuyên ngành đào tạo. Điều chỉnh nội dung mô đun môn học theo nhu cầu thực tế của xã hội.
2. Tiếp tục lộ trình kế hoạch chuyển đổi sang mô hình giảng dạy có tính tương tác cao. Khi đó:
         Đảm bảo 80% số giờ giảng trên lớp của giảng viên được thực hiện có tổ chức thảo luận, thực hành, học nhóm, bài tập lớn, giáo viên có sử dụng công nghệ thông tin và phương tiện hiện đại; 100% giáo trình, tài liệu giảng dạy được biên soạn đúng kế hoạch;
        Trong năm học có ít nhất 80% giáo viên được thăm dò sự hài lòng của sinh viên về giảng dạy mô đun/môn học;
        Duy trì tỷ lệ học sinh - sinh viên xếp loại học tập đạt từ trung bình trở lên từ 90% - 95 %, trong đó tỷ lệ khá, giỏi trên 70 %; Sinh viên ra trường có việc làm ổn định trên 90%.
3. Hoàn thành kế hoạch tự kiểm định chất lượng. Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo trong hoạt động đào tạo đúng thẩm quyền, xử lý đúng Quy chế đào tạo; 
4. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn trường. Tổ chức thường kỳ hội thảo khoa học cấp khoa và cấp trường, đảm bảo ý tưởng sáng tạo.
5. Thực hiện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài nhà trường, để tổ chức quản lý học sinh - sinh viên; đản bảo ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các tệ nạn xâm nhập vào nhà trường; tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút học sinh - sinh viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của ký túc xá, góp phần giáo dục và rèn luyện đạo đức cho sinh viên; xây dựng môi trường thân thiện và không có tệ nạn. 
6. Đảm bảo tỷ lệ đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học đạt 80% trở lên, trong đó 5-10% Tiến sĩ, 70% Thạc sĩ; 100% giảng viên có đủ khả năng về ngoại ngữ, tin học để làm việc với nước ngoài và phục vụ công tác chuyên môn; mức hài lòng của cán bộ, giáo viên về tổ chức, quản lý nhà trường đạt từ 70% trở lên.
      Xây dựng nhà trường là một đơn vị mạnh về việc tham gia và tổ chức thực hiện các phong trào mang tính giáo dục và phục vụ cộng đồng, là đơn vị chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, là tập thể đoàn kết.
      Tổ chức thực hiện tốt 3 cuộc vận động lớn trong ngành giáo dục, rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; thực hiện phương châm: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.   
7. Định kỳ tu sửa, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy học và nghiên cứu khoa học; đảm bảo chất lượng phòng học theo nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy; đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các tiêu chí về trường học văn hóa, trường học thân thiện và các quy định về vệ sinh môi trường. 
8. Từ năm học 2017  trở đi, nhà trường sẽ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chí, tiêu chuẩn đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành; các quy trình tài liệu quản lý chất lượng liên tục cải tiến cho phù hợp (thực hiện không quá 1 tháng, kể từ khi phát hiện sự không phù hợp).       
VD2: Mục tiêu chất lượng của Khoa Điện – Điện tử
	Lo go
	TÊN ĐƠN VỊ…………………
NĂM HỌC:……………

	Mã hoá: 



	1
	Thực hiện dự giờ ít nhất được 2 -3 lượt GV/tháng và 90% các giờ dự trong năm đạt từ loại Khá trở lên

	2
	Tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp hệ trung cấp nghề 98% và cao đẳng nghề đạt ít nhất 96%.

	3
	Bồi dưỡng cho HSSV thi tay nghề cấp Thành phố phấn đấu đạt 01 giải Nhất và 02 giải Nhì.

	4
	Hoàn thành 05 đề tài cấp trường và hệ thống ngân hàng đề thi của 10 môn học, mô đun.

	5
	100% trang thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch, độ sẵn sàng các trang thiết bị phục vụ đào tạo đạt 95% trở lên.

	6
	100% vật tư thiết bị cung cấp cho học sinh sinh viên thực tập được sử dụng đúng mục đích. 

	7
	Đạt 95% trở lên cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ; tối thiểu 10% đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 5 -8% cán bộ giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cấp trường. Khoa đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

	8
	Kết quả học tập và rèn luyện của HSSV đạt: 02 tập thể lớp xuất sắc, 03 tập thể lớp tiên tiến, HSSV xuất sắc: 2%, HSSV khá giỏi: 40%, HSSV Yếu, kém: 8%.

	9
	Đưa từ 3-5giáo viên và 30% HSSV trong khoa đi tham quan thực tế 2 doanh nghiệp đúng chuyên môn đào tạo.

	10
	Chỉnh sửa chương trình  môn học, mô đun nghề, gắn với nhu cầu thực tế phát triển sản xuất công nghiệp, dân dụng.

	11
	100% cán bộ, giáo viên của khoa cam kết thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung của trường.



	
Chữ  ký
	Người soạn thảo
	Người kiểmtra
	Người phê duyệt

	
	
	

	

	Họ và  tên
	
	
	

	Chức danh
	TRƯỞNG KHOA
	P.HT/ĐDLĐ
	HIỆU TRƯỞNG 



	3. Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của trường và đơn vị
Kế hoạch là một tập hợp những hoạt động, công việc được sắp xếp theo trình tự nhất định để đạt được mục tiêu đã đề ra.
Xây dựng kế hoạch (hay lập kế hoạch) là quá trình xác định các mục tiêu và lựa chọn các phương thức để đạt được các mục tiêu đó.
Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng là một tuyên bố chỉ ra sẽ làm gì để đạt được mục tiêu chất lượng.
Trên căn cứ mục tiêu chất lượng của trường và mục tiêu chất lượng của từng đơn vị được xây dựng dựa trên mục tiêu chất lượng của trường, chúng ta cần xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng mục tiêu chất lượng. Tổng số kế hoạch cho từng mục tiêu chất lượng chính bằng kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của trường.
Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của trường và đơn vị:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng phải căn cứ vào mục tiêu chất lượng và thực tiễn của trường và đơn vị. 
- Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng cần liệt kê cụ thể các hoạt động, công việc để thực hiện được mục tiêu đó. Các hoạt động, công việc phải được sắp xếp theo trình tự nhất định đảm bảo tính lô gic, khoa học.
- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng phải đảm bảo tính khả thi, tính đo lường được.
- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng phải nêu rõ nguồn lực thực hiện: người/đơn vị chủ trì và người/đơn vị phối hợp,
- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng cần phải có mốc thời gian thực hiện cụ thể cho từng phần việc, mỗi bước công việc thực hiện phải có hồ sơ minh chứng kèm theo.
Mẫu xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng trường
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	LOGO
	TRƯỜNG …………………………
NĂM HỌC …………….
ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN: ……………………………………………………..
	Mã hoá: 

	
	
	Lần ban hành: 

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 

	
	
	Trang/Tổng số trang: 



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CẤP TRƯỜNG SỐ….
Nội dung mục tiêu: …(Ghi nội dung mục tiêu)……………………………………………………………
Chữ viết tắt:

	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian hoàn thành
	Người/Đơn vị
thực hiện
	Người/đơn vị
phối hợp thực hiện
	Hồ sơ/kết quả

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	



	
Chữ  ký

	Người soạn thảo
	Người kiểm tra/Theo dõi thực hiện
	Người phê duyệt

	
	
	
	



	Họ và  tên
	
	
	

	Chức danh
	
	
	



Ghi chú: Người được giao nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi thực hiện kế hoạch phải có kế hoạch kiểm tra, báo cáo từng nội dung cụ thể theo kế hoạch.

Mẫu xây dựng kế hoạch mục tiêu chất lượng của các đơn vị:

	LOGO
	TRƯỜNG …………………………
KHOA:……………..
NĂM HỌC:……………
	Mã hoá: 

	
	
	Lần ban hành: 

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 

	
	
	Trang/Tổng số trang: 



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ
Nội dung mục tiêu:…………………….
Chữ viết tắt:
.
	Stt
	Nội dung thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người/Bộ phận thực hiện
	Người/Bộ phận phối hợp thực hiện
	Hồ sơ

	     1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


	
	
Chữ  ký

	Người soạn thảo
	Người kiểm tra/Theo dõi thực hiện
	Người phê duyệt

	
	
	
	


	Họ và  tên
	
	
	

	Chức danh
	
	
	



Ví dụ minh họa về mục tiêu chất lượng năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng trường.
	[image: logo trường]
	TRƯỜNG CĐNCN VIỆT-HÀN BẮC GIANG
MỤC TIÊU CHÁT LƯỢNG
NĂM HỌC 2017-2018

	Mã hoá: 2.1.1

	
	
	Lần ban hành: 01

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 03/8/2017

	
	
	Trang/tổng số trang: 1/1


1. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017- 2018.
2. Tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề đạt ít nhất 96% theo bộ đề thi chung 
3.Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng trong nhà trường.
4. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, đề tự luận, thực hành cho ít nhất 40% môn học, mô đun chuyên môn nghề.
5. 100% trang thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch.
6.50% giảng viên đạt kỹ năng nghề quốc gia theo quy định. 70 % tỷ lệ giảng viên đạt trình độ thạc sĩ
7.Ít nhất 70%giảng viên đạt chuẩn trình độ tin học và ngoại ngữ theo tiêu chítrường chất lượng cao.
8.Trên 90% HSSV có việc làm phù hợp với chuyên ngành sau khi tốt nghiệp và đạt chuẩn trình độ tin học, ngoại ngữ theo tiêu chí trường CLC
9. Ít nhất 80% doanh nghiệp được khảo sát sự hài lòng về mức độ đáp ứng nhu cầu kỹ năng tay nghề của HSSV; giảng viên được đánh giá từ phía người học về mức hài lòng về chất lượng giảng dạy của giáo viên đạt 85% trở lên. 
10.Đạt tiêu chuẩn kiểm định
11. Đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch đào tạo của Trường.
	
Chữ  ký
	Người soạn thảo
	Người kiểm tra
	Người phê duyệt

	
	
	
	

	Họ và  tên
	Đỗ Thị Ngọc
	Hà Toàn Thắng
	Nguyễn Công Thông

	Chức danh
	Trưởng phòng QLCL&NCKH
	Phó Hiệu trưởng
	Hiệu trưởng

	
	
	
	

	[image: logo trường]
	TRƯỜNG CĐNCN VIỆT-HÀN BẮC GIANG
NĂM HỌC 2017-2018
ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN: PHÒNG QLCL&NCKH
	Mã hoá: 2.1.1

	
	
	Lần ban hành: 01

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 03/8/2017

	
	
	Trang/tổng số trang: 1/3


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 04
Nội dung mục tiêu:Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, đề thực hành cho ít nhất 70% đầu môn học, mô đun chuyên môn nghề.
Chữ viết tắt:
	1. QLCL&NCKH: Phòng Quản lý chất lượng và nghiên cứu khoa học
	4. CM: Các khoa chuyên môn

	2. HĐTĐ: Hội đồng thẩm định
	5. TCM: Tổ chuyên môn

	3. BGH: Ban giám hiệu
	6. NHCH: Ngân hàng câu hỏi

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Người/Đơn vị
thực hiện
	Người/Đơn vị
phối hợp
	Hồ sơ

	1. 
	Lập kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi và HĐTĐ
	Tháng 8/2017
	QLCL&NCKH
	BGH, Khoa CM
	- Kế hoạch xây dựng
- Quyết định thành lập HĐTĐ

	2. 
	Các khoa chuyên môn đăng ký các MĐ/MH tham gia xây dựng ngân hàng (Đảm bảo số lượng 70% đầu môn học)
	Tháng 8/2017
	Khoa CM
	QLCL&NCKH
	Phiếu đăng ký

	3. 
	Nhà trường phê duyệt các MĐ/MH được tham gia xây dựng
	Tháng 9/2017
	BGH
	QLCL&NCKH; Khoa CM
	Thông báo danh mục các MĐ/MH xây dựng NHCH

	4. 
	Các khoa chuyên môn cử giáo viên tham gia vào xây dựng hệ thống theo các MĐ/MH cụ thể
	Tháng 9/2017
	Khoa CM
	QLCL&NCKH, TCM
	Quyết định phân công giảng viên tham gia xây dựng NHCH

	5. 
	Các khoa chuyên môn tiến hành xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi giai đoạn 1 (Đảm bảo 20% đầu môn học, mô đun)
	Tháng 10 – 12/2017
	Khoa CM
	ĐBCL, TCM
	- Hệ thống ngân hàng câu hỏi, đề thi theo các MĐ/MH - Biên bản họp TCM, Khoa CM

	6. 
	Thẩm định hệ thống ngân hàng đề thi giai đoạn 1
	Tháng 01/2018
	QLCL&NCKH, HĐTĐ
	Khoa CM, TCM
	- Biên bản nhận xét của chuyên gia ngoài trường
- Biên bản họp HĐTĐ

	7. 
	Ra quyết định đưa vào sử dụng các ngân hàng đề thi giai đoạn 1
	Tháng 02/2018
	BGH
	QLCL&NCKH
	Quyết định sử dụng

	8. 
	Đưa vào thực hiện ngân hàng đề thi
	Tháng 2/2018
	QLCL&NCKH, khoa CM
	TCM, Giáo viên
	

	9. 
	Các khoa chuyên môn tiến hành xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi giai đoạn 2 (Đảm bảo 20% đầu môn học, mô đun)
	Tháng 3 -5/2018
	Khoa CM
	QLCL&NCKH, TCM
	- Hệ thống ngân hàng câu hỏi, đề thi theo các môn học, mô đun
- Biên bản họp TCM, khoa CM

	10. 
	Thẩm định hệ thống ngân hàng đề thi giai đoạn 2
	Tháng 06/2017
	QLCL&NCKH, HĐTĐ
	Khoa CM, TCM
	- Biên bản nhận xét của chuyên gia ngoài trường
- Biên bản họp HĐTĐ

	11. 
	Ra quyết định đưa vào sử dụng các ngân hàng đề thi giai đoạn 2
	Tháng 07/2017
	BGH
	ĐBCL
	Quyết định sử dụng

	12. 
	Đưa vào thực hiện ngân hàng đề thi
	Tháng 07/2017
	QLCL&NCKH, khoa CM
	TCM, Giáo viên
	

	
Chữ  ký

	Người soạn thảo
	Người kiểm tra/theo dõi
	Người phê duyệt

	
	

	
	

	Họ và  tên
	Đào Thị Mai
	Đỗ Thị Ngọc
	Hà Toàn Thắng

	Chức danh
	Chuyên viên phòng QLCL&NCKH
	Trưởng phòng QLCL&NCKH
	Phó Hiệu trưởng



III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
1. Các thành phần của hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng
	Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng gồm cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng và hạ tầng thông tin
- Cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng là: thông tin đầu vào của từng quy trình bảo đảm chất lượng hoặc từng bước thuộc một quy trình; thông tin đầu ra của từng quy trình bảo đảm chất lượng hoặc từng bước thuộc một quy trình và các thông tin liên quan đến hệ thống bảo đảm chất lượng;
Cơ sở dữ liệu là các số liệu, thông tin được thu thập qua nhiều năm giúp chúng ta phân tích xu hướng thay đổi chất lượng qua từng thời gian và đưa ra nhận định về sự thay đổi chất lượng.
Cơ sở dữ liệu có thể được lưu trữ dưới dạng lập bảng Excel hoặc các phần mềm quản lý
- Hạ tầng thông tin bao gồm máy móc, thiết bị, phần mềm và công nghệ phục vụ việc xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.
2. Nguyên tắc xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng
 Cơ sở dữ liệu mở, có khả năng mở rộng, cập nhật khi cần thiết;
- Phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ quản lý của trường và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng;
- Có khả năng kết nối với hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các cấp;
- Phân quyền truy cập hệ thống theo cấp độ quản lý phục vụ việc ra quyết định quản lý, điều hành các hoạt động bảo đảm chất lượng.
Để hướng đến tập trung, chuẩn hóa và hệ thống hóa các cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng, cần phải tin học hóa hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường nhằm cho phép thông tin được thu thập 1 cách chính xác, khách quan, minh bạch và chia sẻ cho các bên có liên quan. 
IV. XÂY DỰNG QUY TRÌNH BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
Quy trình (hay Thủ tục) là tài liệu hướng dẫn cách tiến hành một công việc nhất định theo trình tự các bước cần thiết  (ai làm và làm như thế nào ứng với mỗi bước công việc) theo một quá trình nhất định nhằm đảm bảo cho quá trình đó được kiểm soát. Quy trình nhằm thực hiện một Quá trình nhất định nào đó như: Thi tốt nghiệp, tuyển dụng, khen thưởng HSSV, Biên soạn giáo trình, Xem xét lãnh đạo ...
1. Các trường hợp cần xây dựng quy trình bảo đảm chất lượng
- Nằm trong quá trình nhất định
- Cụ thể hóa các bước công việc của quá trình
- Xác định rõ nguồn lực hoặc trách nhiệm
- Cụ thể hóa sản phẩm của từng giai đoạn thực hiện quá trình
2. Cấu trúc của quy trình bảo đảm chất lượng
Cấu trúc của quy trình bảo đảm chất lượng thường bao gồm 5 nội dung cơ bản sau:
-  Mục đích và phạm vi áp dụng của quy trình;
- Định nghĩa và từ viết tắt trong quy trình;
- Lưu đồ;
- Đặc tả;
- Các công cụ/biểu mẫu/hướng dẫn (nếu có).
* Lưu ý: - Mỗi Qui trình đều nên có đủ 05 mục nêu trên. Mục nào không có nội dung phải trình bày thì bỏ trống hoặc ghi chữ “Không”. - Viết Qui trình là phần quan trọng và mất nhiều công sức nhất. Cần chọn cử cán bộ có trình độ, nắm chắc vấn để đảm nhiệm. - Thường một Qui trình từ khi thông qua, công bố áp dụng lần đầu (ở cuối giai đoạn xây dựng các Văn bản) tới khi tạm coi là hoàn chỉnh phải bổ sung, sửa đổi nhiều lần. Quy trình cần được xây dựng đơn giản, hợp lý; diễn tả đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu...; Phải có ý kiến đóng góp trong toàn bộ CBVC và người laođộng của toàn trường, tránh sự chồng chéo giữa các đơn vị trong Trường khi thực hiện.
3. Hướng dẫn xây dựng quy trình bảo đảm chất lượng
- Xác định mục đích, phạm vi áp dụng
+ Căn cứ vào nội dung, các đối tượng thực hiện quy trình, xác định mục đích của quy trình. Nêu rõ mục đích của quy trình được thiết lập nhằm giải quyết vấn đề gì.
+ Căn cứ vào nội dung, mục đích, của quy trình để xác định đối tượng và phạm vi áp dụng của quy trình. Qui trình sẽ được áp dụng ở lĩnh vực nào, bộ phận hay cá nhân nào phải thực hiện.
- Viết quy trình
+ Liệt kê các bước hoạt động: Liệt kê các bước hoạt động của quy trình theo thứ tự từ trước tới sau đầy đủ các bước hoạt động của quy trình
+ Xác định các hoạt động chính: Xác định các hoạt động chính theo chu trình PDCA
+ Xác định các bộ phận/cá nhân tham gia: Xác định các đối tượng tham gia thực hiện quy trình nhằm xác định đầy đủ tên các đối tượng tham gia thực hiện quy trình.
+ Xác định các bước chi tiết thực hiện công việc: Viết các bước thực hiện công việc dưới dạng lưu đồ đầy đủ tên các bước công việc trong quy trình.
- Tìm mối liên hệ giữa các bước thực hiện công việc: Xác định mối liên hệ giữa các bước thực hiện công việc đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật để tìm được các mối tương tác giữa các bước công việc.
- Kiểm tra toàn bộ quy trình: Kiểm tra về mặt kỹ thuật nhằm xác định quy trình không có lỗi kỹ thuật.
- Đặc tả quy trình
+ Mô tả theo các bước công việc
+ Xác định các biểu mẫu cần có
+ Xác định các hồ sơ cần lưu
- Xem xét quy trình
- Sửa đổi điều chỉnh
+ Phản biện trực tiếp trong nhóm biên soạn
+ Ý kiến đóng góp của toàn thể CBVCNV trong trường
- Phê duyệt và ban hành
Ví dụ xây dựng quy trình:Bổ sung, điều chỉnh ngân hàng câu hỏi, đề thi
Bảng 3: Liệt kê các bước hoạt động
	Stt
	Bước công việc
	Đơn vị/Bộ phận thực hiện
	Kết quả

	1
	Lập kế hoạch, thành lập Hội đồng và các nhóm bổ sung, chỉnh sửa NHCH/đề thi
	P. Đào tạo
	Phiếu đăng ký đề tài

	2
	Phê duyệt 
	Hiệu trưởng
	

	3
	Họp triển khai, phân công
	Trưởng khoa
	

	4
	Điều chỉnh, bổ sung ngân hàng câu hỏi/đề thi
	Giáo viên
	

	5
	Thẩm định cấp khoa
	Khoa chuyên môn
	Phiếu đăng ký đề tài

	6
	Hoàn thiện NHCH/đề thi
	Giáo viên
	Biên bản

	7
	Nghiệm thu cấp Trường
	HĐNT
	Bảng thuyết minh đề cương ĐTKH

	8
	Phê duyệt Quyết định điều chỉnh, bổ sung NHCH/đề thi
	Hiệu trưởng
	Biên bản

	9
	Bàn giao NHCH/đề thi đã điều chỉnh, bổ sung Hoàn chỉnh đề cương
	Phòng Đào tạo
	

	10
	Lưu trữ hồ sơ
	Phòng Đào tạo
	Hồ sơ nghiên cứu

	
	Nhóm các công việc trên theo chu trình P - D - C - A 

	Stt
	Bước công việc
	Đơn vị/Bộ phận thực hiện
	Nhóm 

	1
	Lập kế hoạch, thành lập Hội đồng và các nhóm bổ sung, chỉnh sửa NHCH/đề thi
	P. Đào tạo
	Lập kế hoạch

	2
	Phê duyệt 
	Hiệu trưởng
	

	3
	Họp triển khai, phân công
	Trưởng khoa
	Bổ sung, điều chỉnh

	4
	Điều chỉnh, bổ sung ngân hàng câu hỏi/đề thi
	Giáo viên
	

	5
	Thẩm định cấp khoa
	Khoa chuyên môn 
	Thẩm định cấp Khoa

	6
	Hoàn thiện NHCH/đề thi
	Giáo viên
	

	7
	Nghiệm thu cấp Trường
	HĐNT 
	Nghiệm thu cấp trường và lưu trữ

	8
	Phê duyệt Quyết định điều chỉnh, bổ sung NHCH/đề thi
	Hiệu trưởng 
	

	9
	Bàn giao NHCH/đề thi đã điều chỉnh, bổ sung Hoàn chỉnh đề cương
	Phòng Đào tạo
	

	10
	Lưu trữ hồ sơ
	Phòng Đào tạo
	


Ví dụ minh họa cho quy trình hoàn thiện
Hình 18: Quy trình điều chỉnh, bổ sung ngân hàng câu hỏi/đề thi


4. Hướng dẫn vẽ lưu đồ (bằng phần mềm Visio)
Visio là một chương trình vẽ sơ đồ thông minh, được tích hợp vào bộ chương trình Microsoft Office từ phiên bản 2003. 
· MS Visio cho phép thể hiện bản vẽ một cách trực quan. 
· Cung cấp nhiều đặc tính khiến cho sơ đồ của bạn ý nghĩa hơn, linh động hơn và phù hợp hơn. 
· Có thể sao chép bản vẽ qua các phần mềm khác (như : MS. Word, MS. Excel,…)
· Ứng dụng cho nhiều chuyên ngành: điện – điện tử,  kỹ thuật điều khiển, cơ khí, xây dựng, công nghệ  thông tin – truyền thông, kinh tế, quản lý dự án, quản lý nhân sự …
· Tạo các sơ đồ: biểu đồ dòng (flowcharts), sơ đồ tổ chức (organization charts), và lịch trình dự án (project scheduling). 
· Tạo các sơ đồ mang tính kỹ thuật: bản vẽ xây dựng, thiết kế nhà, sơ đồ mạng, sơ đồ phần mềm, sơ đồ trang web, sơ đồ máy móc, và các sơ đồ kỹ thuật khác.
5. Hướng dẫn đặc tả quy trình
Chi tiết hoá các bước thực hiện trong quy trình bằng văn bản viết, trong đó xác định rõ nội dung thực hiện, bộ phận thực hiện, bộ phận phối hợp thực hiện, kết quả đạt được sau mỗi bước công việc, thời hạn hoàn thành và công cụ/biểu mẫu/hướng dẫn liên quan sao cho kết quả đạt được là từng bước quy trình được làm rõ nội dung, người thực hiện, người phối hợp thực hiện, thời gian thực hiện, kết quả đạt được.
Biểu mẫu đặc tả quy trình như sau:
	STT
	Tên bước công việc
	Nội dung
	Bộ phận/Người thực hiện
	Bộ phận/Người phối hợp thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn hoàn thành
	Biểu mẫu/hồ sơ

	1
	Bước công việc đầu tiên của lưu đồ
	Nội dung của công việc
	Những bộ phận, các nhân thực hiện công việc
	Những bộ phận, cá nhân liên quan, phối hợp công việc
	Kết quả đạt được khi hoàn thành nội dung công việc
	Thời gian hoàn thành công việc
	BM... (được mã hóa)

	2
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
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Ví dụ minh họa đặc tả quy trình
Bảng 4: Đặc tả Quy trình bổ sung, điều chỉnh ngân hàng câu hỏi, đề thi

	Stt
	Tên bước công việc
	Nội dung
	Bộ phận/ Người thực hiện
	Bộ phận/ Người phối hợp thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn hoàn thành
	Biểu mẫu

	1. 
	Xác định yêu cầu
	Xác định mục đích, phạm vi, nội dung, cấu trúc, thời gian thực hiện trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi.
	P. Đào tạo
	
	
	Tháng 10
	

	2. 
	Lập kế hoạch, thành lập Hội đồng và các nhóm bổ sung, chỉnh sửa NHCH/đề thi
	Lập kế hoạch bổ sung, chỉnh sửa NHCH/đề thi, trình Hiệu trưởng phê duyệt.
Lập Danh sách Hội đồng bổ sung, chỉnh sửa NHCH/đề thi, danh sách các nhóm bổ sung, chỉnh sửa NHCH/đề thi
	P. Đào tạo
	
	Kế hoạch
Danh sách Hội đồng
Danh sách các nhóm bổ sung, chỉnh sửa
	Tháng 10
	BM/QT.12/P.KTKĐ/01

	3. 
	Phê duyệt
	Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch và danh sách Hội đồng
	Hiệu trưởng
	
	Kế hoạch
Danh sách Hội đồng
Danh sách các nhóm bổ sung, chỉnh sửa
	Sau trình ký 1 ngày
	

	4. 
	Họp triển khai, phân công
	Các Khoa tổ chức họp triển khai nội dung Kế hoạch
Lập danh mục mô đun/môn học cần sửa
Phân công rà soát, điều chỉnh, bổ sung NHCH thi, kiểm tra theo các mô đun, môn học; đưa ra yêu cầu về nội dung và thời gian hoàn thành.
	Khoa chuyên môn
	
	Danh mục
	Theo kế hoạch
	BM/PS/P.KTKĐ/01

	5. 
	Điều chỉnh, bổ sung ngân hàng câu hỏi/đề thi
	Điều chỉnh, bổ sung ngân hàng câu hỏi/đề thi theo yêu cầu đã phân công
	Giáo viên
	
	Ngân hàng câu hỏi/đề thi
	Theo kế hoạch
	

	6. 
	Thẩm định cấp khoa
	Tổ chức nghiệm thu cấp Khoa góp ý, bổ sung, sửa chữa. 
	Khoa chuyên môn 
	Giáo viên
	Biên bản nghiệm thu cấp khoa
	Theo kế hoạch
	

	7. 
	Hoàn thiện NHCH/đề thi
	Hoàn thiện NHCH/đề thi sau khi được góp ý, nghiệm thu và chuyển về phòng Đào tạo
	Giáo viên
	Khoa chuyên môn
	NHCH – đáp án đã được thẩm định cấp khoa
	Theo kế hoạch
	

	8. 
	Nghiệm thu cấp Trường
	Tổ chức nghiệm thu NHCH – đáp án. 
	HĐNT 
	Trưởng khoa, Phòng Đào tạo
	Phiếu phản biện, Biên bản nghiệm thu cấp trường
	Theo kế hoạch
	BM/QT.12/P.KTKĐ/02
BM/QT.12/P.KTKĐ/03

	9. 
	Phê duyệt Quyết định điều chỉnh, bổ sung NHCH/đề thi
	Sau khi nghiệm thu NHCH/đề thi đã điều chỉnh, bổ sung phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt quyết định điều chỉnh, bổ sung NHCH – đáp án
	Hiệu trưởng 
	Phòng Đào tạo
	Quyết định điều chỉnh, bổ sung NHCH
	Theo kế hoạch
	

	10. 
	Bàn giao NHCH/đề thi đã điều chỉnh, bổ sung
	Sau khi hoàn thiện NHCH/đề thi đã điều chỉnh, bổ sung phòng Đào tạo bàn giao NHCH/đề thi cho phòng KT&KĐCL để quản lý NHCH cả bản cứng và bản mềm để sử dụng vào việc đánh giá kết quả của HSSV.
	Phòng Đào tạo
	Phòng KT&KĐCL
	- NHCH/đề thi – Đáp án đã bổ sung, điều chỉnh
- Biên bản bàn giao
	Theo kế hoạch
	BM/QT.12/P.KTKĐ/04

	11. 
	Lưu trữ
	Phòng Đào tạo lưu trữ toàn bộ hồ sơ điều chỉnh, bổ sung NHCH/đề thi.
	Phòng Đào tạo
	
	Hồ sơ lưu trữ
	Sau khi hoàn thiện 
	



6. Hướng dẫn xây dựng hệ thống biểu mẫu
	Biểu mẫu một loại tài liệu đã có sẵn nội dung trong đó như văn bản, định dạng; định dạng trang như canh lề, cách dòng; … .Biểu mẫu đi kèm với quy trình hoặc hướng dẫn công việc.
Tất cả các biểu mẫu phải được trình bày thống nhất và phải phù hợp với các quy định về văn thư, lưu trữ, của cấp có thẩm quyền.
Kí hiệu mã hiệu của biểu mẫu được mã hóa linh động với mục đích dễ nhận dạng, dễ sử dụng, có đường dẫn cho biết biểu mẫu thuộc quy trình nào.
Ví dụ: BM/QT38/KTX/01, trong đó:
- BM: Chữ viết tắt của Biểu mẫu
- QT38: Mã số của quy trình tương ứng(Quy trình  số 38 trong danh mục quy trình của Trường)
- KTX: Đơn vị biên soạn  quy trình (Ký túc xá)
- 01: Số thứ tự biểu mẫu từ 01
* Ghi chú: Vị trí Mã hiệu của biểu mẫu được thể hiện tại góc phải bên phải trang giấy.
V. ĐÁNH GIÁ, CẢI TIẾN HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
1. Đánh giá công tác BĐCL cấp đơn vị
1.1. Khái niệm
Đánh giá công tác BĐCL cấp đơn vị là quá trình thu thập, xử lý thông tin đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị.
1.2. Sự cần thiết đánh giá công tác BĐCL cấp đơn vị
Thực hiện đánh giá công tác BĐCL cấp đơn vị để xác định tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị, phát hiện và xử lý những sự không phù hợp của  đơn vị, đề xuất cải tiến để có hành động thích hợp duy trì tính hiệu lực và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng nhà trường.
1.3. Các bước đánh giá công tác BĐCL cấp đơn vị
	- Xây dựng kế hoạch (PLAN)
	- Thực hiện đánh giá hệ thống (DO)
	- Lập báo cáo đánh giá (CHECK)

1.4. Mẫu kế hoạchđánh giá công tác BĐCL cấp đơn vị
		TT
	ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
	DỰ KIẾN THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ

	số lần ĐGNB

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1
	Phòng đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	1

	2
	phòng tổ chức HC
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	1

	3
	Phòng khảo thí &ĐBCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	1

	4
	Phòng KH-DV
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	1

	5
	Phòng Tài vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	1

	6
	Phòng Công tác HSSV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	1

	7
	Khoa Công nghệ Hàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	1

	8
	Khoa công nghệ Ô Tô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	1

	9
	Khoa Điện CN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	1

	10
	Khoa Điện tử CN....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	1



1.5. Mẫu báo cáo đánh giá công tác BĐCL cấp đơn vị
Đơn vị đánh giá viết báo cáo đánh giácông tác BĐCL cấp đơn vị theo mẫu, đồng thời gửi về đơn vị phụ trách để tổng hợp, báo cáo.
	
LOGO
CỦA TRƯỜNG



	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIÉP
TÊN TRƯỜNG....

Địa chỉ....
ĐT........., Email:....
Fax........................, Website:..........



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CẤP ĐƠN VỊ
Đợt......năm 20...

1. Đánh giá công tác đảm bảo chất lượng của đơn vị
0. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng

	TT
	Mục tiêu chất lượng
	Kết quả đánh giá
	Các thông tin minh chưng thu thập
	Biện pháp khắc phục
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Không đạt
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	




0. Đánh giá thực hiện các quy trình đảm bảo chất lượng
	ttt
	Lĩnh vực quản lý chất lượng
	Nội dung của từng lĩnh vực quản lý chất lượng
	Quy trình đảm bảo chất lượng
	Kết quả đánh giá
	Các thông tin, minh chưng thu thập
	Biện pháp khắc phục
	Ghi chú

	
	
	
	
	Thực hiện
	Không thực hiện
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	



0. Đánh giá thực hiện quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng
	TT
	Nội dung thực hiện
	Kết quả đánh giá
	Các thông tin, minh chứng thu thập
	Biện pháp khắc phục
	Ghi chú

	
	
	Thực hiện
	Không thực hiện
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



0. . Đánh giá mức độ nhận thức của cán bộ quan lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động về công tác đảm bảo chất lượng

	TT
	Đối tượng
	Mức độ nhận thức
	Các thông tin, minh chứng thu thập
	Biện pháp khắc phục
	Ghi chú

	
	
	Nhận thức đầy đủ
	Chưa nhận thức đầy đủ
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



0. . Các nội dung khác (nếu có)

	TT
	Nội dung 
	Mức độ đánh giá
	Các thông tin, minh chứng thu thập
	Biện pháp khắc phục
	Ghi chú

	
	
	Thực hiện
	Chưa thực hiện
	
	
	

	1
	Nội quy cơ quan
	
	
	
	
	

	2
	Quy chế làm việc của cơ quan
	
	
	
	
	

	3
	Quy chế dân chủ cơ sở
	
	
	
	
	

	….
	………
	
	
	
	
	



1. Đánh giá chung:
2.1.Hạn chế, tồn tại:……………………….
2.2. nguyên nhân:……………………………
1. Đề xuất, khuyến nghị:
3.1.Đối với trường:(đề xuất với Hiệu trưởng và các đơn vị liên quan thuộc trường nếu có)
3.2. Đối với đơn vị đánh giá:(đưa ra các biện pháp khắc phục để thực hiện kịp thời trong nội bộ đơn vị)

						……Ngày….tháng…năm 20..
					Thủ trưởng đơn vị được đánh giá
						    (chức vụ, ký ghi rõ họ tên)




2. Đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng trường
	2.1. Khái niệm
Đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng là quá trình thu thập, xử lý thông tin đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng.
	2.2. Sự cần thiết đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng trường
	Thực hiện đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng trườngđể xác định tính hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động và kết quả liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng trong trườngnhằm quy định phương pháp thống nhất trong việc tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng của nhà trường, phát hiện và xử lý những sự không phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng, tìm kiếm cơ hội cải tiến để có hành động thích hợp duy trì tính hiệu lực và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng nhà trường.
2.3. Các bước đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng trường
	- Xây dựng kế hoạch (PLAN)
	- Thực hiện đánh giá hệ thống (DO)
	- Lập báo cáo đánh giá (CHECK)
	- Hoạt động cải tiến hệ thống sau đánh giá  (ACTION)
2.4.Mẫu kế hoạch đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượngtrường
	
LOGO
CỦA TRƯỜNG


	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIÉP
TÊN TRƯỜNG....
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KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Năm ........

	TT
	Đơn vị thực hiện đánh giá
(1)
	Lĩnh vực quản lý chất lượng
(2)
	Nội dung của từng lĩnh vực quản lý chất lượng
(3)
	Thời gian hoàn thành
(4)
	Đợt đánh giá
(5)
	Ghi chú
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	2
	
	
	
	
	
	

	3..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Nhận xét hoặc đề xuất bổ sung
	Người lập

	
	Ngày...

	
	Thủ trưởng đơn vị phụ trách


Ngày:...

	
	Người phê duyệt

	
	

Ngày:.........
HIỆU TRƯỞNG


Ghi chú: 
(1)Đơn vị thực hiện đánh giá: là phòng, khoa, đơn vị thuộc nhà trường có chức năng nhiệm vụ liên quan nội dung thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng được đánh giá;
(2)Lĩnh vực quản lý chất lượng: Lĩnh vực quản lý chất lượng có liên quan tới đơn vị đánh giá được đánh giá đã ban hành;
(3)Nội dung lĩnh vực quản lý chất lượng được đánh giá: Nội dung của các lĩnh vực quản lý chất lượng được đánh giá đã được trường ban hành;
(4)Thời gian hoàn thành: Là thời điểm đơn vị thực hiện đánh giá hoàn thành báo cáo giá của đơn vị
(5)Đợt đánh giá: ghi rõ số thứ tự các đợt dánh giá của từng nội dung thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng trong năm.
2.5.Yêu cầu đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng trường
· Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ thông tin, minh chứng hợp lệ
· Đánh giá toàn bộ các nội dung của từng lĩnh vực quản lý chất lượng cấp đơn vị, cấp trường
· Huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động
· Kết quả đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp đơn vị và cấp trường được công bố công khai cho các đối tượng liên quan biết
· Toàn bộ minh chứng, tài liệu phục vụ đánh giá được lưu trữ
2.6.Nội dungđánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng trường 
* Đánh giá thực hiện mục tiêu chất lượng:
+) Chuẩn mực đánh giá: 
-) Mục tiêu chất lượng 
-) Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng
+) Cách thức đánh giá:
-)Đánh giá nội dung mục tiêu (SMART)
	-)Xem xét tiến độ thực hiện mục tiêu
-) So sánh và kiểm tra kết quả
 -) Xác định những vấn đề cần điều chỉnh đối với MTCL
* Đánh giá thực hiện quy trình:
	+) Chuẩn mực: -) Các điều khoản tương ứng với nội dung của QT
   -) Lưu đồ và đặc tả quy trình
			      -) Các mẫu biểu kèm theo
+) Cách thức: -) Nội dung quy trình: (quá trình có được nhận biết xác định thỏa đáng? Trách nhiệm có được phân công rõ ràng? Các quy trình có được áp dụng và duy trì?Quy trình có hiệu lực để đạt được kế quả đặt ra?)
                             -) Hiệu lực của quá trình: (có thể đánh giá xuôi – đi theo thừng bước QT; Đánh giá ngược-từ kết quả đi ngược lại; Đánh giá ngẫu nhiên; So sánh kết quả đạt được với kết quả mong muốn)
* Đánh giá kiểm soát tài liệu/hồ sơ:
	+) Chuẩn mực:
-) Quy trình kiểm soát tài liệu
-) Quy trình kiểm soát hồ sơ
	-) Hướng dẫn/quy định về lưu và quản lý văn bản
	+) Cách thức: 
-) Kiểm tra hoạt động biên soạn, phê duyệt, ban hành tài liệu
-) Kiểm soát sử dụng tài liệu
-) Kiểm soát lưu trữ tài liệu/hồ sơ
* Đánh giá thực hiện các quy định:
	+) Chuẩn mực:
-) Luật, nghị định, thông tư...văn bản đến từ cấp trên
         -) Quy định nội bộ
	+) Cách thức: 	
-) Tìm hiểu cách làm thực tế
	-) Yêu cầu cung cấp tài liệu về cách làm
	-) So sánh thực tế với quy định
* Đánh giá mức hài lòng của khách hàng:
	+) Chuẩn mực: 
-) Các quy định nội bộ
	+) Cách thức: 
-) Xem xét nội dung, kết quả
-) Phát hiện những điểm khách hàng chưa hài lòng
	-) Xác định các cải tiến trên cơ sở ý kiến của khách hàng
2.6. Mẫu báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng trường 
- Đơn vị phụ trách thường xuyên theo dõi, kiểm tra kế hoạch đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng của đơn vị.
- Đơn vị phụ trách lấy ý kiến các đơn vị thuộc trường, cán bộ quản lý, nhà giáo , nhân viên và người lao động, đại diện người học và đại diện các tổ chức Đảng, đoàn thể đối với các nội dung đánh giá có liên quan; tổng hợp và hoàn thiện báo cáo đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng nhà trường.
	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ
TÊN TRƯỜNG
Số:          /.....-BC
V/v báo cáo kết quả đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
NĂM 20..

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
I. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
1.1.Cơ cấu tổ chức nhân sự của trường
1.2. Nghề đào tạo và quy mô đào tạo của trường
1.3. Đơn vị phụ trách về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng
(ghi rõ tên đơn vị, số lượng cán bộ, nhiệm vụ, điện thoại, mail...)
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG, VẬN HÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
2.1 Tổng quan về hệ thống bảo đảm chất lượng đang vận hành
a) Đặt vấn đề
b) Thông tin về xây dựng vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng
b1) Căn cứ xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng
b2) Mục đính xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng
b3) Nguyên tắc yêu cầu xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng
b4) Cách thức xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng
c) Chính sách chất lượng của trường
-
-
d) Mục tiêu chất lượng của trường
-
-
e) Danh mục các lĩnh vực quản lý chất lượng thực hiện được xây dựng và vận hành
-
-
f) Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng (giới thiệu đơn vị củ trì công tác, tóm tắt thực trạng hạ tầng thông tin của trường)
2.2 Đánh giá cải tiến
a) Đánh giá:
a1) Tổng số đợt đánh giá
a2) Tổng số đơn vị thuộc trường thực hiện đợt đánh giá.....
b) Cải tiến
b1) Nội dung của từng lĩnh vực quản lý chất lượng được chỉnh sửa, cải tiến
	Nội dụng thống kê
	Số lượng
	Ghi chú

	Tổng số nội dung đang vận hành
	
	

	Số lượng nội dung thực hiện chỉnh sửa
	
	

	Số lượng nội dung được bổ sung
	
	

	Số lượng nội dung loại bỏ
	
	



b2) Các quy trình bảo đảm chất lượng được cải tiến
	Nội dụng thống kê
	Số lượng
	Ghi chú

	Tổng số quy trình đang vận hành
	
	

	Số lượng quy trinh thực hiện chỉnh sửa
	
	

	Số lượng quy trình được bổ sung
	
	

	Số lượng quy trình loại bỏ
	
	


	III.ĐÁNH GIÁ CHUNG
	3.1. Ưu điểm
	3.2. Tồn tại, hạn chế;
	3.3. Nguyên nhân
	3.4. Đề xuất: (trường nêu ra các đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan quản lý có thẩm quyền các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp)
							Ngày….tháng…năm 20..
								Hiệu trưởng




2.7. Công khai kết quả đánh giá và thực hiện cải tiến
2.7.1. Công khai kết quả đánh giá
- Hội đồng tự đánh giá chất lượng tiến hành nghiên cứu, họp thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng. Nội dung báo cáo tự đánh giá chất lượng phải được ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng nhất trí thông qua. 
- Trên cơ sở kết quả thông qua của Hội đồng tự đánh giá chất lượng, Hiệu trưởng phê duyệt và công khai báo cáo tự đánh giá chất lượng.
2.5.2. Thực hiện cải tiến (ACTION)
	*Hành động khắc phục:
- Sự khắc phục:  
+) Xử lý sự không phù hợp
+) Do đơn vị được đánh giá thực hiện
+) Xác định rõ thời gian và cần có sự kiểm chứng
- Hành động khắc phục:
+) Xử lý nguyên nhân của sự không phù hợp
+) Do đơn vị được phân công triển khai thực hiện
+) Hồ sơ triển khai hành động khắc phục được chuyển về đơn vị đánh giá.
	*Kiểm chứng hành động khắc phục:
	+) Do chuyen gia đánh giá thực hiện
	+) Kiểm chứng cả sự khắc phục và hành động khắc phục
	+)Trường hợp không chấp nhận cần ghi rõ lý do
	+) Trường hợp hành động khắc phục không được triển khai sau 2 lần kiểm chứng cần lập phiếu yêu cầu hành động khắc phục mới.
- Hội đồng tự đánh giá chất lượng tiến hành nghiên cứu xây dựng, thực hiện, duy trì và phát huy tốt các điểm mạnh, các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đã đạt được, Đồng thời, rà soát và cải tiến (quy trình; biểu mẫu đã thực hiện hoặc chưa thực hiện…) qua đó giúp nhà trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường. 
VI. KINH NGHIỆM XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC QUY TRÌNH, CÔNG CỤ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
1. Thuận lợi – Khó khăn
1.1. Trong quá trình xây dựng
* Thuận lợi:
- Sự quan tâm, hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp(trước đây là Tổng cục Dạy nghề), Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, của Ban Giám hiệu nhà trường trong quá trình xây dựng nội dung quản lý chất lượng;
- Tài liệu hướng dẫn xây dựng và các yêu cầu thực hiện theo mô hình khung của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệprất đầy đủ, dễ tham chiếu khi sử dụng, lưu đồ mẫu, biểu mẫu theo mô hình khung rõ ràng, tạo điều kiện cho quá trình xây dựng của nhà trường;
- Công cụ viết lưu đồ theo hướng dẫn của chuyên gia tại các khóa tập huấn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệprất trực quan, thuận tiện cho quá trình xây dựng;
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hiểu và nắm rõ các yêu cầu cũng như thể hiện quyết tâm hoàn thiện việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của trường theo mô hình khung của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- Các thành viên được phân công xây dựng các nội dung quản lý là những người có kiến thức và năng lực chuyên môn, nắm rõ nội dung và yêu cầu quản lý và đa số đã được đào tạo hoặc tham dự các khóa tập huấn về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.
- Có sự hỗ trợ, tạo mọi điều kiện của Nhà trường về hệ thống tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác xây dựng các quy trình quản lý. 
* Khó khăn:
- Nhận thức CBVC và người lao động về hoạt động BĐCL, tiến tới hình thành văn hoá chất lượng trong nhà trường; sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị trong toàn trường;
- Việc nắm bắt và triển khai kịp thời các chủ trương của Nhà nước, yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên;
- Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng không chỉ đòi hỏi về thời gian đầu tư, nghiên cứu, xây dựng nội dung quản lý và các bước thực hiện mà còn đòi hỏi nhà trường phải tập trung nguồn lực về tài chính.
1.2. Trong quá trình áp dụng, vận hành
* Thuận lợi:
- Có sự thống nhất cao cũng như cam kết hết sức mạnh mẽ của Lãnh đạo Nhà trường; sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;
- Các bước và thủ tục của các nội dung quản lý được xây dựng vốn đang được áp dụng trước đây nên khi áp dụng khá thuận lợi;
- Nội dung quản lý theo hướng dẫn thực hiện được cụ thể hoá một cách đơn giản, rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng quy định hiện hành, dễ thực hiện, đảm bảo phù hợp với đặc thù hoạt động cũng như các thế mạnh hiện có của nhà trường.
* Khó khăn:
- Một số thủ tục, quy trình lần đầu tiên ban hành và triển khai thực hiện nên cán bộ, viên chức còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi xây dựng cũng như khi triển khai áp dụng;Một số quy trình qua thực hiện lại thể hiện là phức tạp hơn trước, nhiều tài liệu ban hành còn mang tính hình thức, chưa sát với thực tế công việc nên phải chỉnh sửa, bổ sung, thậm chí có thể phải bãi bỏ, ban hành mới;
- Một số nội dung quản lý mới lần đầu đưa vào áp dụng, do vậy chưa đảm bảo được việc phát hiện ra toàn bộ các điểm chưa phù hợp đối với việc vận hành nội dung quản lý này như quy trình thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, quy trình nghiên cứu giá cả, dịch vụ....
- Một số bộ phận cán bộ, viên chức và giảng viên nhận thức chưa đầy đủ về hệ thống Quản lý chất lượng do thói quen tùy tiện, tư duy kinh nghiệm, tư tưởng ỷ lại, bệnh hình thức và đối phó từ đó cảm thấy “gò bó” khi thực hiện công việc theo các quy trình, thủ tục, quy định. do vậy cần có thời gian thích nghi và phải thường xuyên đào tạo;
- Một số cá nhân, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ nguyên tắc “làm theo những gì đã viết” hoặc “viết lại cái đã làm” và lưu trữ hồ sơ minh chứng chưa khoa học, đầy đủ;
- Hệ thống các văn bản pháp luật không ổn định, thường hay thay đổi, dẫn đến các thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu cũng phải thay đổi sẽ gây không ít khó khăn trong quá trình thực hiện.
1.3. Trong quá trình đánh giá, cải tiến
* Thuận lợi
- Cam kết thực hiện hệ thống QLCL của Hiệu trưởng, BGH và toàn thể CB, GV, NV;
- Các quy trình QLCL thiết thực và được sử dụng thường xuyên trong mọi hoạt động của Nhà trường nên dễ dàng phát hiện các điểm, các bước chưa phù hợp để đề xuất cải tiến;
- Hiệu trưởng – Trưởng ban chỉ đạo ban hành văn bản thực hiện cải tiến và xây dựng thêm các quy trình QLCL mới; Cử 01 Thường trực Ban chỉ đạo thường xuyên tiếp nhận các yêu cầu cải tiến;
- Hằng tháng, trong các cuộc họp giao ban, các cán bộ quản lý có thể đề xuất ý kiến cải tiến quy trình QLCL.
* Khó khăn
- Ý thức tự giác của CB, GV. NV chưa cao;
- Chưa tổ chức Hội nghị đánh giá nội bộ tổng thể toàn bộ 80 quy trình;
- Góp ý, đề xuất cải tiến quy trình chưa được nhiều. Chỉ mới thực hiện cải tiến 05/80 quy trình đã xây dựng và vận hành; thay đổi một số biểu mẫu quản lý.
2. Kết luận
Qua thực tế áp dụng các nội dung quản lý của Hệ thống QLCL cho thấy việc xây dựng và vận hành Hệ thống QLCL đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động trong nhà trường.
Quá trình áp dụng hệ thống QLCL và vận hành theo Mô hình khung QLCL đã góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng và sự sáng tạo, chủ động trong công việc của đội ngũ cán bộ, viên chức. Chất lượng công việc cũng được nâng lên rõ rệt. 
Thể hiện thái độ đúng mực trong giao tiếp trao đổi công tác; đặc biệt là thái độ sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ, công việc thuộc thẩm quyền; đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý hành chính và hài lòng đối với khách hàng. 
Các quy trình giải quyết công việc được cụ thể hoá rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng quy định của nhà nước, tạo điều kiện cho mọi khách hàng nói chung, phụ huynh và HSSV nói riêng dễ dàng tiếp cận với các thủ tục cần thiết. Đồng thời giúp cho Ban giám hiệu nhà trường theo dõi và kiểm soát hệ thống công việc cấp dưới một cách nhanh chóng và chính xác.
Công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu từng bước đi vào nề nếp, tạo điều kiện trong việc tìm kiếm nhanh chóng và chính xác.
Việc áp dụng hệ thống QLCL góp phần xây dựng lề lối làm việc theo phong cách chuyên nghiệp trong đội ngũ viên chức và người lao động trong trường. Quy trình giải quyết các công việc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, do đó đòi hỏi mỗi cán bộ, giáo viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và phối hợp đồng bộ để tránh bị động ảnh hưởng tới công việc chung./.



BÀI 3: TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
I. KHÁI NIỆM VÀ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
1. Khái niệm:
Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp là quá trình cơ sở giáo dục nghề nghiệp đánh giá để xác định mức độ cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Giới thiệu chung về tự đánh giá chất lượng
Trong quá trình tự đánh giá, dựa theo từng tiêu chí và tiêu chuẩn, trường tập trung thực hiện những việc sau:
a.  Mô tả, làm rõ thực trạng của trường;
b. Phân tích, giải thích, so sánh và đưa ra những nhận định; chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu/thiếu sót và những biện pháp khắc phục;
c. Lên kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Mục đích hoạt động tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trong phạm vi tài liệu hướng dẫn này) nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và để kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 
Tự đánh giá là một quá trình liên tục, đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, phải có sự tham gia của nhiều đơn vị và cá nhân trong toàn trường. Hoạt động tự đánh giá đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phải dựa trên các minh chứng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, phù hợp với nội hàm từng tiêu chuẩn.
 (
Mục tiêu
Hành động
Tù đánh giá
Lập kế hoạch
Hình 
19:
 Vị trí của tự đánh giá trong kế hoạch nâng cao chất lượng trường cao đẳng và trường trung cấp 
)Tự đánh giá chất lượng là một khâu quan trọng trong việc lập kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo của trường, được minh họa trong  Hình 23. Tự đánh giá giúp trường rà soát, tự xem xét thực trạng của trường, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, lập kế hoạch và hành động theo kế hoạch. Sau đó lại tiếp tục rà soát, xem xét lại thực trạng và điều chỉnh mục tiêu.








II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Nội dung và chu kỳ tự đánh giá chất lượng 
- Tự đánh giá chất lượng trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thực hiện định kỳ mỗi năm 01 lần.
- Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp được thực hiện định kỳ mỗi năm 01 lần đối với chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế; chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
2. Yêu cầu tự đánh giá chất lượng
- Đảm bảo đánh giá toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo tại tất cả phân hiệu, chi nhánh.
- Có sự tham gia của tất cả đơn vị, cá nhân có liên quan của trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
- Đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hiện hành và các hướng dẫn có liên quan.
- Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ minh chứng hợp lệ để chứng minh cho nhận định trong tự đánh giá chất lượng.
- Kết quả tự đánh giá chất lượng phải được công khai trong nội bộ trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và được lưu trữ cùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan.
3. Quy trình tự đánh giá chất lượng  
- Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng.
-Thực hiện tự đánh giá chất lượng.
- Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng.
- Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền.
4.Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng  
- Xác định mục đích của tự đánh giáchất lượng là nhằm giúp trường cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
- Công cụ kiểm định (bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp).
- Phạm vi của tự đánh giá bao quát toàn bộ hoạt động của trường theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (Theo Thông tư 15/2007/TT – BLĐTBXH)
- Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng, thành phần, nhiệm vụ của  Hội đồng theo quy định tại Thông tư số28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Hội đồng tự đánh giá chất lượng do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định thành lập, số lượng thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng là số lẻ, có ít nhất 09 thành viên đối với trường cao đẳng, trường trung cấp và ít nhất 05 thành viên đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp. 
- Đối với trường khi tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, Hiệu trưởng có thể thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng riêng cho từng chương trình đào tạo; số lượng thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng là số lẻ; có ít nhất 05 thành viên
- Thành phần Hội đồng tự đánh giá chất lượng, bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch (nếu có), Thư ký và các thành viên khác.
+Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chất lượng là người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
+ Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chất lượng là cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phụ trách công tác kiểm định chất lượng, bảo đảmchất lượng. Đối với Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (nếu có) thì Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu đơn vị phụ trách triển khai chương trình đào tạo;
+ Thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng là người đứng đầu của đơn vị phụ trách đối với trường cao đẳng, trường trung cấp; trưởng phòng đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Đối với Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (nếu có) thì Thư ký là đại diện của đơn vị phụ trách triển khai chương trình đào tạo;
+ Các thành viên khác của Hội đồng tự đánh giá chất lượng là đại diện lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, nhà giáo có uy tín, đại diện các tổ chức đoàn thể của cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chuyên gia có kinh nghiệm, uy tín.
- Xác định các thông tin và minh chứng cần thu thập (phối hợp với các đơn vị liên quan sẵn sàng cung cấp báo cáo);
- Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động các nguồn lực cho các hoạt động nêu trên;
- Thời gian biểu: Chỉ rõ khoảng thời gian cần thiết để triển khai tự đánh giá chất lượngvà lịch trình thực hiện các hoạt động cụ thể; 
- Hội đồng tự đánh giá chất lượnglàm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận để đi đến thống nhất;
- Các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá chất lượng phụ trách từng tiêu chí do chủ tịch Hội đồng tự đánh giá phân công.

III. THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Phân công đơn vị chủ trì thực hiện tự đánh giá chất lượng
a) Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Đối với trường cao đẳng, trường trung cấp,đơn vị chủ trì là đơn vị phụ trách. Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là phòng có chức năng quản lý đào tạo;
b) Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: đơn vị phụ trách triển khai chương trình đào tạo hoặc đơn vị chủ trì tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2. Các nội dung tự đánh giá chất lượng
Các nội dung tự đánh giá chất lượng, bao gồm:
- Căn cứ vào từng tiêu chuẩn của các tiêu chí theo Thông tư số 15/2017/TT – BLĐTBXH (Phòng, khoa, ban, đơn vị thuộc trường) thực hiện các công việc sau:
a) Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng trình người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt, kế hoạch tự đánh giá: Hội đồng tự đánh giá có thể căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị trong trường để phân bổ công việc đối với các đơn vị liên quan để thực hiện tự đánh giá theo tiêu chí thích hợp liên quan. (‎Có thể nhiều đơn vị cùng làm về 1 tiêu chí, hoặc có tiêu chí chỉ có 1 đơn vị phụ trách tùy thuộc vào từng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của trường)..;
b) Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng, đánh giá mức độ đạt được theo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các hướng dẫn có liên quan của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong đó:
Thông tin và minh chứng thu được không chỉ phục vụ cho mục đích tự đánh giá chất lượng, mà còn nhằm mô tả thực trạng các hoạt động đơn vị trong trường, để người đọc hiểu hơn, qua đó làm tăng tính thuyết phục của bản báo cáo tự đánh giá chất lượng.
Khi thu thập thông tin và minh chứng, phải kiểm tra độ tin cậy, tính chính xác, mức độ phù hợp và liên quan đến từng tiêu chuẩn. 
Trong trường hợp không thể tìm được thông tin, minh chứng cho một tiêu chuẩn, tiêu chí nào đó, đơn vị cần báo cáo Hội đồng tự đánh giá chất lượngđể làm rõ lý do, tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn để được chỉ dẫn.
Trong quá trình thu thập thông tin và minh chứng, phải chỉ rõ nguồn gốc của chúng. Lưu giữ các thông tin, minh chứng, kể cả các tư liệu liên quan đến nguồn gốc của các thông tin và minh chứng thu được, có biện pháp bảo vệ các thông tin và minh chứng đó. Một số thông tin thu được phải qua xử lý mới sử dụng được. Các kỹ năng thống kê được sử dụng nhiều ở công đoạn này. Các thông tin điều tra phải được sử dụng ở dạng số liệu tổng hợp, tránh sử dụng những thông tin làm ảnh hưởng đến các đơn vị hoặc cá nhân cung cấp thông tin.
Thông tin, minh chứng thu được và kết quả xử lý của mỗi tiêu chí được trình bày trong Phiếu mô tả tiêu chí, tiêu chuẩn trong phạm vi tùy thuộc theo từng tiêu chí theo các nội dung dưới đây:
+ Mô tả một cách ngắn gọn về các hoạt động của đơn vị liên quan đến mỗi tiêu chuẩn;
+ So sánh, phân tích, bình luận (dựa trên các dữ liệu, thông tin, minh chứng phù hợp) để thấy được hiện trạng của đơn vị;
+ Đưa ra những nhận định về điểm mạnh, điểm yếu, giải thích nguyên nhân, xác định mức độ đạt được (trong mỗi tiêu chuẩn);
+ Xác định những vấn đề cần cải tiến và đề ra những biện pháp để cải tiến những vấn đề đó.
PHIẾU MÔ TẢ TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí………………………………….………………………………
Tiêu chuẩn…………………………….………………………………
I. Đánh giá các tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn 1      …………………….……………………………………
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Mô tả, phân tích đánh giá những minh chứng phù hợp với nội hàm liên quan đến tiêu chuẩn 1 Đánh giá mức độ đạt được của tiêu chuẩn 1........................( Đạt/Không đạt)

Tiêu chuẩn 2      …………………….……………………………………
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Mô tả, phân tích đánh giá những minh chứng phù hợp với nội hàm liên quan đến tiêu chuẩn 2 Đánh giá mức độ đạt được của tiêu chuẩn 2........................( Đạt/Không đạt)

Tiêu chuẩn (n)   …………………….……………………………………

	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Mô tả, phân tích đánh giá những minh chứng phù hợp với nội hàm liên quan đến tiêu chuẩn (n) Đánh giá mức độ đạt được của tiêu chuẩn (n)........................
( Đạt/Không đạt)
II. Đánh giá tiêu chí sau khi mô tả các tiêu chuẩn
a. Điểm mạnh
................................................................................................................
b. Điểm yếu
................................................................................................................
c. Kế hoạch hành động ( vấn đề cần cải tiến và biện pháp khắc phục điểm yếu)
................................................................................................................
III. Kết quả đánh giá

	Tên tiêu chí
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Tiêu chuẩn 1
	
	

	Tiêu chuẩn 2
	
	

	Tiêu chuẩn (n)
	
	



Điểm đánh giá tiêu chí: ( Ví dụ 10 điểm)
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 


Với mỗi tiêu chí, bắt đầu xem xét từng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đạt điểm khi hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đánh giá phù hợp với tất cả các nội hàm của tiêu chuẩn và có đầy đủ các minh chứng kèm theo. Với những tiêu chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp không thể tìm được minh chứng hay không đủ minh chứng để chứng minh tiêu chuẩn đó đạt yêu cầu thì đánh dấu vào ô Không có minh chứng/Không đủ minh chứng.
Phiếu mô tả tiêu chí, tiêu chuẩn là tài liệu ghi nhận kết quả làm việc của mỗi nhóm công tác theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn và là cơ sở để tổng hợp thành báo cáo theo từng tiêu chí. Vì vậy, mỗi nhóm công tác phải đảm bảo độ chính xác, trung thực và sự đồng nhất.
Kết quả tự đánh giá chất lượng của đơn vị được trình bày dưới dạng một bản báo cáo. Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng được coi như là một bản ghi nhớ quan trọng nhằm cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng của đơn vị sau này. 
Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng của đơn vị phải mô tả một cách ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và đầy đủ các hoạt động của đơn vị, trong đó phải chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, những tồn tại, khó khăn và kiến nghị các giải pháp cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời hạn hoàn thành, thời gian tiến hành đợt tự đánh giá tiếp theo, tình hình và kết quả thực hiện các biện pháp đã đề ra trong lần tự đánh giá chất lượngtrước (nếu có).
Kết quả tự đánh giá chất lượngđược trình bày lần lượt theo các tiêu chí, cụ thể thành tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Trong mỗi tiêu chí, trình bày lần lượt theo từng tiêu chuẩn. Đối với mỗi tiêu chuẩn phải viết đầy đủ ba phần: mô tả, phân tích tự đánh giá chất lượng và tự đánh giá chất lượngdựa trên kết quả đạt được của các nhóm công tác (sử dụng các Phiếu mô tả tiêu chí, tiêu chuẩn). Trong một báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng, độ dài ngắn của các phần viết về từng tiêu chuẩn không nhất thiết phải giống nhau, nhưng cũng không được quá chênh lệch. Giữa các đơn vị, phần viết về mỗi tiêu chí/ tiêu chuẩn cũng không nhất thiết phải có độ dài như nhau.
Khi viết xong dự thảo báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng theo sự phân công, đơn vịphải thực hiện những công việc sau:
- Chuyển cho Hội đồng tự đánh giá chất lượngbáo cáo và những người tham gia cung cấp thông tin và minh chứng để xác minh lại các thông tin, minh chứng đã được sử dụng và mức độ chính xác của các nhận định rút ra từ đó;
Sau khi hoàn tất công tác tự đánh giá chất lượng tại đơn vị theo sự phân công, Hội đồng tự đánh giá chất lượng hoặc đơn vị được chủ trì tổ chức xuống đơn vị đánh giá lại tính xác thực của bản báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng do đơn vị gửi. Đoàn đánh giá gồm những thành viên trong Hội đồng tự đánh giá chất lượng hoặc đơn vị được chủ trì tổ chức, các thành viên có thể đánh giá chéo theo tiêu chí phụ trách (Ví dụ nếu thành viên phụ trách tiêu chí 1, 2 có thể được giao đánh giá lại tiêu chí 3,5 trong báo cáo đơn vị). Trong quá trình đánh giá, xác minh thông tin, minh chứng tại đơn vị sẽ giúp báo cáo tự đánh giá chất lượngtại đơn vị chính xác hơn. Ngoài ra, khi xử lý, phân tích, có thể một số thông tin và minh chứng thu được không phù hợp với các kết quả nghiên cứu, Hội đồng tự đánh giá chất lượng hoặc đơn vị được chủ trì tổ chứccó trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin và minh chứng đó, lý giải lý do không phù hợp.
 Khi Hội đồng tự đánh giá chất lượng hoặc đơn vị được chủ trì tổ chức hoàn thành công tác đánh giá tại các đơn vị, đơn vị hoàn thiện lại báo cáo và gửi cho Hội đồng tự đánh giá chất lượng. Từng thành viên phụ trách tiêu chí được giao sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích và tổng kết, sàng lọc báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượngcủa đơn vị thành báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượngcủa trường(Ví dụ thành viên được giao phụ trách tiêu chí 1 chỉ viết báo cáo kết quả tự đánh giá của trường về tiêu chí 1).
Thư ký Hội đồng là người thu thập tất cả các ý kiến của các thành viên trong Hội đồng, chịu trách nhiệm chỉnh sửa, biên tập hoàn thiện thành báo cáo tự đánh giá chất lượng(theo mẫu do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp ban hành) của trường(áp dụng cho cả kiểm định trường/trung tâm giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đào tạo) trước khi trình Hội đồng phê duyệt báo cáo kết quả tự đánh giá.
Gửi dự thảo báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượngcủa trường cho các đơn vị để lấy ý kiến. Sau đó thư ký Hội tự đánh giá chất lượnghoàn tất bản báo cáo trình Hội đồng tự đánh giá chất lượng.
Các thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượngđọc, góp ý cho bản báo cáo tự đánh giá chất lượngcủa trường.
Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cần được những người có kinh nghiệm về nghề nghiệp, am hiểu sâu sắc về trường đọc phản biện.
Sau khi hoàn thành tự đánh giá chất lượng, Thư ký nộp báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cho Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chất lượngđể công bố báo cáo với các thành viên trong Hội đồng, nội dung báo cáo tự đánh giá chất lượng phải được ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng nhất trí thông qua. 
- Trên cơ sở kết quả thông qua của Hội đồng tự đánh giá chất lượng, người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi báo cáo tự đánh giá chất lượng được phê duyệt, người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp triệu tập cuộc họp công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thành phần dự họp gồm: các thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng, người đứng đầu các đơn vị, đại diện người học và đại diện các tổ chức Đảng, đoàn thể của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Nhà trường có thể thu thập và xử lý các ý kiến thu được sau khi công bố kết quả tự đánh giá chất lượng, hoàn thiện báo cáo lần cuối;
- Trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng cho cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở theo mẫu quy định tại Thông tư số28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.


	IV. THÔNG QUA VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
	- Hội đồng tự đánh giá chất lượng tiến hành nghiên cứu, họp thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng. Nội dung báo cáo tự đánh giá chất lượng phải được ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng nhất trí thông qua. 
	- Trên cơ sở kết quả thông qua của Hội đồng tự đánh giá chất lượng, người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng.
	V. CÔNG BỐ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ GỬI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỂN
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi báo cáo tự đánh giá chất lượng được phê duyệt, người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp triệu tập cuộc họp công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thành phần dự họp gồm: các thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng, người đứng đầu các đơn vị, đại diện người học và đại diện các tổ chức Đảng, đoàn thể của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng cho cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục số 11 kèm theo Thông tư số .....ngày ..... tháng .....năm 2017 quy định về xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
VI. CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT KHI THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Xác định thông tin, minh chứng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp
- Thông tin là những tư liệu được sử dụng để hỗ trợ và minh họa cho các nhận định trong báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng của trường. Thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác. 
- Minh chứng là những thông tin gắn với nội hàm từng tiêu chuẩn để xác định mức độ đạt được trong mỗi tiêu chuẩn. Các minh chứng được sử dụng làm căn cứ để đưa ra các nhận định trong báo cáo.
2. Thu thập, xử lý, phân tích thông tin, minh chứng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp
2.1. Các phương pháp thu thập minh chứng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp
2.1.1. Nghiên cứu văn bản, hồ sơ
Phương pháp nghiên cứu văn bản/hồ sơ là một trong những phương pháp thu thập thông tin quan trọng nhất thường được dùng trong tự đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của trường.
Định nghĩa
Nghiên cứu văn bản/hồ sơ là xem xét có hệ thống các tài liệu dưới dạng văn bản viết như các quy định, kế hoạch , biên bản, báo cáo, hồ sơ … nhằm cung cấp thông tin cho quá trình tự đánh giá chất lượng (vd: để xếp mức đạt của các tiêu chuẩn trong báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng của đơn vị). 
Nghiên cứu phân tích văn bản được thực hiện nhằm mục đích phân loại, sắp xếp, kiểm định và lựa chọn văn bản cho phù hợp với mục đích thông tin của người sử dụng, chứ không đơn thuần chỉ để nắm được nội dung văn bản. 
Ưu điểm và những hạn chế 
- Giúp xác định những văn bản nào có nội dung phù hợp để được coi là minh chứng tốt cho một tiêu chuẩn nào đó.
- Văn bản, hồ sơ…chỉ xác nhận sự tồn tại/ sự có mặt, …còn văn bản đó phù hợp đáp ứng đến đâu các yêu cầu của từng tiêu chuẩn, cần sự thẩm định của các chuyên gia về kiểm định chất lượng.
Nghiên cứu văn bản, hồ sơ trong quá trình tự đánh giá chất lượng
Việc nghiên cứu phân tích văn bản hồ sơ…để xác định liệu nó có thể là một minh chứng tốt cho tiêu chuẩn nào đó hay không? Cần bám sát, so sánh với nội dung các từ khoá chỉ nội hàm của tiêu chuẩn.
- Những câu hỏi hướng dẫn nghiên cứu phân tích văn bản/hồ sơ
Khi tiếp xúc với một văn bản lần đầu tiên trong quá trình lựa chọn minh chứng cho báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng, các nhóm công tác cần tự đặt ra và trả lời những câu hỏi sau đây:
+ Đây là loại văn bản gì? Ai phát hành?
+ Tính pháp lý và hiệu lực của văn bản này?
+ Văn bản/tài liệu này có nội dung phù hợp, đáp ứng nội hàm 1 tiêu chuẩn/ nhiều tiêu chuẩn nào đó?
+ Văn bản này có thể là minh chứng tốt cho những tiêu chuẩn nào?
+ Văn bản được viết cho đối tượng nào?
- Các bước tiến hành:
Bước 1: Xác định tên văn bản, kiểu loại tài liệu, hồ sơ cần thu thập nơi có thể thu thập.
Bước 2: Đọc nội dung văn bản, xác định mức độ tin cậy của văn bản, tìm các câu/ phần/ nội dung cần thiết đáp ứng các yêu cầu nêu trong từng tiêu chuẩn…ghi những nhận xét ở những chỗ quan trọng.
Bước 3: Nghiên cứu lại văn bản, xác định các đoạn phù hợp để trích dẫn, bình luận. 
Bước 4: Trao đổi trong nhóm, để xác định liệu văn bản đó có phải là mục đích tìm những bằng chứng, loại bỏ các mâu thuẫn.
Phương pháp này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết hợp với các phương pháp khác như phỏng vấn cá nhân/ thảo luận nhóm và quan sát.
2.1.2. Quan sát
Phương pháp quan sát là một trong những phương pháp thu thập thông tin quan trọng thường được dùng trong việc nghiên cứu hiệu quả hoạt động của một đơn vị. 
Định nghĩa:
Quan sát là sự viếng thăm hiện trường, xem xét tận mắt… một hoạt động nào đó: Ví dụ dự giờ một tiết học, thăm xưởng thực hành, phòng thực nghiệm, phòng máy tính…
Các loại quan sát
Theo Croswell (2000), quan sát có thể chia thành 4 loại:
- Tham gia hoàn toàn – vai trò người quan sát nghiên cứu được giữ kín.
- Quan sát đồng thời tham gia - vai trò quan sát là chính, tham gia chỉ là phụ.
- Tham gia đồng thời là quan sát - tham gia là chính, quan sát là thứ yếu.
- Quan sát hoàn toàn - người nghiên cứu quan sát mà không tham gia.
Ưu điểm và những hạn chế
- Giúp thẩm tra lại các số liệu, thẩm tra lại minh chứng/chứng cứ giúp hiểu rõ tình trạng, hiệu quả hoạt động.
- Mang tính phiến diện và chủ quan cao.
Quan sát trong quá trình tự đánh giá chất lượng
Các bước tiến hành
Bước 1: Xác định mục đích, đối tượng quan sát
- Xác định các hoạt động cần quan sát
- Xác định các nội dung và các phát hiện cần tìm, cần thẩm tra
Bước 2: Chuẩn bị các công cụ
- Máy ảnh, máy quay, giấy bút…
- Phiếu ghi các kết quả quan sát 
Bước 3: Xem xét hiện trường
- Xem xét các tài liệu, trang thiết bị… VD:  lịch hoạt động hàng tuần, sổ nhật ký sử dụng , biên bản bảo dưỡng thiết bị…
- Xem các góp ý của GV/HS phòng thực hành …
- Trực tiếp quan sát: thao tác thật trên thiết bị 
Bước 4: Trao đổi trong nhóm, mục đích tìm những bằng chứng, loại bỏ các mâu thuẫn.
Phương pháp này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết hợp với các phương pháp khác như phỏng vấn cá nhân/nhóm và nghiên cứu hồ sơ
2.1.3. Phỏng vấn
Phương pháp phỏng vấn là một trong những phương pháp thu thập thông tin rất quan trọng trong tự đánh giá vàkiểm định chất lượng trường (VD: phỏng vấn GV/SV về chương trình đào tạo...). Phương pháp này thường được dùng nhiều trong tự đánh giá chất lượng mức độ phù hợp, hiệu quả hoạt động của trường.
Định nghĩa
Phỏng vấn định tính là sử dụng những câu hỏi mở để thu thập thông tin từ các cá nhân/nhóm, nhằm thẩm định minh chứng, hoặc thu thập thông tin cho quá trình tự đánh giá (VD: phỏng vấn hiệu trưởng về kế hoạch chiến lược của trường; phỏng vấn trưởng phòng tổ chức về quy trình tuyển lựa giáo viên, kiểm định giáo viên …). 
Ưu điểm và những hạn chế: 
Phỏng vấn là một phương pháp rất có ích được dùng nhiều trong kiểm định chất lượng, đôi khi là phương pháp duy nhất để thu thập thông tin, để hiểu sâu quan điểm của một cá nhân. Tuy nhiên phương pháp này nặng tính chủ quan, dễ phiến diện (nếu chọn đối tượng phỏng vấn không đúng), không thực hiện được với nhiều đối tượng như điều tra bằng bảng hỏi .
Quy trình phỏng vấn
Bước 1: Chuẩn bị:
- Chọn đối tượng phỏng vấn, hình thức phỏng vấn
- Xác định mục tiêu, nội dung (những vấn đề cần làm rõ)
- Chuẩn bị các câu hỏi
- Chuẩn bị địa điểm
- Chuẩn bị các công cụ hỗ trợ (VD: máy ghi âm…)
Bước 2: Tiến hành phỏng vấn
- Khởi động (giới thiệu/làm quen) 
- Phỏng vấn (tập trung vào những câu hỏi chính để khai thác thông tin)
- Kết thúc
Bước 3: Sau phỏng vấn: kiểm tra lại các thông tin, phát hiện những chỗ mâu thuẫn không rõ để hỏi lại.
Các bước tiến hành phỏng vấn
Bước 1: Giới thiệu bản thân và mục đích phỏng vấn (để đối tượng yên tâm cung cấp thông tin)
Bước 2: Khẳng định với đối tượng rằng thông tin sẽ được giữ bí mật (giải thích rõ cách làm)
Bước 3: Giải thích tầm quan trọng của những thông tin đối tượng sẽ cung cấp
Bước 4: Xin phép ghi âm hoặc ghi chép thông tin
Bước 5: Hỏi các câu hỏi làm quen
Bước 6: Hỏi các câu hỏi thuộc nội dung nghiên cứu (sử dụng bảng câu hỏi mở có sẵn và hỏi thêm những câu hỏi khác)
Bước 7: Kết thúc phỏng vấn, cám ơn, trả lời các câu hỏi của người được phỏng vấn
Phương pháp này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết hợp với các phương pháp khác như nghiên cứu văn bản và quan sát.
2.1.4. Điều tra khảo sát bằng phiếu, bảng hỏi
Phương pháp điều tra khảo sát là một trong những phương pháp thu thập thông tin rất quan trọng. VD: khảo sát hiệu quả môn học; sự hài lòng của SV về chương trình đào tạo.... Phương pháp này thường được dùng nhiều trong tự đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của trường.
Định nghĩa
Điều tra khảo sát bằng bảng hỏi là thiết lập một hệ thống các mục/câu hỏi dưới dạng văn bản viết và xác định các mức độ đánh giá, thủ tục cho điểm, hướng dẫn  và cách xử lý phân tích số liệu … nhằm cung cấp thông tin cho quá trình tự đánh giá (VD: khảo sát sự hài lòng của học sinh, sinh viên về chương trình; khảo sát hiệu quả môn học so với mục tiêu…). 
Ưu điểm và những hạn chế
Khảo sát là một phương pháp rất phù hợp nếu hỏi người khác về nhận thức, ý kiến và quan điểm của họ. Tuy nhiên, trong trường hợp muốn biết người khác thực sự cư xử hoặc hành động như thế nào thì độ tin cậy của phương pháp này không cao. 
Các nguyên tắc thiết kế phiếu, bảng hỏi
Khi xây dựng, thiết kế phiếu, bảng hỏi, dù ở những hình thức đơn giản nhất như phiếu hỏi (questionaires), bảng nghiệm kê (checklists) đến những hình thức phức tạp hơn như các thang đo chuẩn hay các trắc nghiệm chuẩn (Standardized tests), người nghiên cứu cần tuân thủ các nguyên tắc: kiểm định độ tin cậy, độ phân biệt/độ khó đảm bảo về mặt thống kê, để khẳng định liệu nó có đưa ra được những thông tin chính xác, có nhiều lợi ích hay không. 
Quy trình thiết kế phiếu, bảng hỏi
Bước 1: Xác định rõ mục tiêu điều tra khảo sát bằng phiếu, bảng hỏi: 
	- Phiếu, bảng hỏi được thiết kế để điều tra khảo sát về cái gì?
Bước 2: Xác định rõ đối tượng
- Phiếu, bảng hỏi này được thiết kế cho đôi tượng nào?
- Phiếu, bảng hỏi này được làm với cá nhân hay nhóm?
Bước 3: Xác định rõ các nội dung cần điều tra khảo sát bằng phiếu, bảng hỏi
- Xác định rõ các nội dụng cụ thể cần điều tra khảo sát bằng phiếu, bảng hỏi: hiểu biết nào, kỹ năng nào, thái độ/hứng thú nào…
Bước 4: Viết câu hỏi/items cho từng nội dung cụ thể
Bước 5: Xác định các thủ tục cho điểm/ lượng hoá
Bước 6: Thử nghiệm phiếu, bảng hỏi trên mẫu nhỏ
Bước 7: Nhập số liệu (vào SPSS) và phân tích số liệu: kiểm định độ tin cậy, loại bỏ  các item chất lượng kém
Bước 8: Hoàn thiện phiếu, bảng hỏi và sử dụng nó để thu thập thông tin
Bước 9: Xử lý kết quả đưa thành các biểu bảng thống kê, bình luận về các số liệu 
Phương pháp này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết hợp với các phương pháp khác như phỏng vấn cá nhân/ thảo luận nhóm và quan sát.
3. Xử lý và phân tích thông tin, minh chứng
3.1. Xử lý thông tin, minh chứng
Xác định minh chứng phù hợp với từng tiêu chuẩn
Thông tin là những tư liệu ở dạng định tính hoặc định lượng được sử dụng để hỗ trợ và minh hoạ cho các nhận định trong báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượngcủa trường.  
Minh chứng là những thông tin gắn với nội hàm từng tiêu chuẩn để xác định mức độ đạt được trong mỗi tiêu chuẩn. Các minh chứng được sử dụng làm căn cứ để đưa ra các nhận xét, bình luận, nhận định trong báo cáo và xác định mức đạt được của từng tiêu chuẩn.
Căn cứ vào các tiêu chuẩn trong hệ thống tiêu chíkiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp,trường tiến hành thu thập thông tin và minh chứng, kiểm tra đối chiếu để xác định liệu minh chứng này có phù hợp
Thông tin và minh chứng thu được không chỉ phục vụ cho mục đích đánh giá chất lượng, mà còn nhằm mô tả thực trạng các hoạt động của trường để người đọc hiểu hơn, qua đó làm tăng tính thuyết phục của bản báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng.
Làm thế nào để biết liệu từng tiêu chuẩn, tiêu chí có được đánh giámột cách trung thực chính xác. khách quan và tin cậy  ? 
Hãy sử dụng các câu hỏi sau để kiểm tra
- Tính đầy đủ của minh chứng ?
- Tính tường minh của minh chứng ?
- Tính tương thích/phù hợp của minh chứng ?
- Tính khả thi của việc thu thập minh chứng ?
Khi thu thập thông tin và minh chứng, phải kiểm tra độ tin cậy, tính chính xác, mức độ phù hợp và liên quan đến từng tiêu chuẩn. Mỗi thành viên của nhóm công tác chuyên trách phải luôn đặt câu hỏi về các thông tin thu được: Nếu người khác đi thu thập thông tin/minh chứng đó thì có thu được kết quả tương tự như thế không? Liệu những thông tin đó có mang lại cho chúng ta những hiểu biết mới, rõ ràng và chính xác về thực trạng các hoạt động của trường hay không ? 
Trong quá trình thu thập thông tin và minh chứng, phải chỉ rõ nguồn gốc của chúng. Lưu giữ các thông tin, minh chứng, kể cả các tư liệu liên quan đến nguồn gốc của các thông tin và minh chứng thu được, có biện pháp bảo vệ các thông tin và minh chứng đó. 
Phân tích các thông tin và minh chứng thu được
Một số thông tin thu được phải qua xử lý mới sử dụng được, chẳng hạn các phiếu khảo sát về hiệu quả môn học, sự hài lòng của sinh viên cần được xử lý qua phần mềm SPSS. 
Các kỹ năng thống kê (tỷ lệ %, điểm số, độ tin cậy...?) cũng được sử dụng nhiều ở công đoạn này. Các thông tin điều tra phải được sử dụng ở dạng số liệu tổng hợp (cấu trúc thành các biểu bảng tích hợp số liệu), tránh sử dụng những thông tin làm ảnh hưởng đến các đơn vị hoặc cá nhân cung cấp thông tin.
Với mỗi tiêu chuẩnnếu có đầy đủ minh chứng để chứng minh là thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩnthì xác nhận đạt yêu cầu. Câu hỏi cần trả lời là liệu những minh chứng cho từng tiêu chuẩn có đáng tin cậy, đã đủ chưa?
Trong quá trình xử lý, phân tích, có thể một số thông tin và minh chứng thu được không phù hợp với các kết quả nghiên cứu, kiểm định ở trong và ngoài trường đã được công bố trước đó. 
Hội đồng tự đánh giá có trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin và minh chứng đó, lý giải lý do không phù hợp.
Các bước phân tích minh chứng
Bước 1: Đọc kỹ từng tiêu chuẩn: nghiên cứu kỹ các yêu cầu đối với từng tiêu chuẩn
Bước 2: Chọn lọc ra các minh chứng có nội hàm đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn;
Bước 3: Xem xét từng minh chứng, đối chiếu với nội hàm từng tiêu chuẩn, để nhận xét, bình luận liệu chúng có đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn;
Bước 4: Mã hoá các minh chứng, lập các biểu bảng thống kê  theo yêu cầu ở từng tiêu chuẩn và lưu giữ minh chứng trong Hộp Hồ sơ minh chứng theo yêu cầu của từng tiêu chuẩn;
Bước 5: Chất lượng 1 báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng không phụ thuộc vào số lượng minh chứng, mà phụ thuộc vào việc lập luận và phân tích các minh chứng để đưa ra những nhận định thuyết phục về mặt mạnh hoặc tồn tại của trường dựa trên mục tiêu đã đề ra và các hoạt động đã thực hiện được.
4. Yêu cầu và quy trình viết báo cáo tự đánh giá chất lượng
4.1. Viết báo cáo tiêu chuẩn
a. Yêu cầu của báo cáo tiêu chuẩn
-  Phải mô tả, phân tích được các nội dung chủ yếu của các minh chứng liên quan đến tiêu chuẩn để chứng minh trường đạt hay không đạt tại tiêu chuẩn này.
- Liệt kê được tất cả các minh chứng của tiêu chuẩn nếu có.
- Làm rõ tính hợp lệ của từng minh chứng dựa theo gợi ý các câu hỏi (trong phần hướng dẫn tìm minh chứng) và nội hàm của tiêu chuẩn để phân tích những minh chứng mô tả thực trạng của trường. Từ đó làm rõ tính hợp lệ của minh chứng đưa ra .
- Chú ý không mô tả, liệt kê những hoạt động của trường cũng nằm trong nội hàm của tiêu chuẩn mà không có minh chứng vì trong trường hợp này không được tính điểm.
- Văn phong rõ ràng, tiếng Việt phổ thông, đúng ngữ pháp. Phông chữ “Times New Roman, cỡ 13”. 
b. Quy trình viết
Bước 1:
 - Cán bộ được phân công viết báo cáo, trên cơ sở Phiếu mô tả tiêu chuẩn viết thành báo cáo.
- Phân tích rõ tiêu chuẩn bao gồm những nội hàm nào để lựa chọn minh chứng phù hợp.
- Dựa vào minh chứng đó phân tích, mô tả làm rõ thực trạng của đơn vị, trường để từ đó kết  luận đơn vị, trường đạt hay chưa đạt tiêu chuẩn đó. Chú ý không liệt kê, phân tích những gì không có minh chứng, minh chứng không nằm trong nội hàm của tiêu chuẩn.
- Để xác định được tiêu chuẩn đạt hay chưa đạt, cần nắm rõ các nội hàm trong tiêu chuẩn, nếu có đầy đủ minh chứng cho nội hàm đó thì tiêu chuẩn đó được coi là đạt. Tùy theo từng tiêu chuẩncó ít hoặc nhiều nội hàm khác nhau. Nếu chỉ cần không đạt yêu cẩu của 1 nội hàmtrongtiêu chuẩn thì tiêu chuẩn đó không đạt.
Bước 2:
- Thảo luận trong nhóm công tác về phân tích, diễn giải, bổ sung minh chứng.
- Cán bộ được phân công chỉnh sửa theo góp ý và nộp cho người phụ trách tổng hợp.
Bước 3:
 - Người phụ trách tổng hợp lại cùng mọi người rà soát, nhờ chuyên gia tư vấn (nếu có) đọc chỉnh sửa.
- Tổ trưởng (nếu có) phân công cán bộ kiểm tra (chéo), bổ sung minh chứng (nếu có).
Do đánh giá tiêu chuẩn rất quan trọng vì đó là cơ sở để cho điểm tiêu chuẩn, tiêu chí, vì vậy cần rà soát kỹ trước khi viết thành báo cáo kết quả tự đánh giá. Với những tiêu chuẩn trường không thể tìm được minh chứng để chứng minh tiêu chuẩn đó đạt yêu cầu thì ghi: Không cóhoặc không đủ minh chứng.
4.2. Viết báo cáo tiêu chí
a. Yêu cầu của một báo cáo tiêu chí
- Viết theo đúng mẫu báo cáo do Bộ LĐTBXH ban hành.
- Số liệu, các phân tích, nhận định, tự đánh giá trong các báo cáo tiêu chuẩn thuộc tiêu chí không có sự mâu thuẫn lẫn nhau;
- Có phần mở đầu nêu tổng quan một số điểm mạnh nhất và tồn tại (khoảng 1/4 - 1/2 trang)
- Hệ thống các minh chứng được mã hoá theo một cách thống nhất, đúng với quy định, dễ tra cứu;
- Kết luận ở phần cuối báo cáo tiêu chí tập trung vào kế hoạch cải tiến phải có thứ bậc ưu tiên/trọng tâm (chọn 1-2 vấn đề cần làm ngay); 
- Văn phong rõ ràng, tiếng Việt phổ thông, đúng ngữ pháp. Phông chữ “Times New Roman, cỡ 13”. 
b. Quy trình viết
Bước 1: Các thành viên trong nhóm đọc rà soát kỹ các báo cáo tiêu chuẩn thuộc tiêu chí
- Kiểm tra tính thống nhất giữa các phần: mô tả phân tích, đánh giá và kế hoạch cải tiến của từng tiêu chuẩn;
- Kiểm tra các minh chứng, xem xét mức đạt của từng tiêu chuẩn (có dựa trên sự đầy đủ minh chứng hay không?);
Bước 2: Cán bộ được phân công ghép các báo cáo tiêu chuẩn thành báo cáo tiêu chí
- Kiểm tra tính thống nhất, ăn khớp, về số liệu, về nhận xét, bình luận, giải thích, không mâu thuẫn giữa các tiêu chuẩn trong tiêu chí;
- Cấu  trúc lại các phần, bổ sung minh chứng, chỉnh sửa để tạo sự thống nhất;
Bước 3: Cán bộ được phân công viết phần mở đầu và kết luận của tiêu chí
- Mở đầu: tóm tắt vài điểm mạnh nhất, tồn tại nhất
- Kết luận: tập trung vào kế hoạch hành động, chọn lựa 1-2 vấn đề cần ưu tiên cải tiến. Tuỳ theo kế hoạch phát triển và chiến lược ưu tiên của mỗi trường mà xác định trọng tâm cải tiến chất lượng cho mỗi tiêu chí ở từng  giai đoạn.
Bước 4:Thảo luận trong nhóm công tác 
- Nhóm thảo luận góp ý chỉnh sửa;
- Tư vấn (nếu có) đọc góp ý; 
- Cán bộ được phân công trong đơn vị chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo tiêu chí (những báo cáo tiêu chí viết trệch, lạc văn phong, phải được viết lại để đảm bảo chất lượng báo cáo).
Các báo cáo tiêu chí đã hoàn thiện được ghép thành báo cáo kết quả tự đánh giá.
4.3. Viết báo cáo tự đánh giá chất lượng
4.3.1. Yêu cầu của báo cáo tự đánh giá chất lượng 
- Báo cáo kết quả tự đánh giá viết theo đúng cấu trúc theo quy định của Bộ LĐTBXH;
- Được trình bày bám theo nội hàm tiêu chuẩn;
- Các mức độ đánh giá tiêu chuẩn (đạt/không đạt) có đầy đủ minh chứng, các nhận định thể hiện sự khách quan, nhất quán (không mâu thuẫn) giữa các tiêu chuẩn, tiêu chí;
- Từng tiêu chuẩn được phân tích thấu đáo và rõ ràng, kế hoạch khắc phục tồn tại phải khả thi, để một người đọc không biết nhiều về trường có thể hiểu được và tin được .
- Văn phong rõ ràng, tiếng Việt phổ thông, đúng ngữ pháp. Phông chữ “Times New Roman, cỡ 13”. 
4.3.2. Quy trình viết chia làm hai giai đoạn
a. Giai đoạn 1: Là giai đoạn viết báo cáo kết quả tự đánh giá theo sự phân công của từng đơn vị trong trường
Bước 1: Người được phân công dự thảo báo cáo tự đánh giá (ghép các báo cáo tiêu chuẩn, các báo cáo tiêu chí thành báo cáo tự đánh giá)
Bước 2: Kiểm tra, bổ sung các vấn đề còn thiếu.
- Kiểm tra tính thống nhất, ăn khớp, về số liệu, về nhận xét, bình luận, giải thích, không mâu thuẫn giữa các phần, các mục của báo cáo;
- Kiểm tra lại các minh chứng, xem xét mức đạt của từng tiêu chuẩn;
- Cấu trúc lại các phần, bổ sung minh chứng, chỉnh sửa để tạo sự thống nhất;
Bước 3: Người được phân công biên tập chỉnh sửa để có một báo cáo tự đánh giá có đầy đủ cấu trúc theo đúng quy định đề ra.
Bước 4:Gửi báo cáo kết quả tự đánh giá của đơn vị theo sự phân công cho hội đồng tự đánh giá của trường.
b. Giai đoạn 2: Là giai đoạn viếtbáo cáo kết quả tự đánh giá của Hội đồng tự đánh giá của trường
Bước 1: Hội đồng tự đánh giá của trường kiểm tra tính xác thực của báo cáo tự đánh giá tại các đơn vị. Đoàn đánh giá gồm những thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, các thành viên có thể đánh giá chéo theo tiêu chí phụ trách (Ví dụ nếu thành viên phụ trách tiêu chí 1, 2 có thể được giao đánh giá lại tiêu chí 3,5 trong báo cáo đơn vị), thực hiện các công việc sau:
- Đánh giá, xác minh thông tin, minh chứng tại đơn vị.
- Xử lý, phân tích các thông tin và minh chứng thu được chưa phù hợp với các kết quả nghiên cứu, Hội đồng tự đánh giá có trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin và minh chứng đó, lý giải lý do không phù hợp.
Bước 2: Thư ký hội đồng hoặc người phụ trách viết báo cáo tổng hợp tất cả các báo cáo kết quả tự đánh giá của các đơn vị  theo sự phân công và kết quả thu được của bước 1, dự thảo báo cáo.
Bước 3: Viết bổ sung cơ sở dữ liệu của trường
- Kiểm tính thống nhất, ăn khớp, về số liệu, về nhận xét, bình luận, giải thích, không mâu thuẫn giữa các phần, các mục của báo cáo;
- Cấu trúc lại các phần, bổ sung minh chứng, chỉnh sửa để tạo sự thống nhất
Bước 4: Thư ký hội đồng hoặc người phụ trách viết báo biên tập chỉnh sửa để có một báo cáo tự đánh giá có đầy đủ cấu trúc theo đúng đề cương.
Bước 5:Tìm phản biện độc lập đọc và cho ý kiến sửa chữa, Hội đồng tự đánh giá đọc góp ý.
Bước 6: Chỉnh sửa theo góp ý và hội đồng phê duyệt báo cáo kết quả tự đánh giá.
Trong một báo cáo kết quả tự đánh giá, độ dài ngắn của các phần viết về từng tiêu chí, tiêu chuẩn không nhất thiết phải giống nhau, nhưng cũng không được quá chênh lệch. 
Bước 7: Công bố báo cáo kết quả tự đánh giá để các thành viên trong trường có thể đọc và cho ý kiến trong vòng ít nhất 2 tuần (trưng bày báo cáo tự đánh giá ở thư viện, phòng truyền thống hay gửi các đơn vị trực thuộc trường);
	- Thu thập và xử lý các ý kiến thu được sau khi công bố kết quả tự đánh giá chỉnh sửa báo cáo lần cuối, lưu trữ tại trường, sử dụng khi trường thực hiện đánh giá ngoài và là cơ sở để báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp./.







PHỤ LỤC
MỐT SỐ QUY TRÌNH, CÔNG CỤ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI HỘI ĐỒNG ANH

	I. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
[bookmark: _Toc462297993]Quy trình/công cụ: KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Mục đích
	- Giúp giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học của cá nhân theo học kỳ/năm học theo hướng tích hợp chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy;
	- Làm rõ và thống nhất được các mục tiêu, nội dung, phương pháp của bản kế hoạch dạy học theo mô đun/môn học, chương trình đào tạo;
	- Giúp các giáo viên thống nhất về nội dung giảng dạy, tài nguyên dạy học...cơ bản trong môn học/mô đun trong tổ bộ môn, khoa phụ trách;
	- Tăng khả năng lưu trữ thông tin trong quá trình đào tạo, tăng cường phương pháp làm việc khoa học, khả năng hệ thống hóa kiến thức, tạo tài nguyên chung cho giáo viên trong giảng dạy.
	2. Các bước thực hiện xây dựng
	- Bước 1. Sử dụng bản kế hoạch dạy học/ đánh giá của trường Cymoedd  - Xứ Wales đã được nhóm cán bộ thảo luận, thống nhất mẫu, gửi ban giám hiệu đồng ý cho phép sử dụng.
	- Bước 2. Hướng dẫn 02 nhóm giáo viên thực hiện thí điểm tại các MĐ xác định với 2 nghềđã được lựa chọn
	- Bước 3. Các giáo viên làm việc nhóm, lập kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp thống nhất về mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, sử dụng tài nguyên chung
	- Bước 4. Trình lãnh đạo khoa nhận xét, đánh giá từng nội dung, mục tiêu dạy học trong bản kế hoạch
	- Bước 5. Giáo viên dạy học trước nhóm để góp ý, ghi biên bản và chỉnh sửa hoàn thiện và đưa vào sử dụng
3. Phạm vi, đối tượng áp dụng
Đối tượng sử dụng là các giáo viên, giảng viên dạy nghề 
	4. Hướng dẫn sử dụng 
	Kế hoạch dạy học và đánh giá là một công cụ toàn diện, được thiết kế dưới dạng bảng biểu, nhằm tập hợp tất cả những công việc mà giáo viên cần phải thực hiện cho quá trình chuẩn bị cho giảng dạy, là tổng hợp của các công cụ: Tiến độ giảng dạy, lịch trình, giáo án và bài giảng.....
	Sử dụng bản Kế hoạch dạy học và đánh giá kế hoạch dạy học gồm 2 phần:
	a) Phần chung: Bao gồm tên MH/MĐ, mã MH/MĐ, nghề đào tạo, mã nghề, tên Giáo viên giảng dạy, trình độ...
	b) Phần chi tiết:
	Bản kế hoạch được khuyến khích xây dựng theo nhóm/ tổ môn/ khoa vì có sự thống nhất về nội dung chính cần giảng dạy theo chương trình được nhà trường phát hành 
	Trước khi đưa ra lấy ý kiến của nhóm/ tổ môn/ khoa, các nhân GV cần xây dựng kế hoạch trước, gửi cho các thành viên có ý kiến
	Khi xây dựng kế hoạch, GV đi từ trái qua phải, xây dựng mục tiêu, nội dung, phương pháp, phần cuối là đánh giá(dành cho lãnh đạo tổ/ khoa) 
	5. Nội dung Quy trình/công cụ:


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                                                                                     Mã số: 01
Khoa:.....................................


	Kế hoạch dạy, học và đánh giá

	Tên chương trình đào tạo:...............................................
	Mã số chương trình: ..............................................

	Tên bài: ....................................................
	Bài số: ..................

	Giảng viên:................................................  
	Trình độ: Cao đẳng nghề

	Chương trình giảng dạy liên kết: 



	
Thời gian
	
Chủ đề/ tên bài/kỹ năng chính
	
Mục tiêu/ Nội dung
	Chương trình giảng dạy/
Tham khảo/
Kỹ năng cần thiết/
	
Phương pháp giảng dạy và tài liệu
	Đánh giá /Phản hồi
(ý kiến của lãnh đạo khoa/ tổ môn)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Công cụ đánh giá:.......................... 
Căn cứ đánh giá: .............................
Địa điểm thực hiện:......................... 



II. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI
CÔNG CỤ KHẢO SÁT NGƯỜI HỌC
	1. Mục đích. 
	- Giúp lãnh đạo nhà trường và các đơn vị  trực thuộc có cơ  sở để nhận xét, đánh giá và có kế hoạch bồi dưỡng cho giảng viên, giáo viên. 
	- Xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên có phẩm chất đạo dức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến. 
	- Góp phần phòng ngừa những tiêu cực trong hoạt động giảng dạy, phát hiện và nhân rộng những gương điển hình trong hoạt động giảng dạy. 
	- Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy, hoàn thiện, phát huy năng lực giảng dạy về chuyên môn, tác phong sư phạm.   
	- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, mục tiêu đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường. 
	- Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học trong học tập và rèn  luyện bản thân. 
	- Đảm bảo lợi ích cho người học, tạo điều kiện để người học phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện  chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng 
viên, giáo viên. 
	2. Các bước thực hiện xây dựng.
	Bước 1: Xây dựng bản dự thảo Bộ công cụ khảo sát người học (Phiếu khảo sát hoạt động giảng dạy của giáo viên; Phiếu khảo sát học sinh sinh viên).
	Bước 2: Hội thảo xây dựng nội dung Bộ công cụ khảo sát người học  (thành phần tham dự: Trưởng, phó phòng/khoa chuyên môn).
	Bước 3: Chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Bộ công cụ khảo sát người học	Bước 4: Trình Ban giám hiệu Nhà trường thông qua.
(Bộ công cụ khảo sát ý kiến người học hàng năm được chỉnh sửa, bổ sung nội dung để phù hợp với thực trạng nhà trường)
	3. Phạm vi, đối tượng áp dụng.
	- Phạm vi áp dụng: Bộ công cụ khảo sát người học được áp dụng trong toàn trường.
	- Đối tượng áp dụng: Bộ công cụ khảo sát người học chỉ dành để lấy ý kiến của người học theo các nội dung trong phiếu.
	4. Hướng dẫn sử dụng.
	Bộ công cụ khảo sát người học gồm 02 biểu mẫu:
	- Phiếu khảo sát hoạt đông giảng dạy của giáo viên 
	- Phiếu khảo sát ý kiến Học sinh sinh viên.
	4.1. Phiếu khảo sát hoạt đông giảng dạy của giáo viên.
	- Phiếu khảo sát hoạt đông giảng dạy của giáo viên được sử dụng để lấy ý kiến của HSSV về hoạt động giảng dạy của giáo viên sau khi kết thúc mỗi môn học hoặc mô đun.
	- Phiếu khảo sát hoạt đông giảng dạy của giáo viên  gồm 10 tiêu chí, mỗi tiêu chí có 04 chỉ số theo thứ tự 1, 2, 3, 4 để học sinh lựa chọn.
Mức độ đánh giá các chỉ số: 
1. Rất đồng        2. Đồng ý        3. Đồng ý một phần       4.  Không đồng ý
	4.2. Phiếu khảo sát ý kiến Học sinh sinh viên.
	- Phiếu khảo sát ý kiến Học sinh sinh viên được thực hiện tối thiểu 01 lần trong một năm học vào cuối mỗi kỳ học hoặc kết thúc năm học về các lĩnh vưc; Chương trình, giáo trình; Cơ sở vật chất nhà trường; Quản lý và phục vụ đào tạo
	- Phiếu khảo sát ý kiến Học sinh sinh viên với 04 nội dung để lấy ý kiến, 15 tiêu chí gồm:
	+ Chương trình, giáo trình có 04 tiêu chí.
	+ Đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy có 05 tiêu chí.
	+ Cơ sở vật chất có 02 tiêu chí.
	+ Quản lý và phục vị đào tạo có 04 tiêu chí.
	Mỗi tiêu chí có 04 chỉ số theo thứ tự 1, 2, 3, 4 để người học lựa chọn.
Mức độ đánh giá các chỉ số: 
	1. Rất hài lòng				 2.  Hài lòng	
	3.  Hài lòng một phần       		4.  Không hài lòng
	5. Nội dung Bộ công cụ dự giờ, đánh giá bài giảng.
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PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA  GIÁO VIÊN
(Dành cho học sinh, sinh viên)   
Để cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, trường CĐN Cơ điện Hà Nội tổ chức khảo sát ý kiến của HSSV về hoạt động giảng dạy của giáo viên; các em vui lòng trả lời những câu hỏi trong Phiếu khảo sát này. 
Những thông tin các em cung cấp chỉ dùng để giúp giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy để nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Vì vậy các em hãy đưa ra những nhận xét trung thực, khách quan và mang tính xây dựng. 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Họ và tên HSSV:..................................................Lớp:.......................
-  Họ và tên giáo viên được khảo sát...............................................
- Giảng dạy môn học/Modul:.............................................................
II. NỘI DUNG KHẢO SÁT.
Các em cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) vào mục mà các em hài lòng nhất.
1. Giáo viên thực hiện nghiêm túc giờ lên lớp (giờ giấc lên lớp)
            1.  Rất đồng ý                      		 2.  Đồng ý
           3.  Bình thường                        	 4.  Không đồng ý 
2. Giáo viên trình bày bài giảng mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu.
            1.  Rất đồng ý                      		 2.  Đồng ý
           3.  Bình thường                        	  4.  Không đồng ý 
3. Giáo viên giảng dạy nhiệt tình, có trách nhiệm; sử dụng thời gian trên lớp hiệu quả.
            1.  Rất đồng ý                      		2.  Đồng ý
           3.  Bình thường                        	4.  Không đồng ý 
4. Giáo viên  cập nhật những kiến thức thực tế liên quan đến nội dung bài học. 
           1.  Rất thường xuyên                      2.  Thường xuyên
            3.  Thỉnh thoảng                               4.  Không cập nhật, bổ sung
5. Giáo viên khai thác, sử dụng hợp lý trang thiết bị dạy học; thao tác rõ ràng, thành thạo.
            1.  Rất đồng ý                      		 2.  Đồng ý
           3.  Bình thường                        	 4.  Không đồng ý 
6. Giáo viên có tổ chức và quản lý các hoạt động nhóm trong bài giảng. 
            1.  Rất đồng ý                      		 2.  Đồng ý
           3.  Bình thường                        	 4.  Không đồng ý 
7. Các em có hài lòng về cách tổ chức hoạt động nhóm của giáo viên của giáo viên.
           1.  Rất hài lòng                       	2.  Hài lòng
           3.  Bình thường                        	4.  Không hài lòng
8. Mọi thắc mắc về nội dung bài học được giáo viên giải thích rõ ràng, đầy đủ 
            1.  Rất đồng ý                      		 2.  Đồng ý
           3.  Đồng ý một phần                        4.  Không đồng ý 
9. Giáo viên đánh giá khách quan, công bằng kết quả học tập của sinh viên.
            1.  Rất đồng ý                       		2.  Đồng ý
           3.  Đồng ý một phần                        4.  Không đồng ý 
10. Ấn tượng của các em đối với giáo viên giảng dạy môn học/mô đun này
            1.  Rất tốt                                       	2.  Tốt
           3.  Chấp nhận được                         4.  Không chấp nhận 
11. Ý kiến khác: 
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
						Ngày……. Tháng …. Năm 201….



Chân thành cảm ơn và hoan nghênh các ý kiến đóng góp của các em


	Mã số: 02 - B
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	PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH SINH VIÊN

Nhằm thu thập ý kiến đóng góp và phản hồi của HSSV về quá trình học tập tại Trường. Đề nghị các em HSSV vui lòng cho biết một số thông tin và ý kiến của bản thân bằng cách đánh dấu (X) vào ô thích hợp cho tất cả các nội dung trong bảng dưới đây:
        1. Rất hài lòng	      2. Hài lòng           3. Hài lòng một phần	       4. Không hài lòng

Họ và tên học sinh: ….............................................................	Lớp: ….........................

	TT
	Nội dung lấy ý kiến
	Mức độ đánh giá

	
	
	1
	2
	3
	4

	I.
	CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH HỌC TẬP
	
	
	
	

	1
	Bạn hài lòng với chương trình đào tạo của nhà trường
1. Các môn học lý thuyết cơ sở
1. Các môn học/modun chuyên môn và thực hành nghề
	
	
	
	

	2
	Các môn học có đủ giáo trình, bài giảng
	
	
	
	

	3
	Đề kiểm tra đối với mỗi môn học, mô đun phù hợp, sát với chương trình học
	
	
	
	

	4
	Tổ chức thi, kiểm tra chặt chẽ, giáo viên coi thi nghiêm túc
	
	
	
	

	II
	ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
	
	
	
	

	5
	GV có phương pháp truyền đạt dễ hiểu, dễ tiếp thu, nhiệt tình
	
	
	
	

	6
	GV có kiến thức chuyên môn sâu, rộng, cập nhật kiến thức về môn học
	
	
	
	

	7
	GV đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng dạy
	
	
	
	

	8
	GV khai thác, sử dụng tốt các thiết bị, phương tiện dạy học
	
	
	
	

	9
	GV đánh giá kết quả học tập thường xuyên đối với mỗi môn học, kết quả đánh giá khách quan công bằng
	
	
	
	

	III
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	
	
	
	

	10
	Phòng học đảm bảo yêu cầu về chỗ ngồi, ánh sáng và độ thông thoáng
	
	
	
	

	11
	Thiết bị, vật tư thực tập đáp ứng yêu cầu thực hành của HSSV
	
	
	
	

	IV
	QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
	
	
	
	

	12
	HSSV được phổ biến đầy đủ kế hoạch, chương trình giảng dạy, quy chế thi và kiểm tra, các quy chế quy định về công tác HSSV (quyền lợi, trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, học bổng, chế độ chính sách HSSV)
	
	
	
	

	13
	Dịch vụ y tế, ký túc xá, nhà ăn, căng tin … đáp ứng nhu cầu HSSV
	
	
	
	

	14
	Giải quyết các thủ tục hành chính thuận lợi (chứng nhận là HSSV, đóng học phí, cấp học bổng,…) 
	
	
	
	

	15
	Cán bộ, giáo viên các phòng, khoa giải quyết tốt các vấn đề của HSSV; nhiệt tình, vui vẻ, tôn trọng HSSV
	
	
	
	



Các ý kiến khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Chân thành cảm ơn và hoan nghênh các ý kiến đóng góp của các em



CÔNG CỤ SO SÁNH ĐỐI CHUẨN
	1. Mục đích.
	Công cụ so sánh đối chuẩn được xây dựng làm công cụ để đánh giá mức độ tự tin của cán bộ, giáo viên tham gia đánh giá bài giảng; Năng lực giáo viên về kỹ năng mềm và lồng ghép kỹ năng mềm vào chương trình giảng dạy;Năng lực HSSV về kỹ năng mềm và vận dụng kỹ năng mềm vào hoạt động học tập
trước và sau khi thực hiện Chương trình hợp tác với Hội đồng Anh về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng và các công cụ thực hiện.
2. Các bước thực hiện xây dựng
	Bước 1: Xây dựng bản dự thảo Bộ công cụ so sánh đối chuẩn gồm:
	- Phiếu khảo sát đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên (Dành cho cán bộ, giáo viên)
	- Phiếu khảo sát năng lực giáo viên về kỹ năng mềm và lồng ghép kỹ năng mềm vào chương trình giảng dạy. (Dành cho cán bộ, giáo viên)
	- Phiếu khảo sátnăng lực HSSV về kỹ năng mềm và vận dụng kỹ năng mềm vào hoạt động học tập. (Dành cho học sinh, sinh viên)
	Bước 2: Hội thảo xây dựng tiêu chí đánh giá bài giảng (thành phần tham dự: Tổ tham gia Dự án,Trưởng, phó phòng/khoa chuyên môn).
	Bước 3: Chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Bộ công cụ so sánh đối chuẩn.
	Bước 4: Trình Ban giám hiệu Nhà trường thông qua.
	3. Phạm vi, đối tượng áp dụng.
	- Phạm vi áp dụng: Bộ công cụ so sánh đối chuẩn được áp dụng trong toàn trường.
	- Đối tượng áp dụng: Các cán bộ, giáo viên, HSSV được lựa chọn tham gia Dự án.
	4. Hướng dẫn sử dụng. 
	Bộ công cụ so sánh đối chuẩn bao gồm 03 biểu mẫu:
	- Phiếu khảo sát đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên (Dành cho cán bộ, giáo viên)
	- Phiếu khảo sát năng lực giáo viên về kỹ năng mềm và lồng ghép kỹ năng mềm vào chương trình giảng dạy. (Dành cho cán bộ, giáo viên)
	- Phiếu khảo sátnăng lực HSSV về kỹ năng mềm và vận dụng kỹ năng mềm vào hoạt động học tập. (Dành cho học sinh, sinh viên)
	4.1. Phiếu khảo sát đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên (Dành cho cán bộ, giáo viên).
	- Phiếu được sử dụng để đánh giá mức độ tự tin của cán bộ, giáo viên trong việc đánh giá bài giảng trước và sau khi thực hiện Chương trình hợp tác với Hội đồng Anh.
	- Phiếu khảo sát đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên dưới dạng hỏi gồm 04 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 05 mức độ để cán bộ, giáo viên lựa chọn.
	4.2. Phiếu khảo sát năng lực giáo viên về kỹ năng mềm và lồng ghép kỹ năng mềm vào chương trình giảng dạy. (Dành cho cán bộ, giáo viên)
	- Phiếu được sử dụng để đánh giá mức độ tự tin của cán bộ, giáo viên về kỹ năng mềm và lồng ghép kỹ năng mềm vào chương trình giảng dạy trước và sau khi thực hiện Chương trình hợp tác với Hội đồng Anh.
	- Phiếu khảo sát năng lực giáo viên về kỹ năng mềm và lồng ghép kỹ năng mềm vào chương trình giảng dạy dưới dạng hỏi gồm 03 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 05 mức độ để cán bộ, giáo viên lựa chọn.
	4.3. Phiếu khảo sátnăng lực HSSV về kỹ năng mềm và vận dụng kỹ năng mềm vào hoạt động học tập. (Dành cho học sinh, sinh viên)
	- Phiếu được sử dụng để đánh giá mức độ tự tin của HSSV về kỹ năng mềm và vận dụng kỹ năng mềm vào hoạt động học tập trước và sau khi thực hiện Chương trình hợp tác với Hội đồng Anh.
	- Phiếu khảo sát dưới dạng hỏi gồm 04 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 05 mức độ để HSSV lựa chọn.

	5. Nội dung Bộ công cụ dự giờ, đánh giá bài giảng.
	Mã số: 03 - A
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PHIẾU KHẢO SÁT
Đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên. 
(Dành cho cán bộ, giáo viên)
	Nhằm góp phần vào việc hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá bài giảng, nâng cao chất lượng dạy và học, rất mong các GV trong Nhà trường đóng góp ý kiến và trả lời trung thực một số thông tin trong phiếu khảo sát sau. Mọi thông tin trong phiếu khảo sát này được bảo mật, lưu trữ và khai thác bởi Phòng Kiểm định và ĐBCL, Trường CĐN Cơ điện Hà Nội. 
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên:………………………………………..Chức vụ, Đơn vị:…………………
2. Giới tính:		Nam		    Nữ			Tuổi:……………………………
	Xin đánh dấu (X) vào câu trả lời ứng với mỗi câu hỏi.
B. NỘI DUNG KHẢO SÁT
1. Thầy/Cô có tự tin khi tham gia dự giờ đánh giá giáo viên không?
	Rất tự tin
	Tự tin
	Trung bình
	Không tự tin 
	Rất không tự tin

	
	
	
	
	


2. Thầy/Cô có tự tin đưa ra những nhận xét và đánh giá bài giảng một cách khách quan khi dự giờ giáo viên ?
	Rất tự tin
	Tự tin
	Trung bình
	Không tự tin 
	Rất không tự tin

	
	
	
	
	


3. Cách thức tổ chức dự giờ đánh giá bài giảng hiện tại đảm bảo được tính công bằng, khách quan?
	Rất đồng ý
	Đồng ý
	Trung bình
	Không đồng ý
	Rất không đồng ý

	
	
	
	
	


4. Bộ tiêu chí đánh giá bài giảng đáp ứng yêu cầu đánh giá đầy đủ hoạt động dạy và học?
	Rất đồng ý
	Đồng ý
	Trung bình
	Không đồng ý
	Rất không đồng ý

	
	
	
	
	




Xin chân thành cảm ơn Thầy (cô) đã hoàn thành phiếu khảo sát này.
	Mã số: 03 - B
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PHIẾU KHẢO SÁT
Năng lực giáo viên về kỹ năng mềm và lồng ghép kỹ năng mềm vào chương trình giảng dạy. 
(Dành cho cán bộ, giáo viên)
	Nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả của các hoạt động đào tạo trong Nhà trường, rất mong các CB, GV trong Nhà trường đóng góp ý kiến và trả lời trung thực một số thông tin trong phiếu khảo sát sau. Mọi thông tin trong phiếu khảo sát này được bảo mật, lưu trữ và khai thác bởi Phòng Kiểm định và ĐBCL, Trường CĐN Cơ điện Hà Nội. 
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên:…………………………………..Chức vụ, Đơn vị:……………………………....
2. Giới tính:		Nam		Nữ  		Tuổi:………………..
	Xin đánh dấu (X) vào câu trả lời ứng với mỗi câu hỏi.
B. NỘI DUNG KHẢO SÁT
1. Thầy/Cô có tự tin trong việc lồng ghép “kỹ năng làm việc nhóm” cho các sinh viên trong quá trình dạy học trên lớp?
	Rất tự tin
	Tự tin
	Trung bình
	Không tự tin 
	Rất không tự tin

	
	
	
	
	


2. Thầy/Cô có tự tin mình đủ khả năng phát triển “kỹ năng làm việc nhóm” cho các sinh viên trong lớp mình giảng dạy?
	Rất tự tin
	Tự tin
	Trung bình
	Không tự tin 
	Rất không tự tin

	
	
	
	
	


3. Phương pháp  dạy học hiện tại cho phép Thầy/Cô đào tạo hiệu quả cho sinh viên về “kỹ năng làm việc nhóm” ?
	Rất đồng ý
	Đồng ý
	Trung bình
	Không đồng ý
	Rất không đồng ý

	
	
	
	
	





Xin chân thành cảm ơn Thầy (cô) đã hoàn thành phiếu khảo sát này.
	
Mã số: 03 - C
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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
CƠ ĐIỆN HÀ NỘI



PHIẾU KHẢO SÁT
Năng lực HSSV về kỹ năng mềm và vận dụng kỹ năng mềm vào hoạt động học tập. 
(Dành cho học sinh, sinh viên)
	Nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả của các hoạt động đào tạo trong Nhà trường, rất mong các em HSSV đóng góp ý kiến và trả lời trung thực một số thông tin trong phiếu khảo sát sau. Mọi thông tin trong phiếu khảo sát này được bảo mật, lưu trữ và khai thác bởi Phòng Kiểm định và ĐBCL, Trường CĐN Cơ điện Hà Nội. 
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên:………………………………………..    Lớp:…………………………….....
2. Giới tính:		Nam			Nữ		Tuổi:…………………………………..	
		Xin đánh dấu (X) vào câu trả lời ứng với mỗi câu hỏi.
B. NỘI DUNG KHẢO SÁT
1. “Kỹ năng làm việc nhóm” của anh/chị có thể được hình thảnh trong quá trình học tập trên lớp?
	Có
	Có thể/Không chắc chắn
	Không

	
	
	


2. Anh/Chị có tự tin vận dụng “kỹ năng làm việc nhóm” của mình vào các hoạt động học tập trên lớp?
	Rất tự tin
	Tự tin
	Trung bình
	Không tự tin 
	Rất không tự tin

	
	
	
	
	


3. Anh/Chị có cho rằng phương pháp giảng dạy hiện tại của giáo viên trên lớp đủ để phát triển “kỹ năng làm việc nhóm” cho sinh viên ?
	Rất đồng ý
	Đồng ý
	Trung bình
	Không đồng ý
	Rất không đồng ý

	
	
	
	
	


4. Anh/Chị có tự tin mình đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng về “kỹ làm việc nhóm”  thông qua hoạt động dạy – học hiệu quả ?
	Rất tự tin
	Tự tin
	Trung bình
	Không tự tin 
	Rất không tự tin

	
	
	
	
	




Xin chân thành cảm ơn anh/chị đã hoàn thành phiếu khảo sát này.


III. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 
VIỆT NAM – HÀN QUỐC
[bookmark: _Toc462298021]
CÔNG CỤ XÂY DỰNG ĐỀ THI THỰC HÀNH
1. Mục đích
Nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trên phương diện đảm bảo bằng cấp đạt các tiêu chuẩn đề ra.
Đánh giá năng lực học sinh chính xác, công bằng, khách quan.
Tăng khả năng lưu trữ thông tin trong quá trình đào tạo.
2. Các bước thực hiện xây dựng
- Xác định yêu cầu,
- Xây dựng kế hoạch,
- Xem xét,
- Họp triển khai,
- Phân công giáo viên,
- Nghiên cứu môn học,
- Đề xuất hình thức đánh giá,
- Xem xét,
- Tổng hợp,
- Duyệt đề cương,
- Xây dựng ngân hàng câu hỏi,
- Phản biện, nhận xét,
- Sinh hoạt chuyên môn,
- Hoàn thiện ngân hàng câu hỏi,
- Rà soát,
- In bản thảo,
- Tổng hợp,
- Phân công phản biện,
- Phản biện,
- Nghiệm thu,
- Ra quyết định,
- In ấn và gửi file,
- Tiếp nhận và lưu hồ sơ.
3. Phạm vi, đối tượng áp dụng
- Phòng Đào tạo và quan hệ quốc tế,
- Phòng Khảo thí và ĐBCL,
- Phòng Kế hoạch dịch vụ,
- Các khoa chuyên ngành trong trường.
4. Hướng dẫn sử dụng 
Thực hiện theo mẫu biểu đã xây dựng.
5. Nội dung Quy trình/công cụ



	Mã số: 01



CÔNG CỤ XÂY DỰNG ĐỀ THI THỰC HÀNH
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN
VIỆT NAM – HÀN QUỐC

KHOA: ……………………………………

	
01 



ĐỀ THI THỰC HÀNH

	Môn học/modul:………………........................
	
	Hệ:………………….

	Tên bài  thi:…………………………………
	
	Mã đề:..…………......

	Thời gian làm bài: ……………………..…
	
	Lần thi:.….../…….....



	TT
	Nội dung kiến thức kỹ năng 
	Ghi chú

	I
	Thời gian thực hiện đề thi
	

	1
	Thời gian thi thực hiện trên giấy:...
	

	2
	Thời gian thi thực hành trên máy:...
	

	3
	Thời gian hoàn thiện kết thúc...
	

	.....
	.....................................................................................
	

	II
	Yêu cầu của đề thi  
	

	1
	Nội dung người dự thi phải thực hiện:...
	

	2
	Bản vẽ:...
	

	3
	Yêu cầu kỹ thuật: ...
	

	...
	.....................................................................................
	

	III
	Danh mục thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu cung cấp
	

	1
	Danh mục thiết bị dụng cụ: ...
	

	2
	Nguyên vật liệu: ...
	

	.....
	.....................................................................................
	

	IV
	Những vấn đề cần lưu ý và hướng dẫn cho thí sinh
	

	1
	Những vấn đề cần lưu ý: .................................................
	

	2
	Hướng dẫn cho thí sinh: ..............................................
	

	.....
	.....................................................................................
	

	V
	Hướng dẫn chấm điểm
	

	1.
	...........................................................................................
	



	
Chữ ký

	Người soạn đề thi
	[bookmark: _Toc462147264][bookmark: _Toc462298022]Người phản biện
	Người duyệt

	
	
	
	





	Họ và tên
	
	
	

	Chức danh
	Giáo viên
	Giáo viên
	Trưởng khoa



[bookmark: _Toc462298023]

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ BÀI THI THỰC HÀNH
1. Mục đích
Nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trên phương diện đảm bảo bằng cấp đạt các tiêu chuẩn đề ra.
Đánh giá năng lực học sinh chính xác, công bằng, khách quan.
Tăng khả năng lưu trữ thông tin trong quá trình đào tạo.
	2. Các bước thực hiện xây dựng
- Xác định yêu cầu,
- Xây dựng kế hoạch,
- Xem xét,
- Họp triển khai,
- Phân công giáo viên,
- Nghiên cứu môn học,
- Đề xuất hình thức đánh giá,
- Xem xét,
- Tổng hợp,
- Duyệt đề cương,
- Xây dựng ngân hàng câu hỏi,
- Phản biện, nhận xét,
- Sinh hoạt chuyên môn,
- Hoàn thiện ngân hàng câu hỏi,
- Rà soát,
- In bản thảo,
- Tổng hợp,
- Phân công phản biện,
- Phản biện,
- Nghiệm thu,
- Ra quyết định,
- In ấn và gửi file,
- Tiếp nhận và lưu hồ sơ.
	3. Phạm vi, đối tượng áp dụng
- Phòng Đào tạo và quan hệ quốc tế,
- Phòng Khảo thí và ĐBCL,
- Phòng Kế hoạch dịch vụ,
- Các khoa chuyên ngành trong trường.
	4. Hướng dẫn sử dụng 
Thực hiện theo mẫu biểu đã xây dựng.
	5. Nội dung Quy trình/công cụ



	Mã số: 02


CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ BÀI THI THỰC HÀNH
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN
VIỆT NAM – HÀN QUỐC

KHOA: ……………………………………

	
02 - A



PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI THI THỰC HÀNH

Họ và tên HSSV: …………….……………..	Lớp: ……………….. Khóa: ………..
Môn học/modul: ……………………………….     Hệ:………………………………….
Thời gian thi:……………………………………..   Ngày thi: ……………………….
Tên giám khảo: …………………………………………………………………………
Mã đề thi: …………..

	STT
	Nội dung tiêu chí đánh giá
	Điểm chuẩn
	Điểm đánh giá
	Nhận xét nội dung đánh giá
	Ghi chú

	I
	Sản phẩm 60đ (dưới 30 đ rớt)
	60
	
	
	Điểm liệt dưới 30 đ

	1
	…..........
	….
	
	
	

	2
	………..
	….
	
	
	

	II
	1. Thao tác, thái độ…
	20
	
	
	

	1
	Thao tác
	…..
	
	
	

	a
	…………
	…..
	
	
	

	2
	Thái độ
	…..
	
	
	

	a
	………….
	…..
	
	
	

	3
	………
	…..
	
	
	

	III
	Thời gian
	10
	
	
	

	1
	Đúng thời gian
	10
	
	
	

	2
	Quá thời gian 1-10 phút
	05
	
	
	

	3
	Quá 11-15 phút
	0
	
	
	Thu bài

	IV
	Chuyên cần
	10
	
	
	

	1
	Số tiết vắng học <5%
	10
	
	
	

	2
	Số tiết vắng học từ 5% đến 19%
	5
	
	
	



	Chữ ký
	Giám khảo
	Trưởng khoa

	
	
	

	Họ và tên
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN
VIỆT NAM – HÀN QUỐC

KHOA: ……………………………………

	
02 - B



BẢNG ĐÁNH GIÁ  - MÔN HỌC/MODUL:
BÀI ĐÁNH GIÁ: …………………………………………………………

	Họ và tên thí sinh
	 
	Thời gian
	 

	Mã sinh viên
	 
	Mã đề thi
	 

	Nội dung đánh giá
	Mức độ hoàn thành
	Kết quả

	
	
	

	1. Sản phẩm (60 điểm)
	Xuất sắc    
	50-60
	 

	
	Giỏi
	40-49
	 

	
	Khá           
	30-39
	 

	
	TB
	20-29
	 

	
	yếu     
	0-19
	 

	2.Thái độ, thao tác (20 điểm)
	Tốt            
	20
	 

	
	Khá           
	15
	 

	
	TB
	10
	 

	
	Yếu     
	0-5
	 

	3. Thời gian (10 điểm)
	Nộp bài đúng thời gian quy định
	10
	 

	
	Nộp bài chậm 1-10 phút 
	5
	 

	
	Nộp bài chậm quá 10 phút trở lên
	0
	 

	4. Chuyên cần (10 điểm)
	Số tiết vắng học < 5%
	10
	 

	
	Số tiết vắng học từ 5% đến 19%
	5
	 

	Tổng (max)
	100
	 

	Những nội dung cần khắc phục
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN
VIỆT NAM – HÀN QUỐC

KHOA: ……………………………………

	
02 - C



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH
MODUL/MÔN HỌC:..........................................
Bài đánh giá:........................................................
Lớp:.................................
	TT
	Họ và tên 
	Mã sinh viên
	Sản phẩm (A)
	Thái độ, thao tác (B)
	Thời gian (C)
	Chuyên cần(D)
	Tổng điểm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	60 điểm
	20 điểm
	10 điểm
	10 điểm
	100 điểm

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	
	
	
	
	
	
	


Nghệ An, ngày... tháng... năm ...
	Chữ ký
	Trưởng khoa 
	Người tổng hợp

	
	
	

	Họ và tên
	
	


IV. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT

[bookmark: _Toc462298035]CÔNG CỤ CHU TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
	1. Mục đích
Nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường
Chu trình quản lý chất lượng là văn bản thể hiện tiến trình thực hiện các hoạt động theo các mốc thời gian cố định diễn ra trong cả năm học, tạo sự đồng bộ về mặt thời gian, nguồn lực trong công  tác quản lý đào tạo của trường.
	2. Các bước thực hiện xây dựng
	       Rà soát

	Xây dựng
	     Lấy ý kiến
         góp ý
	   Ban hành

	Rà soát lại toàn bộ Hệ thống QLCL Trường đang áp dụng vận hành, tìm ra những điểm chưa phù hợp, xác định các lĩnh vực cốt lõi trong quản lý đào tạo
	- Lựa chọn các nội dung cốt lõi để đưa vào trục quản lý (căn cứ vào bộ tiêu chí kiểm định chất lượng, Mô hình khung quản lý chất lượng và thực tế công tác quản lý đào tạo Trường đang thực hiện).
- Xác định mốc thời gian cho từng nội dung quản lý đảm bảo tính hệ thống, biện chứng và logic trong các lĩnh vực hoạt động.
- Dự thảo Chu trình
	- Trao đổi quan điểm,  mục đích xây dựng Chu trình quản lý chất lượng với chuyên gia để có sự chia sẻ trên quan điểm chuyên gia.
- Lấy ý kiến đóng góp của toàn thể CBVC toàn trường.
- Hoàn thiện Chu trình 
	   Phê duyệt 


	3. Phạm vi, đối tượng áp dụng
Chu trình quản lý chất lượng áp dụng cho toàn trường 
	4. Hướng dẫn sử dụng 
Khi xây dựng Chu trình quản lý chất lượng, việc ưu tiên hàng đầu là xét đến các tiêu chí trọng tâm của bộ tiêu chí kiểm định chất lượng để đưa vào Chu trình quản lý, sau đó xem xét đến mối quan hệ biện chứng của các tiêu chuẩn để sắp xếp theo trình tự thời gian thực hiện theo chu trình cho phù hợp. 
Chu trình quản lý chất lượng được ban hành từ đầu năm học và là căn cứ cho các đơn vị chức năng, bộ phận  lập kế hoạch triển khai thực hiện cho toàn năm học.
	5. Nội dung Quy trình/công cụ

	Mã số: 01


		
	

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT



CHU TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

[image: ]

[bookmark: _Toc462298036]BỘ CÔNG CỤ DỰ GIỜ, ĐÁNH GIÁ GIỜ GIẢNG
	1. Mục đích
Xây dựng bộ công cụ dự giờ, đánh giá giờ giảng gắn với hoạt động dạy và học tại lớp, trong đó lấy hiệu quả giảng dạy làm trọng tâm.
Bộ công cụ dự giờ, đánh giá giờ giảng giúp cho giáo viên tự điều chỉnh hoạt động dạy theo hướng lấy hoạt động học làm chủ đạo và kết quả đạt được của người học sau giờ giảng làm thước đo.
Giúp cho giáo viên tự đánh giá bài giảng của mình, tự xác định nội dung cần được bồi dưỡng, hỗ trợ và giúp đỡ từ đó hoàn thiện và nâng cao năng lực giảng dạy của mình.
Giúp cho Nhà trường đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trong việc tổ chức giảng dạy tại lớp so với các tiêu chí, tiêu chuẩn đặt ra, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới về giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo.
	2. Các bước thực hiện xây dựng
Được chuyên gia của Trường đối tác tập huấn về dự giờ và đánh giá giờ giảng do đó, việc xây dựng bộ công cụ dự giờ, đánh giá giờ giảng được toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên của Trường xác định đây là việc làm hết sức cần thiết và được xây dựng theo trình tự như sau:
	Chuẩn bị
	- Xây dựng kế hoạch thực hiện 
- Nghiên cứu các tài liệu, Bộ công cụ được chuyển giao từ Trường đối tác
- Nghiên cứu các Quy chế, quy định quản lý đào tạo 

	Xây dựng
	- Xác định các tiêu chí đánh giá, nội dung đánh giá ở từng tiêu chí đánh giá.
- Lập phiếu dự giờ, đánh giá
- Xây dựng hướng dẫn đánh giá

	Góp ý
	- Lấy ý kiến đóng góp của toàn trường
- Lấy ý kiến đóng góp của chuyên gia ngoài trường

	Tập huấn
	Mời chuyên gia ngoài trường về tập huấn cho toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên của Trường.

	Thử nghiệm
	Tổ chức dự giờ, đánh giá theo Bộ công cụ mới.

	Hoàn thiện
	- Tổ chức dự giờ thử nghiệm
- Chỉnh sửa cho phù hợp
- Hoàn thiện bộ công cụ
- Ban hành và đưa vào áp dụng.


3. Phạm vi, đối tượng áp dụng
3.1. Phạm vi áp dụng:
Áp dụng cho công tác dự giờ, đánh giá, bồi dưỡng năng lực giảng dạy 
đối với giảng viên, giáo viên (sau đây gọi tắt là giáo viên) giảng dạy trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề, văn hóa phổ thông của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.
3.2. Đối tượng áp dụng:
Hội đồng sư phạm, Ban dự giờ đánh giá, giáo viên cơ hữu, cán bộ làm công tác quản lý có tham gia giảng dạy và giáo viên thỉnh giảng trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sư phạm dạy nghề, sơ cấp nghề, văn hóa phổ thông tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.
4. Hướng dẫn sử dụng 
Bộ công cụ dự giờ, đánh giá giờ giảng được ban hành ngay từ đầu năm học, căn cứ vào Chu trình này các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đúng theo mốc thời gian đã được quy định tại Bản Chu trình quản lý chất lượng.
5. Nội dung Quy trình/công cụ
	5.1. Phiếu đánh giá giờ giảng	









	Mã số: 02-A

	

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT



PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ GIẢNG
 (Ban hành kèm theo quyết định số ……./QĐ-CĐNĐL ngày …… tháng …… năm 2015 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt)
	Giáo viên giảng dạy: …………………………………………………………………………………………………… Ngày: ……………………………….
	Thành viên ban đánh giá:……………………………………………………………………………………………. Ký tên: …………………………….

(Trong tất cả các tiêu chuẩn bên dưới, chỉ đánh giá và ghi cụ thể hiện tượng quan sát được tại lớp học, 
các nội dung không quan sát được và không có bằng chứng thì không tiến hành đánh giá tiêu chuẩn)

	VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉT
	GHI NHẬN
(Đánh dấu từ trái sang phải tương ứng với các mức độ:
 Tốt - Trung bình – 
Chưa tốt)
	GHI CHÚ GIỜ GIẢNG
(Ghi nhận các hoạt động diễn ra với các đặc điểm đáng lưu ý – Là bằng chứng cho các đánh giá)

	A. Công tác chuẩn bị

	* Kế hoạch giảng dạy (kế hoạch giảng dạy môn học, giáo án):
	
	

	1. Lập kế hoạch giảng dạy môn học cụ thể, hợp lý
	
	

	2. Mục tiêu bài học cụ thể, phù hợp, đo lường được, khả thi 
	
	

	3. Có nội dung thể hiện việc đánh giá kết quả học sinh 
	
	

	* Thiết bị dụng cụ:
	
	

	4. Các thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị tốt, đạt chất lượng và luôn sẵn sàng
	
	

	B. Bắt đầu/ kết thúc bài học

	* Bắt đầu
	
	

	5.  Bắt đầu bài học đúng giờ
	
	

	6. Kiểm tra và củng cố bài học trước
	
	

	7. Có sự liên kết giữa bài học này với bài học trước
	
	

	8. Công bố mục tiêu, kết quả cần đạt được sau khi kết thúc bài học
	
	

	* Kết thúc bài học 
	
	

	9. Củng cố bài học khi kết thúc
	
	

	10. Bài tập về nhà được yêu cầu rõ ràng
	
	

	11. Bài học kết thúc đúng giờ   
	
	

	C. Tổ chức quá trình giảng dạy

	12. Tổ chức lớp học tốt; thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy môn học
	
	

	13. Xử lý các tình huống phù hợp
	
	

	14. Quản lý và bao quát lớp học hiệu quả, hỗ trợ tốt việc học tập cho tất cả học sinh
	
	

	15. Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động dạy và học an toàn
	
	

	16. Xây dựng mối liên kết tốt giữa thầy và trò
	
	

	17. Tôn trọng, đối xử ngang nhau về cơ hội học tập của tất cả các đối tượng học sinh 
	
	

	18. Bố trí phòng học, trang thiết bị và các phương tiện thuận lợi cho quá trình dạy và học
	
	

	19. Môi trường học tập hấp dẫn và kích thích, học sinh là trung tâm trong quá trình dạy và học
	
	

	20. Giáo viên có kiến thức chuyên môn tốt 
	
	

	21. Tổ chức quá trình giảng dạy đầy cảm hứng
	
	

	D. Phương pháp giảng dạy

	22. Truyền được cảm hứng cho tất cả học sinh
	
	

	23. Thuyết minh, hướng dẫn, giải thích rõ ràng và phù hợp
	
	

	24. Tạo cơ hội cho học sinh phát triển kỹ năng và đạt mục tiêu đề ra
	
	

	25. Áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy và phối hợp hiệu quả các phương pháp
	
	

	26. Khối lượng học tập phù hợp
	
	

	27. Học sinh được thử thách và hỗ trợ để phát triển năng lực phù hợp với khả năng 
	
	

	28. Sử dụng hợp lý việc khen ngợi tạo động lực học tập
	
	

	29. Bài học có tốc độ và chất lượng tốt
	
	

	30. Sử dụng hiệu quả thiết bị và các phương tiện dạy học, hỗ trợ tốt và thúc đẩy việc học tập.
	
	

	E. Hoạt động học tập của học sinh

	31. Quan tâm, tham gia và tiếp thu tốt bài học
	
	

	32. Phối hợp tốt khi làm việc theo nhóm
	
	

	33. Kỹ năng ghi chép và học tốt 
	
	

	34. Được khuyến khích phản hồi ý kiến; tự đánh giá kết quả học tập của cá nhân và đánh giá kết quả lẫn nhau
	
	

	35. Hiểu rõ các tiêu chí đánh giá kết quả học tập
	
	

	36. Được phản hồi khi có sự tiến bộ trong học tập
	
	

	37. Được kích thích sự nhiệt tình, lôi cuốn vào bài học
	
	

	F. Kiểm tra việc học tập

	38. Kiểm tra việc học tập của tất cả các học sinh
	
	

	39. Có phản hồi mang tính xây dựng để giúp sinh viên hiểu những gì họ đã làm tốt và những gì cần cải thiện
	
	

	40. Đánh giá nhận xét việc đạt được các mục tiêu/kết quả
	
	

	42. Việc đánh giá tạo nên sự tự tin cho học sinh và cho họ thấy làm thế nào để cải thiện
	
	



Đánh giá giờ giảng chia làm 4 mức ứng với các tiêu chuẩn sau (tính trên số tiêu chuẩn ghi nhận được tại buổi dự giờ):
· A: đạt 70% các tiêu chuẩn là tốt – không có tiêu chuẩn dưới mức trung bình
· B: đạt 50% các tiêu chuẩn là tốt – không có tiêu chuẩn dưới mức trung bình
· C: đạt 70% các tiêu chuẩn từ trung bình trở lên – các tiêu chuẩn chưa tốt  không nằm trong danh mục các nội dung then chốt sau đây: 
+ Không đánh giá hoặc không đánh giá được kết quả học tập của học sinh trong quá trình giảng dạy và khi kết thúc buổi học;
+ Không đầy đủ kế hoạch giảng dạy, giáo án;
+ Số học sinh tham dự dưới 50%;
+ Không hoàn thành 80% bài giảng trong thời gian kế hoạch đặt ra;
· D: Khi có một trong 4 các nội dung then chốt bên trên được ghi nhận xảy ra

ĐÁNH GIÁ GIỜ GIẢNG:

	* Tổng số lượng tiêu chuẩn theo dõi được:…………

	Số tiêu chuẩn ở mức “TỐT:………	…/Tỷ lệ: ……….
	Số tiêu chuẩn ở mức “TRUNG BÌNH:………  
	Số tiêu chuẩn ở mức “CHƯA TỐT:…………

	* Giờ giảng được xếp loại: ………………………








	5.2. Phiếu tự đánh giá giờ giảng				      Mã số: 02-B
	

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT

	
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ GIỜ GIẢNG
 (Ban hành kèm theo quyết định số ……./QĐ-CĐNĐL ngày …… tháng …… năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt)


	PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ GIỜ GIẢNG
Vui lòng điền phiếu tự đánh giá này sau khi kết thúc giờ giảng:

	
Giáo viên:

	Chữ ký:
	Ngày:

	Xác định các điểm mạnh
	Xác định các nội dung cần cải tiến

	A. Công tác chuẩn bị :

	
	

	B. Bắt đầu/ kết thúc bài học:

	





	

	C. Tổ chức quá trình giảng dạy:

	





	

	D. Phương pháp giảng dạy:

	
	

	E. Kiểm tra việc học tập:

	
	

	

	Nhu cầu cần đào tạo:




















5.3. Hướng dẫn đánh giá giờ giảng												Mã số: 02-C
	

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT



                                                                                   HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ GIỜ GIẢNG		
(Ban hành kèm theo quyết định số ……./QĐ-CĐNĐL ngày …… tháng …… năm 2015 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt)

	VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉT
	TỐT
	TRUNG BÌNH
	CHƯA TỐT

	A. Công tác chuẩn bị
	

	* Kế hoạch giảng dạy (kế hoạch giảng dạy môn học, giáo án):
	
	
	

	1. Lập kế hoạch giảng dạy môn học cụ thể, hợp lý

	Kế hoạch giảng dạy theo đúng mẫu qui định, nội dung giảng dạy theo đúng kế hoạch khi thiết kế chương trình, phân chia thời gian nội dung giảng dạy và sử dụng thiết bị hợp lý. Liên kết được kiến thức giữa các bài học.
	Kế hoạch giảng dạy theo đúng mẫu qui định, nội dung giảng dạy theo đúng kế hoạch khi thiết kế chương trình, phân chia thời gian nội dung giảng dạy hợp lý và thực hiện các nội dung theo đúng thời gian qui định. Chưa thể hiện liên kết nội dung giữa các bài học hoặc kế hoạch sử dụng thiết bị.
	 Không có kế hoạch giảng dạy; hoặc kế hoạch giảng dạy sai mẫu qui định; hoặc không phân phối thời gian thực hiện; hoặc phân phối thời ghan thực hiện cho một nhóm các hoạt động; hoặc nội dung giảng dạy không đúng, không đủ nội dung kế hoạch khi thiết kế chương trình.

	2. Mục tiêu bài học cụ thể, phù hợp, đo lường được, khả thi 
	Mục tiêu cụ thể, rõ ràng, bám sát kiến thức trọng tâm môn học. Kiến thức, kỹ năng đạt được thông qua bài học (được nêu trong mục tiêu) có thể đo lường, đánh giá được khi kết thúc buổi học.
	Mục tiêu cụ thể, rõ ràng, bám sát kiến thức trọng tâm môn học. Kiến thức, kỹ năng đạt được thông qua bài học (được nêu trong mục tiêu) khó đo lường, đánh giá khi kết thúc buổi học.
	Mục tiêu mang tính chung chung, không rõ ràng; hoặc kiến thức, kỹ năng đạt được thông qua bài học (được nêu trong mục tiêu) không thể đo lường, đánh giá khi kết thúc buổi học.

	3. Có nội dung thể hiện việc đánh giá kết quả học sinh 

	Có nội dung giám sát, đánh giá kết quả học sinh thường xuyên và khi kết thúc buổi học, nội dung đánh giá bám sát theo kiến thức trọng tâm bài học.
	Nội dung đánh giá kết quả học sinh bám sát theo kiến thức trọng tâm bài học. 
	Không có nội dung dự kiến về đánh giá kết quả học sinh; hoặc nội dung đánh giá không phù hợp với kiến thức trọng tâm bài học.

	* Thiết bị dụng cụ:
	
	
	

	4. Các thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị tốt, đạt chất lượng và luôn sẵn sàng
	100% các thiết bị luôn sẵn sàng hoạt động khi cần
	80% các thiết bị luôn sẵn sàng hoạt động khi cần
	Có hơn 30% các thiết bị hư hỏng, không chính xác khi cần sử dụng

	B Bắt đầu/ kết thúc bài học
	

	* Bắt đầu
	
	
	

	5.  Bắt đầu bài học đúng giờ
	Giáo viên và 100% học sinh vào lớp đúng giờ
	Giáo viên hoặc số học sinh vào lớp muộn ít hơn 3 em
	Giáo viên lớp muộn hoặc có hơn 3 em vào lớp muộn 

	6. Kiểm tra và củng cố bài học trước
	Có nội dung kiểm tra, củng cố kiến thức bài học trước; 100% học sinh trả lời được các nội dung kiểm tra. 
	Có nội dung kiểm tra, củng cố kiến thức bài học trước; Có trên 60% học sinh trả lời được các nội dung kiểm tra.
	Không có nội dung kiểm tra, củng cố kiến thức bài học trước; hoặc có trên 40% học sinh không trả lời được các nội dung kiểm tra.

	7. Có sự liên kết giữa bài học này với bài học trước
	Dẫn nhập bài học mới có phần nội dung kiến thức kiên quan đến bài học trước hoặc trong quá trình giảng dạy, giáo viên có sử dụng các kiến thức liên quan đến bài học trước giải quyết vấn đề trong bài học. Học sinh vận dụng được sự liên kết giữa các bài học để giải quyết vấn đề bài học này.
	Dẫn nhập bài học mới có phần nội dung kiến thức kiên quan đến bài học trước hoặc trong quá trình giảng dạy, giáo viên có sử dụng các kiến thức liên quan đến bài học trước giải quyết vấn đề trong bài học.
	Không có sự liên kết nội dung giữa các bài học; hoặc nội dung liên kết không phù hợp với bài giảng hiện hành.

	8. Công bố mục tiêu, kết quả cần đạt được sau khi kết thúc bài học

	Có công bố mục tiêu, kết quả cần đạt được sau khi kết thúc bài học. Ngôn từ chính xác, đảm bảo học sinh sơ lược được nội dung các kiến thức trọng tâm trong bài giảng. 
	Có công bố mục tiêu, kết quả cần đạt được sau khi kết thúc bài học nhưng nội dung mục tiêu, kết quả chưa phản ánh rõ các nội dung trong bài giảng, học sinh chưa rõ các nội sắp được triển khai.
	Không công bố mục tiêu, kết quả cần đạt được sau khi kết thúc bài học; hoặc có công bố nhưng nội dung không liên quan đến kiến thức trọng tâm trong bài giảng.

	* Kết thúc bài học 
	
	
	

	9. Củng cố bài học khi kết thúc

	Có đầy đủ nội dung củng cố khi bài học kết thúc liên quan trực tiếp đến nội dung kiến thức trọng tâm, 100% học sinh thực hiện được các nội dung trọng tâm trong quá trình học
	Có đầy đủ nội dung củng cố khi bài học kết thúc liên quan trực tiếp đến nội dung kiến thức trọng tâm, có dưới 20% học sinh không thực hiện được các nội dung trọng tâm trong quá trình học.
	Không có nội dung củng cố bài học; hoặc không nhắc rõ kiến thức, kỹ năng trọng tâm của bài; hoặc có trên 20% học sinh không thực hiện được các nội dung trọng tâm trong quá trình học.

	10. Bài tập về nhà được yêu cầu rõ ràng
	Nội dung bài tập về nhà bao quát được trọng tâm, bám sát với kiến thức bài giảng, ngôn từ chính xác, không gây hiểu lầm cho học sinh. Có nội dung có thể liên kết với kiến thức bài học liên quan.
	Có nội dung bài tập về nhà liên quan đến kiến thức trọng tâm bài học
	Không có bài tập về nhà hoặc bài tập về nhà không thể hiện được kiến thức trọng tâm bài học.

	11. Bài học kết thúc đúng giờ   
	Bài học kết thúc đúng thời gian theo kế hoạch giảng dạy. 
	Bài học kết thúc sớm hơn hoặc trễ hơn so với thời gian theo kế hoạch nhưng dưới mức 5% so với tổng thời gian bài giảng
	Bài học kết thúc sớm hơn hoặc trễ hơn so với thời gian theo kế hoạch nhưng từ mức 5% trở lên so với tổng thời gian bài giảng

	C. Tổ chức quá trình giảng dạy
	

	12. Tổ chức lớp học tốt; thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy môn học
	Các nội dung chi tiết trong bài học thực hiện với thời gian phân chia tương đương trong kế hoạch giảng dạy. Nội dung giờ giảng đúng theo kế hoạch khi thiết kế chương trình
	Có dưới 30% nội dung chi tiết trong bài học thực hiện không đúng so với thời gian phân chia trong kế hoạch giảng dạy. Nội dung giờ giảng sai lệch không quá 15% theo kế hoạch khi thiết kế chương trình
	Có từ 30% trở lên nội dung chi tiết trong bài học thực hiện không đúng so với thời gian phân chia trong kế hoạch giảng dạy; hoặc nội dung giờ giảng sai lệch quá 15% theo kế hoạch khi thiết kế chương trình

	13. Xử lý các tình huống phù hợp
	Xử lý tình huống phát sinh trong quá trình giảng dạy phù hợp với nguyên tắc sư phạm. Đối với các tình huống có liên quan đến kiến thức bài học có thể hướng học sinh thành lỗi sai hỏng thường gặp. 
	Xử lý tình huống phát sinh trong quá trình giảng dạy phù hợp với nguyên tắc sư phạm nhưng gây sự mất tập trung đối với học sinh. 
	Xử lý tình huống phát sinh trong quá trình giảng dạy chưa phù hợp với nguyên tắc sư phạm hoặc quá trình xử lý gây sự mất tập trung trong thời gian dài đối với học sinh.

	14. Quản lý và bao quát lớp học hiệu quả, hỗ trợ tốt việc học tập cho tất cả học sinh
	Có sự tương tác với đa số học sinh trong giờ học, học sinh luôn luôn tập trung trong quá trình giảng dạy.
	Có tương tác với trên 50% học sinh trong giờ học, học sinh tương đối tập trung trong quá trình giảng dạy.
	 Có tương tác với dưới 30% học sinh trong giờ học, có tình trạng học sinh mất tập trung trong quá trình giảng dạy.

	15. Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động dạy và học an toàn
	Giáo viên nhắc nhở và theo dõi (kiểm tra) học sinh thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn, không có sự cố về an toàn
	Giáo viên có nhắc nhở nhưng không theo dõi (kiểm tra) học sinh thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn, không có sự cố về an toàn
	Có sự cố về an toàn

	
16. Xây dựng mối liên kết tốt giữa thầy và trò

	
Đa số học sinh có thái độ hợp tác với giáo viên trong quá trình giảng dạy, không có tình trạng học sinh mất tập trung trong giờ học, tất cả học sinh được đặt câu hỏi và phản hồi.
	
Trên 50% học sinh có thái độ hợp tác với giáo viên trong quá trình giảng dạy, xử lý nhanh chóng các trường hợp học sinh không tập trung trong giờ học đúng nguyên tắc sư phạm, 30% học sinh được đặt câu hỏi và phản hồi
	
Có dưới 50% học sinh có thái độ hợp tác với giáo viên trong quá trình giảng dạy, chậm trễ hoặc bị động trong công tác quản lý, học sinh không tập trung vào bài học; hoặc học sinh không được đặt câu hỏi,  không muốn phản hồi

	17. Tôn trọng, đối xử ngang nhau về cơ hội học tập của tất cả các đối tượng học sinh 
	Giáo viên theo dõi, hướng dẫn cho tất cả học sinh/nhóm học sinh ở mọi trình độ khác nhau
	Giáo viên theo dõi, hướng dẫn cho 70% học sinh/nhóm học sinh ở mọi trình độ khác nhau
	Giáo viên chỉ bao quát theo dõi, hướng dẫn cho dưới 50% học sinh/nhóm học sinh ở mọi trình độ khác nhau

	18. Bố trí phòng học, trang thiết bị và các phương tiện thuận lợi cho quá trình dạy và học
	Bố trí phòng học/xưởng thực hành khoa học, hợp lý, thông thoáng, dễ dàng sử dụng thiết bị, dụng cụ khi cần
	Khi cần sử dụng chỉ di chuyển nhỏ hoặc xoay thiết bị; hoặc một số ít dụng cụ phải bổ sung do không sẵn sàng bên cạnh 
	Khi cần sử dụng phải di chuyển thiết bị; hoặc không có dụng cụ bên cạnh khi cần; hoặc bố trí phòng học/xưởng thực hành không hợp lý, thông thoáng

	19. Môi trường học tập hấp dẫn và kích thích, học sinh là trung tâm trong quá trình dạy và học
	Hoạt động học tập sôi nổi, 100% học sinh chủ động tham gia học tập, học sinh được hướng dẫn để tự giải quyết vấn đề
	Hoạt động học tập đều, 70% học sinh chủ động tham gia học tập; hoặc học sinh không hiểu vấn đề, làm theo hướng dẫn thụ động
	Hoạt động học tập trầm, dưới 50% học sinh chủ động tham gia học tập; hoặc học sinh không hiểu vấn đề, làm theo hướng dẫn thụ động 

	20. Giáo viên có kiến thức chuyên môn tốt 
	Giáo viên giải thích và hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu tất cả các vấn đề trong bài học
	Giáo viên giải thích và hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu 80% các vấn đề trong bài học
	Giáo viên không trả lời được câu hỏi của học sinh

	21. Tổ chức quá trình giảng dạy đầy cảm hứng
	Giáo viên giảng dạy hào hứng, dẫn chứng thực tế, kinh nghiệm thực tiễn và học sinh được lôi cuốn vào bài học, được truyền cảm hứng, lòng yêu nghề 
	Giáo viên giảng dạy đều, ít dẫn chứng thực tế, kinh nghiệm thực tiễn và học sinh tham gia bài học ở mức độ bình thường
	Giáo viên giảng dạy trầm, buồn; hoặc có học sinh không tập trung trong giờ học

	D. Phương pháp giảng dạy
	

	22. Truyền được cảm hứng cho tất cả học sinh
	Học sinh hào hứng, tham gia xây dựng bài học cùng giáo viên.
	Học sinh tập trung tiếp thu bài học nhưng ít hợp tác xây dựng bài học với giáo viên. 
	Học sinh uể oải, mất tập trung trong giờ học.

	23. Thuyết minh, hướng dẫn, giải thích rõ ràng và phù hợp
	Giáo viên sử dụng ngôn từ chính xác, xây dựng trình tự tiếp thu kiến thức. Có hướng dẫn minh họa, giải thích đầy đủ đảm bảo tất cả học sinh đều nắm vững nội dung trọng tâm trong giờ học.
	Giáo viên có xây dựng trình tự tiếp thu kiến thức đảm bảo cho học sinh có thể nắm bắt được các kiến thức trọng tâm.
	Không có hướng dẫn cụ thể hay giải thích các kiến thức mới hoặc xây dựng trình tự tiếp thu kiến thức làm học sinh hiểu không đúng nội dung trọng tâm.

	24. Tạo cơ hội cho học sinh phát triển kỹ năng và đạt mục tiêu đề ra
	Tương tác với trên 90% học sinh trong giờ học nhằm truyền đạt các kiến thức và rèn luyện hình thành kỹ năng trong mục tiêu trọng tâm.
	Tương tác với trên 70% học sinh trong giờ học nhằm truyền đạt các kiến thức và rèn luyện hình thành kỹ năng trong mục tiêu trọng tâm
	Không tương tác hoặc không có nội dung để học sinh rèn luyện các kỹ năng liên quan đến mục tiêu trọng tâm

	25. Áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy và phối hợp hiệu quả các phương pháp

	Sử dụng đan xen hợp lý các phương pháp giảng dạy trong giờ học, các phương pháp được sử dụng nhằm tăng khả năng tiếp thu kiến thức, kỹ năng; quản lý được lớp học trong quá trình chuyển đổi phương pháp giảng dạy, trên 50% học sinh đều tham gia xây dựng bài học.
	Có sử dụng đan xen các phương pháp giảng dạy nhưng mang lại hiệu quả chưa cao; quản lý được lớp học trong quá trình chuyển đổi phương pháp giảng dạy, trên 30% học sinh tham gia xây dựng bài học cùng giáo viên.
	Phương pháp giảng dạy được chọn không phù hợp với nội dung kiến thức trong bài; hoặc chỉ sử dụng một phương pháp trong suốt buổi học; hoặc có dưới 30% học sinh tham gia xây dựng bài học cùng giáo viên.

	26. Khối lượng học tập phù hợp
	Khối lượng kiến thức đảm bảo tất cả học sinh hình thành kỹ năng trọng tâm và phát triển kỹ năng mở rộng ở một nhóm nhỏ học sinh, tất cả học sinh hào hứng trong quá trình tiếp thu kiến thức..
	Khối lượng kiến thức đảm bảo tất cả học sinh hình thành kỹ năng trọng tâm.
	Khối lượng kiến thức quá nhiều nên không đảm bảo học sinh hình thành kỹ năng trọng tâm; hoặc học sinh thực hiện thừa thời gian, mất tập trung trong giờ học.

	27. Học sinh được thử thách và hỗ trợ để phát triển năng lực phù hợp với khả năng 
	Quá trình giảng dạy phù hợp với toàn bộ học sinh, hình thành kỹ năng trọng tâm môn học, hướng dẫn phù hợp cho từng nhóm trình độ và bám sát quá trình rèn luyện kỹ năng cho từng nhóm học sinh có trình độ khác nhau.
	Quá trình giảng dạy có thể phân loại nhóm học sinh tiếp thu kiến thức chủ động theo hướng kỹ năng trọng tâm môn học, có các bài tập rèn luyện kỹ năng cho từng nhóm học sinh được phân loại.
	Không có định hướng phân loại nhóm học sinh theo năng lực bản thân; hoặc không hỗ trợ học sinh trong quá trình rèn luyện kỹ năng trọng tâm.

	28. Sử dụng hợp lý việc khen ngợi tạo động lực học tập
	Sử dụng việc khen ngợi, khuyến khích phù hợp với các trường hợp học sinh, hợp tác cùng giáo viên xây dựng bài học hoặc trong quá trình kiểm tra nhận thức học sinh. Kích thích được nhiệt tình của đa số học sinh.
	Có sử dụng việc khen ngợi phù hợp khi học sinh hợp tác cùng giáo viên xây dựng bài học hoặc trong quá trình kiểm tra nhận thức học sinh. Kích thích được nhiệt tình của học sinh
	Không sử dụng hoặc việc khen không phù hợp; học sinh ít hợp tác cùng giáo viên xây dựng bài học hoặc trong quá trình kiểm tra nhận thức học sinh. Chưa kích thích được nhiệt tình của học sinh

	29. Bài học có tốc độ và chất lượng tốt
	Tốc độ truyền đạt kiến thức đảm bảo các kiến thức trọng tâm liền mạch trong bài giảng, không làm học sinh mất tập trung khi chuyển chủ đề sang kỹ năng trọng tâm mới.
	Đảm bảo về tốc độ nói và sử dụng phương pháp giảng dạy hợp lý, không tạo cho người học cảm giác không thể tiếp thu kiến thức trọng tâm mới.
	Bài giảng không liền mạch, tốc độ bài giảng quá nhanh hay quá chậm khiến học sinh không thể tiếp thu hay uể oải trong quá trình học.

	30. Sử dụng hiệu quả thiết bị và các phương tiện dạy học, hỗ trợ tốt và thúc đẩy việc học tập.
	Sử dụng thành thạo, hiệu quả toàn bộ các thiết bị và phương tiện dạy học hiện có, đảm bảo mỗi thiết bị và phương tiện giảng dạy phù hợp với các phương pháp giáo viên áp dụng trong bài, không gây phản cảm hay học sinh không tập trung trong quá trình giảng dạy.
	Sử dụng hiệu quả thiết bị và phương tiện dạy học hiện có với mục đích hỗ trợ và thúc đẩy việc học tập của học sinh.
	Không có khả năng sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích các thiết bị  và phương tiện dạy học trong quá trình giảng dạy.

	E. Hoạt động học tập của học sinh
	

	31. Quan tâm, tham gia và tiếp thu tốt bài học

	Đa số học sinh tham gia xây dựng bài học của giáo viên, tất cả học sịnh có thể hoàn thành các yêu cầu của giáo viên trong nội dung kiểm tra nhận thức.
	Trên 60% học sinh tham gia xây dựng bài học của giáo viên, đa số có thể hoàn thành các yêu cầu của giáo viên trong nội dung kiểm tra nhận thức.
	Học sinh không thể tiếp thu các kiến thức để hình thành kỹ năng trọng tâm, có dưới 60% học sinh hoàn thành yêu cầu của giáo viên khi kiểm tra nhận thức.

	32. Phối hợp tốt khi làm việc theo nhóm
	Tất cả học sinh đều được phân chia nội dung công việc và chủ động tham gia hoàn thành nội dung được phân công.
	Học sinh trong nhóm có sự tương tác với nhau khi làm việc theo nhóm.
	Học sinh không hợp tác với nhau để hoàn thành nội dung được phân công hoặc không được phân chia nội dung

	33. Kỹ năng ghi chép và học tốt 
	Đa số học sinh có khả năng ghi chép khoa học, sử dụng các ghi chú cho việc tiếp thu các kiến thức hay việc rèn luyện kỹ năng bài học.
	Hơn 60% số học sinh có khả năng ghi chép rõ ràng.
	Có hơn 40% học sinh không ghi chép bài học.

	34. Được khuyến khích phản hồi ý kiến; tự đánh giá kết quả học tập của cá nhân và đánh giá kết quả lẫn nhau
	Học sinh chủ động tương tác với giáo viên trong suốt quá trình học tập, không rụt rè hay có tâm lý ngại ngùng khi tự đánh giá bản thân hoặc đánh giá kết quả lẫn nhau.
	Học sinh có tương tác với giáo viên về những kiến thức liên quan đến kỹ năng trọng tâm trong quá trình học, không tự tin hoặc có tâm lý rụt rè khi tự đánh giá bản thân hay đánh giá kết quả lẫn nhau.
	Không có sự tương tác giữa học sinh và giáo viên trong suốt quá trình học, không có khả năng tự đánh giá hoặc đánh giá kết quả lẫn nhau.

	35. Hiểu rõ các tiêu chí đánh giá kết quả học tập
	Toàn thể học sinh được thông tin trước các phương pháp đánh giá giáo viên sử dụng trong quá trình giảng dạy, mỗi học sinh có thể áp dụng phương pháp đánh giá do giáo viên triển khai để tự đánh giá và đánh giá các học sinh khác.
	Học sinh được thông tin về các phương pháp đánh giá kết quả học tập nhưng không tự đánh giá bản thân hoặc các học sinh khác.
	Học sinh không được thông tin về các phương pháp đánh giá kết quả học tập hoặc các thông tin về phương pháp đánh giá không phù hợp trong nội dung xây dựng kiến thức trọng tâm.

	36. Được phản hồi khi có sự tiến bộ trong học tập
	Học sinh được nhận xét những ưu điểm và những điểm cần phát triển, được hỗ trợ rèn luyện để tiếp tục phát triển kỹ năng trọng tâm.
	Giáo viên có tương tác, phản hồi với học sinh trong quá trình kiểm tra nhận thức.
	Học sinh không nhận được phản hồi từ giáo viên khi gặp vấn đề trong nội dung kiểm tra nhận thức.

	37. Được kích thích sự nhiệt tình, lôi cuốn vào bài học
	Học sinh hào hứng, chủ động xây dựng bài giảng với giáo viên trong quá trình học.
	Học sinh chủ động tham gia xây dựng bài với giáo viên
	Học sinh bị động hoặc không có thái độ hợp tác xây dựng bài với giáo viên trong quá trình học.

	F. Kiểm tra việc học tập
	

	38. Kiểm tra việc học tập của tất cả các học sinh
	Giáo viên bao quát, tương tác với tất cả học sinh trong quá trình giảng dạy; thường xuyên kiểm tra và theo dõi việc tiếp thu kiến thức và kiểm tra nhận thức của học sinh.
	Giáo viên bao quát, tương tác với hơn 60% học sinh trong quá trình giảng dạy; có kiểm tra và theo dõi việc tiếp thu kiến thức và kiểm tra nhận thức của học sinh.
	Giáo viên không có tương tác với học sinh trong quá trình giảng dạy, bỏ qua hoặc nội dung kiểm tra củng cố kiến thức không phù hợp với mục tiêu bài học.

	39. Có phản hồi mang tính xây dựng để giúp sinh viên hiểu những gì họ đã làm tốt và những gì cần cải thiện
	Có nhận xét phù hợp sau mỗi nội dung kiểm tra nhận thức học sinh. Hỗ trợ học sinh hình thành các kiến thức, kỹ năng học sinh cần bổ sung.
	Có nhận xét sau mỗi nội dung kiểm tra nhận thức học sinh. Giải đáp thắc mắc của học sinh trong quá trình học.
	Không nhận xét hoặc không hỗ trợ học sinh bổ sung các kiến thức còn thiếu trong quá trình học hay kiểm tra nhận thức.

	40. Đánh giá nhận xét việc đạt được các mục tiêu/kết quả
	Giáo viên rà soát, kiểm tra các mục tiêu/kết quả cần đạt được đã công bố, hỗ trợ học sinh hướng khắc phục các thiếu sót hay kiến thức trọng tâm còn thiếu trong nội dung kiểm tra nhận thức.
	Giáo viên có nhận xét cụ thể sau mỗi nội dung kiểm tra nhận thức học sinh.
	Giáo viên không đánh giá mục tiêu/kết quả, không kiểm tra nhận thức của học sinh.

	42. Việc đánh giá tạo nên sự tự tin cho học sinh và cho họ thấy làm thế nào để cải thiện
	Đa số học sinh có khả năng tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau, cùng hỗ trợ nhau rèn luyện hay phát triển kiến thức trọng tâm dưới sự dịnh hướng của giáo viên.
	Giáo viên lựa chọn được phương pháp đánh giá phù hợp với đa số học sinh, có định hướng cho học sinh phương pháp rèn luyện kỹ năng trọng tâm.
	Không đánh giá hoặc phương pháp đánh giá không có khả năng kiểm tra nhận thức của đa số học sinh.












V. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  CẦN THƠ

BỘ TIÊU CHUẨN KHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Mục đích
Việc xây dựng bộ tiêu chuẩn về hoạt động dạy học sẽ làm cơ sở để GV có sự chuẩn bị về bài giảng một cách tốt nhất hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp HSSV tiếp thu kiến thức tốt, hình thành được các kỹ năng học tập và sinh hoạt trong điều kiện học tập tại nhà trường; đồng thời đây cũng là tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng GV và GV tự đánh giá bản thân mình.
	2. Các bước thực hiện xây dựng
Căn cứ vào hướng dẫn của các chuyên gia trường West College Scotland, nhà trường đã tiến hành xây dựng bộ tiêu chuẩn khung như sau:
Bước 1: Thành lập ban xây dựng bộ tiêu chuẩn khung về hoạt động dạy và học
Bước 2: Tiến hành xây dựng bộ tiêu chuẩn khung. Lựa chọn các tiêu chỉ số và tiêu chuẩn để đánh giá
Bước 3: Dự thảo bộ tiêu chuẩn khung về hoạt động dạy và học
Bước 4: Lấy ý kiến các Khoa và giáo viên toàn trường về bộ tiêu chuẩn khung
Bước 5: Điều chinh, hoàn thiện bộ tiêu chuẩn khung cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
Bước 6: Ban hành áp dụng và hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn khung về hoạt động dạy và học trong toàn trường.
	3. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 Bộ tiêu chuẩn khung về hoạt động dạy và học được áp dụng trong toàn trường.
Đối tượng áp dụng là giáo viên. Tuy nhiên nhà trường cũng triển khai đến tất cả các HSSV để nắm rõ về các tiêu chuẩn chất lượng.
	4. Hướng dẫn sử dụng 
Bộ tiêu chuẩn khung được xây dựng để đánh giá chất lượng giảng dạy của GV. Các nhóm chỉ tiêu chất lượng gồm có: 1/ Thiết kế (sự chuẩn bị bài dạy), 2/ Sự phản hồi (của GV), 3/ Sự chuyên môn hóa, 4/ Sự tham gia (của HSSV). Mỗi chỉ tiêu chất lượng có các chỉ số để đánh giá; và để lượng hóa các chỉ số này nhà trường cũng đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng.
Dựa vào bộ tiêu chuẩn khung giáo viên có thể chuẩn bị bài giảng của mình chu đáo trước khi đến lớp, để buổi dạy và học đạt hiệu quả tốt nhất.
Đây cũng là các tiêu chuẩn để GV tự đánh giá năng lực của bản thân, nếu còn hạn chế về mặt hoạt động nào thì GV sẽ tự điều chỉnh và bổ sung cho hoàn thiện.
Đồng thời đây cũng là các tiêu chuẩn, tiêu chí để đánh giá GV khi tham gia dự giờ đánh giá bài giảng. Nhưng mục đích đánh giá này chỉ để nhận xét, góp ý cho GV phát huy những mặt đã làm tốt và khắc phục các mặt mà GV có thể làm tốt hơn nếu có sự thay đổi. (Không vì mục đích xếp loại, phân loại GV).
	Như vậy Bộ tiêu chuẩn khung về hoạt động dạy và học sẽ là định hướng để GV toàn trường hướng đến để ĐBCL đào tạo, nâng cao hiệu quả đào tạo, giúp HSSV phát triển năng lực một cách tốt nhất. Và để đảm bảo việc thực hiện bộ tiêu chuẩn khung được tốt nhà trường đã xây dựng bộ công cụ thực hiện kèm theo trên cơ sở các tiêu chuẩn mở rộng của Bộ tiêu chuẩn khung về hoạt động dạy và học này.
	5. Nội dung Quy trình/công cụ
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	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ


BỘ TIÊU CHUẨN KHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Các nhóm chỉ tiêu chất lượng:
	1. Thiết kế
	
	1. Sự phản hồi
	
	1. Sự chuyên môn hóa
	
	1. Sự tham gia

	0. Thiết kế giáo án,  tóm tắt nội dung bài học và, thiết lập mục tiêu bài học
0. Sự chuẩn bị
0. Tính linh hoạt để thích ứng với bài học, đáp ứng nhu cầu của  người học  và trình độ lớp
0. Tổ chức lớp học
0. Quản lý lớp học (hành vi, thời gian học và tham dự lớp học của người học)
	
	2.1  Khen ngợi và khuyến khích
2.2 Thông tin phản hồi thường xuyên về tiến  độ và thành tích
2.3 Thúc đẩy và khuyến khích người học tự học
	
	3.1 Kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ  của giảng viên
3.2Vận dụng các phương pháp giảng dạy hợp lý
3.3 Tài liệu học tập tương thích và phù hợp 	
3.4 Tài liệu học tập đúng quy định
3.5 Sự tận tâm và nhiệt tình của giảng viên
	
	4.1 Quan hệ và giao tiếp tốt với người học
3. Môi trường học tập thoải mái và  vui vẻ
3. Quan tâm đến người học và tiến bộ của họ
3. Phát triển tính tự học, tự nghiên cứu của người học
3. Công bằng và bao   quát


MÔ HÌNH MỞ RỘNG
1. THIẾT KẾ
	Chỉ số
	Tiêu chuẩn chất lượng

	0. Thiết kế giáo án,  tóm tắt nội dung bài học và, thiết lập mục tiêu bài học
	1. Cung cấp thông tin rõ ràng cho người học về chủ đề  và mục tiêu bài học
1. Có sự kết hợp mục tiêu bài học với các môđun/ môn học đang được giảng dạy
1. Kế hoạch  hoạt động lớp học phù hợp với  khả năng của người học
1. Làm rõ mối liên hệ với các bài học trước và / hoặc môn học trước
1. Tóm tắt các nội dung chính trong quá trình giảng dạy và vào cuối buổi học để củng cố bài học
1. Kế hoạch tạo các cơ hội để phát triển các kỹ năng cần thiết và tích hợp với các khía cạnh khác của chương trình
1. Ghi nhận kết quả đánh giá của người học và rút kinh nghiệm cho bản thân 

	0. Sự chuẩn bị

	1. Đảm bảo các nguồn tài liệu thích hợp phải được chuẩn bị và cung cấp trước cho việc dạy các bài học
1. Cho phép đủ thời gian cho tất cả các hoạt động học tập và kế hoạch giảng dạy
1. Chuẩn bị các phương pháp dạy học phù hợp  phát huy tính tích cực của người học
1. Đảm bảo người học  được chuẩn bị tốt để đánh giá

	0. Tính linh hoạt để thích ứng với bài học, đáp ứng nhu cầu của  học sinh và trình độ lớp
	1. Kiểm tra kiến cũ cần thiết có liên quan đến chủ đề bài học
1. Điều chỉnh tốc độ của bài giảng để duy trì sự quan tâm và chú ý của người học
1. Đảm bảo nội dung bài học phù hợp với trình độ người học 
1. Xây dựng bài học dựa  trên kiến thức, kinh nghiệm và thái độ của người học

	0. Tổ chức lớp học

	1. Thực hiện thống nhất các tiêu chuẩn về đi học đầy đủ, đúng giờ, ứng xử và hành vi của người học
1. Đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị phù hợp với mục đích và cung cấp cho người học cơ hội công bằng để học tập
1. Tạo một môi trường học tập sinh động  bằng các ví dụ cụ thể, giới thiệu cho người học bài tập và các tài liệu chuyên môn liên quan khác trong lớp học
1. Quan tâm đến sức khỏe và an toàn trong lớp học

	0. Quản lý lớp học (hành vi, thời gian học và tham dự lớp học của HSSV)
	1. Chịu trách nhiệm quản lý lớp học và chuyển giao quyền tự quản cho các cán bộ lớp.
1. Thống nhất về chuẩn mực đạo đức và hành vi của người học
1. Thống nhất nội quy lớp học
1. Khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau  (giáo viên – người học; người học – người học)


1. SỰ PHẢN HỒI
	Chỉ số
	Tiêu chuẩn chất lượng

	2.1  Khen ngợi và khuyến khích
	1. Luôn quan tâm và tận dụng các cơ hội trong lớp học để khuyến khích và khen ngợi người học làm việc, nỗ lực và cải thiện hiệu suất
1. Nhận biết và sử dụng vai trò của giảng viên  trong việc tác động đến động lực và sự sẵn sàng làm việc của người học
1. Khen ngợi nỗ lực, sự nhiệt tình cũng như sự tiến bộ và kết quả học tập tốt của người học

	2.2 Thông tin phản hồi thường xuyên về tiến  độ và thành tích
	1. Sử dụng hình thức đánh giá quá trình để phản hồi về sự tiến bộ trong học tập của người học
1. Sử dụng đánh giá tổng kết để xác định kết quả  của người học
1. Chấm điểm và trả lại các đánh giá bài kiểm tra kịp thời cho người học, cung cấp thông tin rõ ràng về sự tiến bộ từng cá nhân
1. Cung cấp các bài tập nâng cao bổ sung cho người học để có khả năng học tập tốt hơn

	0. Thúc đẩy và khuyến khích học sinh tự học
	1. Giáo dục ý thức cho người học rằng họ tự chịu trách nhiệm cho việc học của mình
1. Thúc đẩy và giúp người học  phát triển sự tự tin vào khả năng học tập của mình 
1. Giúp người học phát triển khả năng đề ra mục tiêu học tập và hoàn thành các mục tiêu đó 
1. Khuyến khích người học tự học và giải quyết khó khăn trong quá trình học tập


1. SỰ CHUYÊN MÔN HÓA
	Chỉ số
	Tiêu chuẩn chất lượng

	3.1   Kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ  của giảng viên
	1. Đảm bảo các nội dung bài học được cập nhật, phản ánh thực tế hiện nay
1. Liên quan đến học tập kinh nghiệm cá nhân và các ví dụ thực tế
1. Quản lý và củng cố việc học tập của người học
1. Phản ánh và đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên khi  thúc đẩy người học học tập thật tốt

	3.2 Vận dụng các phương pháp giảng dạy hợp lý
	1. Sử dụng lồng ghép nhiều phương pháp học tập và giảng dạy thích hợp bao gồm thảo luận, làm việc nhóm và thuyết minh .v.v 
1. Tổ chức các hoạt động học tập (bao gồm cả công nghệ) để tất cả người học cùng tham gia và kích thích học tập
1. Ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới, đặc biệt là các kinh nghiệm được chia sẻ từ đồng nghiệp
1. Sử dụng đa dạng các hoạt động nhóm và cá nhân để giảng dạy
1. Dùng các hoạt động thực tế và thuyết trình tốt để hỗ trợ các chủ đề lý thuyết
1. Tạo điều kiện cho người học  tích cực góp phần xây dựng bài học 
1. Dành thời gian hợp lý để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều hiểu bài

	3.3  Tài liệu học tập tương thích và phù hợp
	1. Đảm bảo các phiếu/ tài liệu phát tay được cấu trúc hệ thống và phù hợp với trình độ của bài học
1. Đảm bảo rằng người học hiểu rõ các ngôn ngữ được sử dụng 
1. Đảm bảo rằng tài liệu dạy và học đến được tất cả người học
1. Khuyến khích tự học bằng cách cung cấp cho người học các địa chỉ  trang web đã được nghiên cứu và chọn lọc

	3.4   Tài liệu học tập đúng quy định
	1. Cung cấp cho người học các phiếu/ tài liệu phát tay  rõ ràng, có cấu trúc tốt để hỗ trợ việc học của họ
1. Tránh rập khuôn
1. Đảm bảo việc học tập và tài liệu giảng dạy có lien quan với nhau và được cập nhật thường xuyên

	3.5   Sự tận tâm và nhiệt tình của giảng viên
	1. Tâm huyết với bài giảng và làm cho nó thú vị
1. Tạo không khí thoải mái trong giảng dạy và học tập
1. Tổ chức lớp tốt và duy trì trọng tâm chủ đề bài học
1. Tương tác với lớp học và thu hút được tất cả người học tham gia


1. SỰ THAM GIA
	Chỉ số
	Tiêu chuẩn chất lượng

	4.1 Quan hệ và giao tiếp tốt với người học
	1. Giảng viên chuyên nghiệp, thân thiện và gần gũi người học
1. Hỗ trợ, giúp ích cho người học
1. Đối xử tôn trọng với người học 

	4.2 Môi trường học tập thoải mái và  vui vẻ
	1. Đảm bảo tất cả người học được tiếp cận trang thiết bị và nguồn tài liệu
1. Đảm bảo âm thanh xung quanh và nhiệt độ phòng không cản trở việc giảng dạy và học tập
1. Quản lý, bố trí lớp học phù hợp với phương pháp giảng dạy và học tập 

	4.3 Quan tâm đến người học và tiến bộ của họ
	1. Thể hịện sự cam kết giúp người học tiến bộ  
1. Hỗ trợ và khuyến khích người học phát triển và sang tạo
1. Lắng nghe ý kiến của người học và trả lời các câu hỏi của họ
1. Khuyến khích sự tiến bộ của người học từ cơ bản đến mức độ sâu sắc hơn trong quá trình học tập
1. Lồng ghép phát triển các kỹ năng cần thiết phù hợp và thiết thực (ví dụ như kỹ năng cá nhân,  kỹ năng học tập, dạy nghề, việc làm, giao tiếp…)

	0. Phát triển tính tự học, tự nghiên cứu của người học

	1. Thúc đẩy và khuyến khích người học thể hiện trách nhiệm học tập và phát triển khả năng học tập của mình
1. Hướng người học và khuyến khích sử dụng công nghệ mới để hỗ trợ trong việc học tập ( mạng internet, máy tính, thư viện điện tử…) 
1. Phát triển sự hiểu biết và kiến thức của người học trong học tập .
1. Khuyến khích mỗi cá nhân tích cực tham gia vào bài học 
1. Khuyến khích các cá nhân tham gia vào các khóa học và trong giải quyết vấn đề học tập 
1. Cho phép ý kiến của người học phản hồi góp ý chương trình giảng dạy phương pháp giảng dạy của mình 

	0.   Công bằng và bao   quát

	1. Đảm bảo các tài liệu học tập công khai, sang tạo và các hình ảnh nội dung tích cực
1. Công bằng với tất cả người học
1. Đảm bảo môi trường học tập toàn diện
1. Đảm bảo phương pháp giảng dạy đáp ứng nhu cầu của tất cả người học
1. Thúc đẩy thái độ tích cực đối với nhu cầu đa dạng củangười học vào  mọi thời điểm



[bookmark: _Toc462298075]BỘ CÔNG CỤ KHẢO SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY
1. Mục đích
Bộ công cụ khảo sát về hoạt động giảng dạy sẽ giúp các GV điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình cho phù hợp với trình độ nhận thức của HSSV đồng thời giúp HSSV nhận thức bài học một cách tốt nhất. Và thông qua thu thập các thông tin của các đối tượng khảo sát giúp cho GV, CBQL Khoa kiểm chứng được sự chính xác của thông tin, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng GV, nâng cao chất lượng giảng dạy cho Khoa mình.
	2. Các bước thực hiện xây dựng
Căn cứ vào bộ tiêu chuẩn khung về hoạt động dạy và học và dưới sự góp ý của chuyên gia Anh, ban xây dựng tiêu chuẩn tiến hành xây dựng các công cụ thực hiện thí điểm, gồm các bước sau:
	Bước 1: Phân tích các thông tin cần thu thập như: đối tượng khảo sát, mục đích khảo sát, nội dung khảo sát... Ban xây dựng chọn 4 mẫu phiếu dánh cho 2 đối tượng là HSSV và GV. 
Bước 2: Tiến hành thiết kế phiếu khảo sát cho các đối tượng. Nội dung phiếu khảo sát bám sát vào nội dung của các tiêu chuẩn trong Bộ tiêu chuẩn khung.
Bước 3: Lấy ý kiến CBQL các Khoa, tổ bộ môn trong trường.
Bước 4: Điều chỉnh, hoàn thiện các mẫu phiếu khảo sát
Bước 5: Triển khai thí điểm việc thực hiện bộ công cụ khảo sát vào HKI năm học 2015 – 2016. Hướng dẫn các GV tham gia thí điểm cách thức lấy phiếu khảo sát theo đúng quy trình.
	3. Phạm vi, đối tượng áp dụng
Mẫu 1, mã số 02-A: Phiếu khảo sát bài học đối tượng áp dụng thực hiện HSSV
Mẫu 2, mã số 02-B: Phiếu đánh giá môn học đối tượng áp dụng thực hiện HSSV
Mẫu 3, mã số 02-C: Phiếu dự giờ giáo viên đối tượng áp dụng thực hiện là các GV trong Khoa, tổ bộ môn
Mẫu 4, mã số 02-D: Phiếu tự đánh giá của giảng viên, giáo viên đối tượng áp dụng thực hiện là các GV trong Khoa, tổ bộ môn
	4. Hướng dẫn sử dụng 
Bộ công cụ gồm có 4 mẫu phiếu:
Mẫu 1: Phiếu khảo sát bài học (dành cho người học). Mục đích của phiếu khảo sát này giúp cho GV điều chỉnh phương pháp dạy học và việc truyền tải kiến thức cho phù hợp với HSSV. Sau mỗi buổi dạy GV lấy ý kiến nhanh HSSV và tham khảo điều chỉnh cho buổi dạy sau.
HSSV sẽ nêu ý kiến của mình về 4 phần: Bài học nói gì? Đã học được gì? HSSV nằm thông tin tốt khia GV sử dụng phương pháp nào? Và phương pháp nào cần thay đổi để HSSV hiểu tốt hơn.
Mẫu 2: Phiếu đánh giá môn học (dành cho người học).Mục đích của mẫu phiếu số 2 là đánh giá chất lượng của môn học sau quá trình giảng dạy của 01 môn học/môđun. Phiếu này được thực hiện sau khi kết thúc môn học/môđun thì CBQL Khoa sẽ là người thu thập và xử lý thông tin từ HSSV, là cơ sở để góp ý cho GV trong các buổi sinh hoạt chuyên môn của Khoa. 
Mẫu 1 và 2 Phòng Kiểm định đã phối hợp với Phòng CT HSSV để hướng dẫn  HSSV cách thức đánh giá đạt hiệu quả và đáp ứng được những nhu cầu mà HSSV mong muốn nâng cao chất lượng dạy và học.
Mẫu 3: Phiếu dự giờ giáo viên. Mục đích của mẫu phiếu số 2 là để các GV đánh giá dự giờ lẫn nhau, nhận xét, phản hồi, đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Với phiếu này các Khoa, tổ bộ môn có thể thực hiện việc dự giờ theo kế hoạch hoặc dự giờ đột xuất. Mỗi môn học có thể dự giờ từ 2 – 4 buổi dạy.
Mẫu 4: Phiếu tự đánh giá của giảng viên, giáo viên. Mục đích của mẫu phiếu số 4 là giúp cho giáo viên tự nhìn nhận lại những mặt mình đã làm tốt và những mặt còn hạn chế trong hoạt động giảng dạy sau khi kết thúc một học kỳ, để từ đó có sự điều chỉnh, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy được tốt hơn. Với phiếu này tùy theo tình hình của nhà trường mà có thể thực hiện theo học kỳ hoặc theo năm học
	Như vậy, bên cạnh việc thực hiện mẫu phiếu số 1 hàng ngày hoặc đột xuất của GV, các Khoa tổ bộ môn thực hiện và tổng hợp 3 mẫu phiếu còn lại để đối chiếu, kiểm nghiệm các thông tin đã thu thập để xây dựng báo cáo của Khoa trong học kỳ đồng thời có kế hoạch cải tiến hoặc khắc phục các hạn chế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa, tổ bộ môn.
Đối với HSSV: Phòng Kiểm định đã phối hợp với Phòng CT HSSV hướng dẫn HSSV cách thức đánh giá mẫu 1 và 2 đạt hiệu quả và đáp ứng được những nhu cầu mà HSSV mong muốn nâng cao chất lượng dạy và học.
Đối với Giáo viên và các Khoa, Tổ bộ môn: Phòng Kiểm định đã phối hợp với Phòng Đào tạo hướng dẫn GV cách thức thu thập mẫu 1 và và cách thức đánh giá mẫu 3, mẫu 4 đạt hiệu quả.
	5. Nội dung Quy trình/công cụ
Bộ công cụ gồm có 4 mẫu phiếu:
Mẫu 1, mã số 02-A: Phiếu khảo sát bài học 
Mẫu 2, mã số 02-B: Phiếu đánh giá môn học 
Mẫu 3, mã số 02-C: Phiếu dự giờ giáo viên 
Mẫu 4, mã số 02-D: Phiếu tự đánh giá của giảng viên, giáo viên 
	
Mã số: 02-A
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	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ



PHIẾU KHẢO SÁT BÀI HỌC
(Dành cho người học)
Lớp:……………………………………………………………………………
Tên bài học:………………………….…………………………………………
Giảng viên/ giáo viên giảng dạy:………………………….……………………
Ngày lên lớp:………………………......................................................................

	Bài học môn này nói về:




	Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất tôi đã học được về chủ đề này là:





	Phản hồi về phương pháp học tập tốt nhất cho bài học hôm nay: khi làm việc nhóm, làm việc cá nhân, lúc nghe giáo viên giảng bài hay cách khác ?
Tôi nghĩ rằng tôi học tốt nhất hôm nay khi:





	Theo bạn việc dạy và học của bài học hôm nay có thể được cải thiện bởi:Bản thân bạn; Giáo viên của bạn
Tôi nghĩ tôi có thể cải thiện việc học của tôi bằng cách:







Tôi nghĩ rằng giáo viên có thể dạy tốt hơn nữa nếu:















	Mã số: 02-B
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	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ



PHIẾU ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
(Dành cho người học)

Môn học:………………………………………….………………………………
Giảng viên/ Giáo viên giảng dạy:………………………….……….…………
Để nâng cao chất lượng giảng dạy môđun/ môn học, sau khi học xong môđun/ môn học này theo ý kiến cá nhân của riêng bạn, vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây (nếu bạn có câu trả lời là không, xin cho lý do)
	Chương trình môđun/ môn học/
Nội dung đánh giá
	Có
	Không
	Không chắc 
	Lý do

	1. Thiết kế

	1. Nội dung môn học/ môđun và yêu cầu đánh giá được làm rõ
	
	
	
	

	1. Bài học được chuẩn bị tốt
	
	
	
	

	1.  Đảm bảo nội dung bài học phù hợp với trình độ người học 
	
	
	
	

	1. Lớp học được tổ chức tốt
	
	
	
	

	1. Hành vi của người học trong lớp được quản lý tốt
	
	
	
	

	Ý kiến khác:





	II. Sự phản hồi

	1. Giáo viên có khen ngợi người học khi họ làm tốt công việc 
	
	
	
	

	1. Giáo viên có phản hồi về sự tiến bộ của người học trong quá trình học
	
	
	
	

	1. Giáo viên có khuyến khích người học khi họ tiến bộ  
	
	
	
	

	1. Giáo viên có khuyến khíchviệc tự học của người học
	
	
	
	

	Ý kiến khác:






	1.  Sự chuyên môn hóa

	1. Nhiều phương pháp học khác nhau được áp dụng
	
	
	
	

	1. Tài liệu học tập hữu ích và phù hợp
	
	
	
	

	1. Chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế trong bài giảng
	
	
	
	

	1. Tạo không khí thoải mái trong giảng dạy và học tập
	
	
	
	

	Ý kiến khác:






	1. Sự tham gia

	1. Giáo viên gần gũi, thân thiện với người học
	
	
	
	

	1. Môi trường học tập thoải mái và vui vẻ
	
	
	
	

	1. Phương pháp giảng dạy khuyến khích mỗi cá nhân tích cực tham gia vào bài học 
	
	
	
	

	1. Giáo viên công bằng với tất cả người học
	
	
	
	

	Ý kiến khác:











	

Mã số: 02-C
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	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ



PHIẾU DỰ GIỜ GIÁO VIÊN

Thực hiện cho:
1. Tiết giảng:………………………………………….……
1. Giáo viên thực hiện:………………………….……….…
1. Ngày thực hiện:………………………………………….
	Nội dung đánh giá
	Có
	Không
	Có một ít

	1. Thiết kế

	1. Nội dung môn học/ môđun và yêu cầu đánh giá được làm rõ
	
	
	

	1. Bài học được chuẩn bị tốt
	
	
	

	1. Đảm bảo nội dung bài học phù hợp với trình độ người học 
	
	
	

	1. Lớp học được tổ chức tốt
	
	
	

	1. Hành vi của người học trong lớp được quản lý tốt
	
	
	

	Đánh giá chung:





	II. Sự phản hồi

	1. Giáo viên có khen ngợi người học khi họ làm tốt công việc 
	
	
	

	1. Giáo viên có phản hồi về sự tiến bộ của người học trong quá trình học
	
	
	

	1. Giáo viên có khuyến khích người học khi họ tiến bộ
	
	
	

	1. Giáo viên có khuyến khíchviệc tự học của người học
	
	
	

	Đánh giá chung:





	III. Sự chuyên môn hóa

	1. Nhiều phương pháp học khác nhau được áp dụng
	
	
	

	1. Tài liệu học tập hữu ích và phù hợp
	
	
	

	1. Chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế trong bài giảng
	
	
	

	1. Tạo không khí thoải mái trong giảng dạy và học tập
	
	
	

	Đánh giá chung:




	IV. Sự tham gia

	1. Giáo viên gần gũi, thân thiện với người học
	
	
	

	1. Môi trường học tập thoải mái và vui vẻ
	
	
	

	1. Phương pháp giảng dạy khuyến khích mỗi cá nhân tích cực tham gia vào bài học 
	
	
	

	Đánh giá chung:





	Tóm lượt

	Những điểm mạnh chính của người dạy:






	Những điểm cần cải thiện:











	

Mã số: 02-D
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	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ



PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN
Họ và tên:……………………………………………………………………
Khoa:…………………………………….……….……………………………
Môn học/ Mô đun phụ trách:…………………………….…..........................

	Thầy/Cô đã thực hiện công việc này như thế nào
	Tốt
	Có thể làm tốt hơn

	1
	THIẾT KẾ

	1.1
	Giáo án, mục tiêu, tóm tắt nội dung và thiết lập mục tiêu học tập.
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	1.1.1
	Cung cấp thông tin rõ ràng cho người học về chủ đề  và mục tiêu bài học
	
	

	1.1.2
	Có sự kết hợp mục tiêu bài học với các môđun/ môn học đang được giảng dạy
	
	

	1.1.3
	Kế hoạch  hoạt động lớp học phù hợp với  khả năng của người học
	
	

	1.1.4
	Làm rõ mối liên hệ với các bài học trước và / hoặc môn học trước
	
	

	1.1.5
	Tóm tắt các nội dung chính trong quá trình giảng dạy và vào cuối buổi học để củng cố bài học
	
	

	1.1.6
	Kế hoạch tạo các cơ hội để phát triển các kỹ năng cần thiết và tích hợp với các khía cạnh khác của chương trình
	
	

	1.1.7
	Ghi nhận kết quả đánh giá của người học và rút kinh nghiệm cho bản thân
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:




	1.2
	Sự chuẩn bị
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	1.2.1
	Đảm bảo các nguồn tài liệu thích hợp phải được chuẩn bị và cung cấp trước cho việc dạy các bài học
	
	

	1.2.2
	Cho phép đủ thời gian cho tất cả các hoạt động học tập và kế hoạch giảng dạy
	
	

	1.2.3
	Chuẩn bị các phương pháp dạy học phù hợp  phát huy tính tích cực của người học
	
	

	1.2.4
	Đảm bảo người học  được chuẩn bị tốt để đánh giá
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:



	1.3
	Tính linh hoạt để thích ứng với bài học, đáp ứng nhu cầu của  học sinh và trình độ lớp
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	1.3.1
	Kiểm tra kiến cũ cần thiết có liên quan đến chủ đề bài học
	
	

	1.3.2
	Điều chỉnh tốc độ của bài giảngđể duy trì sự quan tâm và chú ý của người học
	
	

	1.3.3
	Đảm bảo nội dung bài học phù hợp với trình độ người học 
	
	

	1.3.4
	Xây dựng bài học dựa  trên kiến thức, kinh nghiệm và thái độ của người học
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:




	1.4
	Tổ chức lớp học
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	1.4.1
	Thực hiện thống nhất các tiêu chuẩn về đi học đầy đủ, đúng giờ, ứng xử và hành vi của người học
	
	

	1.4.2
	Đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị phù hợp với mục đích và cung cấp cho người học cơ hội công bằng để học tập
	
	

	1.4.3
	Tạo một môi trường học tập sinh động  bằng các ví dụ cụ thể, giới thiệu cho người học bài tập và các tài liệu chuyên môn liên quan khác trong lớp học
	
	

	1.4.4
	Quan tâm đến sức khỏe và an toàn trong lớp học
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:




	1.5
	Quản lý lớp học (hành vi, thời gian học và tham dự lớp học của HSSV)
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	1.5.1
	Chịu trách nhiệm quản lý lớp học và chuyển giao quyền tự quản cho các cán bộ lớp.
	
	

	1.5.2
	Thống nhất về chuẩn mực đạo đức và hành vi của người học
	
	

	1.5.3
	Thống nhất nội quy lớp học

	
	

	1.5.4
	Khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau  (giáo viên – người học; người học – người học)
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:



	2
	SỰ PHẢN HỒI

	2.1
	Khen ngợi và khuyến khích
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	2.1.1
	Luôn quan tâm và tận dụng các cơ hội trong lớp học để khuyến khích và khen ngợi người học làm việc, nỗ lực và cải thiện hiệu suất
	
	

	2.1.2
	Nhận biết và sử dụng vai trò của giảng viên  trong việc tác động đến động lực và sự sẵn sàng làm việc của người học
	
	

	2.1.3
	Khen ngợi nỗ lực, sự nhiệt tình cũng như sự tiến bộ và kết quả học tập tốt của người học
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:




	2.2
	Thông tin phản hồi thường xuyên về tiến  độ và thành tích
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	2.2.1
	Sử dụng hình thức đánh giá quá trình để phản hồi về sự tiến bộ trong học tập của người học
	
	

	2.2.2
	Sử dụng đánh giá tổng kết để xác định kết quả  của người học
	
	

	2.2.3
	Chấm điểm và trả lại các đánh giá bài kiểm tra kịp thời cho người học, cung cấp thông tin rõ ràng về sự tiến bộ từng cá nhân
	
	

	2.2.4
	Cung cấp các bài tập nâng cao bổ sung cho người học để có khả năng học tập tốt hơn
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:



	2.3
	Thúc đẩy và khuyến khích học sinh tự học
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	2.3.1
	Giáo dục ý thức cho người học rằng họ tự chịu trách nhiệm cho việc học của mình
	
	

	2.3.2
	Thúc đẩy và giúp người học  phát triển sự tự tin vào khả năng học tập của mình 
	
	

	2.3.3
	Giúp người học phát triển khả năng đề ra mục tiêu học tập và hoàn thành các mục tiêu đó 
	
	

	2.3.4
	Khuyến khích người học tự học và giải quyết khó khăn trong quá trình học tập
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:



	3
	SỰ CHUYÊN MÔN HÓA

	3.1
	Kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ  của giảng viên
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	3.1.1
	Đảm bảo các nội dung bài học được cập nhật, phản ánh thực tế hiện nay
	
	

	3.1.2
	Liên quan đến học tập kinh nghiệm cá nhân và các ví dụ thực tế
	
	

	3.1.3
	Quản lý và củng cố việc học tập của người học
	
	

	3.1.4
	Phản ánh và đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên khi  thúc đẩy người học học tập thật tốt
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thế làm tốt hơn:



	3.2
	Vận dụng các phương pháp giảng dạy hợp lý
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	3.2. 1
	Sử dụng lồng ghép nhiều phương pháp học tập và giảng dạy thích hợp bao gồm thảo luận, làm việc nhóm và thuyết minh .v.v 
	
	

	3.2.2
	Tổ chức các hoạt động học tập (bao gồm cả công nghệ) để tất cả người học cùng tham gia và kích thích học tập
	
	

	3.2.3
	Ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới, đặc biệt là các kinh nghiệm được chia sẻ từ đồng nghiệp
	
	

	3.2.4
	Sử dụng đa dạng các hoạt động nhóm và cá nhân để giảng dạy
	
	

	3.2.5
	Dùng các hoạt động thực tế và thuyết trình tốt để hỗ trợ các chủ đề lý thuyết
	
	

	3.2.6
	Tạo điều kiện cho người học  tích cực góp phần xây dựng bài học 
	
	

	3.2.7
	Dành thời gian hợp lý để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều hiểu bài
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:



	3.3
	Tài liệu học tập tương thích và phù hợp
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	3.3.1
	Đảm bảo các phiếu/ tài liệu phát tay được cấu trúc hệ thống và phù hợp với trình độ của bài học
	
	

	3.3.2
	Đảm bảo rằng người học hiểu rõ các ngôn ngữ được sử dụng 
	
	

	3.3.3
	Đảm bảo rằng tài liệu dạy và học đến được tất cả người học
	
	

	3.3.4
	Khuyến khích tự học bằng cách cung cấp cho người học các địa chỉ  trang web đã được nghiên cứu và chọn lọc
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:



	3.4
	Tài liệu học tập đúng quy định
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	3.4.1
	Cung cấp cho người học các phiếu/ tài liệu phát tay  rõ ràng, có cấu trúc tốt để hỗ trợ việc học của họ
	
	

	3.4.2
	Tránh rập khuôn

	
	

	3.4.3
	Đảm bảo việc học tập và tài liệu giảng dạy có lien quan với nhau và được cập nhật thường xuyên
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:



	3.5
	Sự tận tâm và nhiệt tình của giảng viên
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	3.5.1
	Tâm huyết với bài giảng và làm cho nó thú vị
	
	

	3.5.2
	Tạo không khí thoải mái trong giảng dạy và học tập
	
	

	3.5.3
	Tổ chức lớp tốt và duy trì trọng tâm chủ đề bài học
	
	

	3.5.4
	Tương tác với lớp học và thu hút được tất cả người học tham gia
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:



	4
	SỰ THAM GIA

	4.1
	Quan hệ và giao tiếp tốt với người học
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	4.1.1
	Giảng viên chuyên nghiệp, thân thiện và gần gũi người học
	
	

	4.1.2
	Hỗ trợ, giúp ích cho người học
	
	

	4.1.3
	Đối xử tôn trọng với người học
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:




	4.2
	Môi trường học tập thoải mái và  vui vẻ
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	4.2.1
	Đảm bảo tất cả người học được tiếp cận trang thiết bị và nguồn tài liệu
	
	

	4.2.2
	Đảm bảo âm thanh xung quanh và nhiệt độ phòng không cản trở việc giảng dạy và học tập
	
	

	4.2.3
	Quản lý, bố trí lớp học phù hợp với phương pháp giảng dạy và học tập
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:



	4.3
	Quan tâm đến người học và tiến bộ của họ
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	4.3.1
	Thể hịện sự cam kết giúp người học tiến bộ  
	
	

	4.3.2
	Hỗ trợ và khuyến khích người học phát triển và sang tạo
	
	

	4.3.3
	Lắng nghe ý kiến của người học và trả lời các câu hỏi của họ
	
	

	4.3.4
	Khuyến khích sự tiến bộ của người học từ cơ bản đến mức độ sâu sắc hơn trong quá trình học tập
	
	

	4.3.5
	Lồng ghép phát triển các kỹ năng cần thiết phù hợp và thiết thực (ví dụ như kỹ năng cá nhân,  kỹ năng học tập, dạy nghề, việc làm, giao tiếp…)
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:




	4.4
	Phát triển tính tự học, tự nghiên cứu của người học
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	4.4.1
	Thúc đẩy và khuyến khích người học thể hiện trách nhiệm học tập và phát triển khả năng học tập của mình
	
	

	4.4.2
	Hướng người học và khuyến khích sử dụng công nghệ mới để hỗ trợ trong việc học tập ( mạng internet, máy tính, thư viện điện tử…) 
	
	

	4.4.3
	Phát triển sự hiểu biết và kiến thức của người học trong học tập .
	
	

	4.4.4
	Khuyến khích mỗi cá nhân tích cực tham gia vào bài học 
	
	

	4.4.5
	Khuyến khích các cá nhân tham gia vào các khóa học và trong giải quyết vấn đề học tập 
	
	

	4.4.6
	Cho phép ý kiến của người học phản hồi góp ý chương trình giảng dạy phương pháp giảng dạy của mình
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:





	4.5
	Công bằng và bao quát
	
	

	Trả lời các câu hỏi phụ trong trường hợp quý Thầy/cô chọn có thể làm tốt hơn

	4.5.1
	Đảm bảo các tài liệu học tập công khai, sang tạo và các hình ảnh nội dung tích cực
	
	

	4.5.2
	Công bằng với tất cả người học
	
	

	4.5.3
	Đảm bảo môi trường học tập toàn diện
	
	

	4.5.4
	Đảm bảo phương pháp giảng dạy đáp ứng nhu cầu của tất cả người học
	
	

	4.5.6
	Thúc đẩy thái độ tích cực đối với nhu cầu đa dạng củangười học vào  mọi thời điểm
	
	

	Chú giải cho những mục quý thầy cô chọn có thể làm tốt hơn:





[bookmark: _Toc462298076]QUY TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHUẨN HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	1. Mục đích
Việc xây dựng Quy trình và hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chuẩn khung và bộ công cụ thực hiện sẽ giúp cho các GV, các Khoa, tổ bộ môn thực hiện đồng bộ đạt hiệu quả cao, nhằm đảm báo chất lượng đào tạo trong toàn trường, nâng cao hiệu quả đào tạo.
	2. Các bước thực hiện xây dựng
Thông qua sự gợi ý hướng dẫn của các chuyên gia Anh, ban xây dựng tiêu chuẩn đã tiến hành xây dựng quy trình và hướng dẫn thực hiện bộ công cụ theo từng bước và các biễu mẫu kèm theo, sau đó lấy ý kiến các Khoa, tổ bộ môn để xem trong quá trình thực hiện theo quy trình có những khó khăn gì. Cuối cùng là hoàn thiện quy trình và triển khai hướng dẫn toàn thể giáo viên thực hiện.
	3. Phạm vi, đối tượng áp dụng
Áp dụng trong toàn trường
4. Hướng dẫn sử dụng 
Tài liệu này hướng dẫn đội ngũ giảng viên/ giáo viên cách tự đánh giá ở cả cấp bộ môn và cấp khoa. Mục đích là để chỉ đạo và hỗ trợ các khoa, bộ môn và đội ngũ GV trong hoạt động giảng dạy. Qua đó rà soát và lên kế hoạch hành động của Khoa, tổ bộ môn; là một quy trình diễn ra hàng năm, có liên quan và hỗ trợ cho công tác lập kế hoạch phát triển khoa. 
Quy trình có 6 phẩn
1. Phần giới thiệu về bộ tài liệu
1. Quy định trách nhiệm của các bộ phận trong nhà trường
1. Quy định thời gian đánh giá
1. Quy trình đánh giá
1. Lộ trình và thời gian cụ thể triển khai các đợt đánh giá
1. Tóm tắt quy trình thực hiện
Và các phụ lục kèm theo
Sau khi hoàn thiện quy trình hướng dẫn, Phòng Kiểm định và ĐBCL triển khai hướng dẫn đến toàn thể GV, các HSSV và các Khoa/ tổ bộ môn trong toàn trường. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm vào HKI năm học 2015 – 2016. 
Quy trình thực hiện có thể tóm tắt như sau: (
Khoa/ Bộ môn xây dựng kế hoạch,
Công việc của giảng viên/ giáo viên
Công việc của Khoa/ bộ môn
Thực hiện phiếu khảo sát bài học sau mỗi buổi dạy
(mẫu 1)
Thực hiện phiếu tự đánh giá của giảng viên/ giáo viên
(mẫu 4)
Thực hiện đánh giá dự giờ giảng viên/ giáo viên
(mẫu 3)
Thực hiện  khảo sát người học về đánh giá môn học của giảng viên/ giáo viên
(mẫu 2)
Viết báo cáo tự đánh giá của giảng viên/ giáo viên
(mẫu 5)
Viết báo cáo tự đánh giá của Khoa/ bộ môn
(mẫu 6)
)















Đánh giá hệ thống BĐCL trong CSGDNN


Đánh giá năng lực quản trị nhà trường 
Mục tiêu: tăng cường năng lực quản trị nhà trường 
Đối tượng đánh giá: vận hành hệ thống BĐCL (hệ thống có vận hành không? vận hành có theo cơ chế đã đề ra không? vận hành có đem lại hiệu quả không?)
Chuẩn đánh giá:  Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, hệ thống quy trình bảo đảm chất lượng, hệ thống quản lý thông tin BĐCL nhà trường
Người thực hiện: đơn vị trực thuộc trường
Đầu ra: báo cáo kết quả vận hành hệ thống



Đánh giá chất lượng đào tạo
Mục tiêu: cải thiện các điều kiện BĐCL nhằm nâng cao chất lượng đào tạo
Đối tượng đánh giá: các điều kiện BĐCL nhà trường
Chuẩn đánh giá: tiêu chuẩn KĐ CLGDNN và chuẩn hiện hành.
Người thực hiện: Hội đồng tự đánh giá chất lượng 
Đầu ra: Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp
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2 Thudng xuyén ra soat, cap nhat chuong
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déng cua Nha trudng.
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